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CHƯƠNG I: Tác phẩm “Thăng Long Xưa Hà Nội Nay” của nhà văn Trần Nhu. 

Thứ hai, 17 Tháng 5 2010 01:53 

Viết bởi Trần Nhu 
Tác phẩm Thăng Long Xưa Hà Nội Nay, sách dầy 476 trang mới xuất bản.

Lời nhà xuất bản 
Việc xuất bản tác phẩm “Thăng Long Xưa Hà Nội Nay” của nhà văn Trần Nhu vào thời điểm này mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại nhân dịp kỷ niệm Thăng Long – Hà Nội 1000 tuổi. Trong bối cảnh đất nước đang diễn ra thảm kịch về một chế độ Bắc thuộc trá hình, tàn bạo, phi nhân, phi dân tộc. Tác phẩm này ra đời như gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh và khơi dậy những thao thức của hàng triệu con tim Việt Nam. Ðồng thời nhắc nhở chúng ta những bài học thấm thía về đạo lý, đức tin, tự chủ, tự lực, tự cường của ông cha chúng ta đã bẻ gẫy tất cả các cuộc xâm lăng của nước Trung Hoa khổng lồ, mà không có một quốc gia lân bang nào phải chịu nhiều cuộc xâm lăng từ phía Trung Hoa như Việt Nam. Cũng không có giống người nào khoan dung, độ lượng với kẻ thù như người Việt Nam: “Quân Nguyên Mông sang xâm chiếm nước ta 3 lần, lần thứ nhất (1257), lần thứ hai (1285), lần thứ ba (1288) đi đến đâu chúng cũng tàn phá, giết chóc hủy diệt dã man, khai quật cả mồ vua Trần Thái Tông (Chiêu Lăng). Khi giặc thua, hầu hết các tướng soái như Tích Lệ Cơ, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Ðường Ðột Ngãi, Mai Thế Anh, Xầm Ðoan, A Thái, Diêm Nguyên Soái v.v... cùng sáu vạn quân Nguyên bị bắt đều được vua ta khoan hồng, cấp lương thực phương tiện cho về nước. Ðến quân nhà Minh sang cướp nước ta năm 1410 – 1413 thì sự tàn bạo và dã man còn vượt xa quân Nguyên. Thế mà khi chúng thua, Vua ta còn hạ lệnh cho quân dân tỉnh Bắc Giang, Lạng Giang sửa cầu đắp đường, lại hạ lệnh cho lộ quân thủy: chuẩn bị thuyền bè, buồm chèo lương thực đưa quân Tầu về nước. Tất cả các tướng lãnh nhà Minh bị bắt đều được thả.”

Tiền nhân chúng ta nhiều thế kỷ trước đã thường xuyên phải đối đầu với chủ nghĩa bành trướng phương Bắc trong các cuộc xâm lăng. Những hiểm nguy mà chúng ta khó lòng tưởng tượng nổi.

Thăng Long trải qua bao nhiêu lần binh lửa, với những trận đánh lừng danh để bảo vệ kinh thành. Tác giả sẽ đưa bạn đọc vào cuộc sống giữa những biến cố vô cùng trọng đại của dân tộc trong nhiều thế kỷ trước làm sống dậy hiện thân trong mỗi con người Việt Nam như được hít thở không khí ở Hội Nghị Diên Hồng trong cuộc chống xâm lăng nhà Nguyên, hoặc theo vua Quang Trung trong chiến dịch đại phá quân Thanh ở gò Ðống Ða. “Ðành rằng chúng ta không sao gỡ hẳn được ảnh hưởng của ý tưởng bây giờ theo thước đo của thế kỷ 21, nhưng chỉ riêng ai biết cố gắng gạt bỏ những chướng ngại của đời sống hiện tại và quá khứ trong vòng tự do của con người Việt Nam muôn đời.” Ðó là lời tác giả viết trong bộ Tinh Thần Phật Giáo Nhập Thế. Dẫu thế nào, đọc tác phẩm này bạn sẽ bị cuốn hút bởi những chữ tác giả dùng đều mới mẻ và sống động đến kỳ lạ. Tựa như công trình dệt gấm từ ngữ, với những sợi tơ muôn mầu muôn sắc... Ðất nước, dân tộc, Ðại Việt như một tấm thảm đẹp lạ lùng. Những triều đại rực rỡ, những biểu tượng huy hoàng đạt đến điểm cao của tinh hoa nhân loại dù thời gian đã trải qua 1000 năm, song Thăng Long vẫn hàm chứa tính phổ biến văn hóa sâu xa của dân tộc. Bởi nó được rút ra từ một pho sử vĩ đại...

Nó toát lên được thần khí các nhân vật lịch sử những chân dung anh hùng dân tộc tuyệt vời. Nhưng không phải kiểu dựng chân dung như tiểu thuyết, hoặc đúc tượng thánh, hoặc cố tình “gọt giũa” hay thổi phồng các nhân vật mà là những sự thật lịch sử.

Ðây là một công trình làm việc có ý nghĩa. Một tác phẩm xứng tầm thời đại, có nhiều đột phá mới mẻ và nhiều vấn đề nóng bỏng được đặt ra.

Với tinh thần sử học, nhãn quan rộng mở kết hợp nghệ thuật diễn tả. Nhà văn còn cho ta thấy diện mạo, dấu tích Thăng Long với những nét đặc trưng văn hóa văn minh truyền thống của Thủ Ðô. Ngược dòng thời gian người đọc còn có dịp nhìn lại quá khứ sâu thẳm của giống nòi để nhận được từ đây nguồn năng lượng và ý chí bất khuất dẻo dai của dân tộc có sau lưng mấy ngàn năm lịch sử oai hùng, để động viên khích lệ thế hệ trẻ, củng cố hy vọng cho một Việt Nam tự do, trong mỗi bước tiếp... lúc bối rối, khi phải đối mặt với hiện tại nghiệt ngã, nhiễu nhương mà mỗi người Việt Nam, đều sở hữu một mãnh lực bởi các hoạt động ái quốc đầy mưu lược của tiền nhân.

Tác giả đã đi sâu vào các nẻo đường lịch sử của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, thu thập các chứng liệu để cống hiến cho chúng ta bằng tất cả tấm lòng yêu thương quê hương nồng nàn và dụng công gắng sức gạn lọc cái tinh hoa ngàn đời góp cái thơm mát cho thế hệ trẻ, nó là sự kết tinh những giá trị trí tuệ, những phẩm chất tâm hồn là những bảo vật vô giá thiêng liêng ngàn đời không thể thay đổi, còn triều đại nào rồi cũng suy vong, sụp đổ, đền đài đồ sộ, cung điện mỹ lệ, nguy nga nào rồi cũng điêu tàn. Cái vĩnh hằng trường tồn là những kiến trúc tinh thần:

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Dịch

Sông núi nước Nam quyền vua Nam
Hiển nhiên thiên định hẳn không lầm

Lý Thường Kiệt
Hoặc:

Xã tắc ngưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện kim âu
Dịch

Xã tắc hai phen bom ngựa đá
Non sông ngàn thuở vững âu vàng

Vua Trần Nhân Tông
Hay

Thiên vạn cổ hà sơn tại
Dịch

Trời Nam ngàn năm núi sông vẫn còn

Vua Lê Thánh Tông
Ðó chính là nguồn sức mạnh trường tồn của dân tộc ta đồng thời là động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tinh thần đó là tinh thần siêng năng, cần cù, lương thiện trong xây dựng. Can đảm, dũng cảm trong chiến trận mỗi khi Trung Quốc xâm lăng Việt Nam, thì dòng máu ái quốc trong mọi tầng lớp nhân dân lại sôi sục.

“Uống nước nhớ nguồn” “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Là người Việt Nam chúng ta ai chẳng biết xúc động cảm hoài nhớ ơn các bậc tiền bối anh hùng liệt vị đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt và xương máu để thành tựu nên sự nghiệp non sông gấm vóc. Và càng nên thực hiện cụ thể, báo ân quốc gia dân tộc.

Giác Lượng Tuệ Ðàm Tử
Trang bìa trước tác phẩm Thăng Long Xưa Hà Nội Nay.
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Trang bìa sau tác phẩm Thăng Long Xưa Hà Nội Nay
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Trang địa chỉ liên hệ mua sách Thăng Long Xưa Hà Nội Nay


Lời phi lộ.

Thăng Long-Đông Đô-rồi Đông Quan-Đông Kinh đến Hà Nội nay đúng 1.000 năm. Kể từ khi vua Lý Thái Tổ quyết định chọn nơi đây làm Kinh Đô, đã trải qua nhiều thăng trầm, biến thiên...

Nửa thế kỷ qua, Thăng Long – Hà Nội có nhiều người viết về nhiều chuyên đề: Lịch sử, khảo cổ, thắng cảnh, diện mạo, văn hóa, nghệ thuật v.v... Cuốn sách này viết theo một quy hướng khác. Ðó là những chủ nhân đã tạo dựng lên tất cả các sắc thái của Thăng Long, cùng với những chiến tích lịch sử trải dài suốt ngàn năm là một thực thể vô cùng lớn lao thuộc tâm linh, tôn giáo, văn hóa, nếp sống, chính trị cấu thành một mạng lưới các hỗ tương từ cá nhân xuất sinh ý niệm nhất thể về một tự kỷ, bản lãnh Việt, chúng biểu thị tính đồng nhất, tương quan liên quan đến toàn thể giống nòi.
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Tượng đài Vua Lý Công Uẩn.


Người viết đặt nặng trên các điểm tựa sự thật lịch sử để khai thác những gì ẩn hiện, tiềm tàng như một sự kiện tâm linh tôn giáo, chính trị, đạo lý, văn hóa mà mỗi đất nước, dân tộc đều có một nền văn hóa riêng. Nó là sự kết tinh những giá trị trí tuệ, đạo đức, những phẩm chất tâm hồn, những thành quả làm nên các thần trí bản sắc, hồn tính dân tộc là những mục tiêu mà tác giả hướng tới, công việc hết sức khó khăn, nhưng cũng hết sức hứng thú, hy vọng đạt được phần nào.

Biết rằng toàn cảnh quá khứ, cận đại và đương đại là công việc quá to tát mà khả năng có hạn, thời gian thì mong manh! Mong rằng đây chỉ là một vài nét phác họa chân dung con người Việt Nam qua những sự kiện lịch sử với cách suy nghĩ, cách hành động, cách ứng xử của tiền nhân ta...

Ý nghĩa ở đây là trực giác về một cái gì thần kỳ thiêng liêng nhiệm mầu, và một thứ nhân bản cao tột đầy ắp tình người, thánh thiện hiện rõ trong những gương mặt rực sáng trí tuệ, chúng ta có thể thấy cách tin tưởng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc cũng như trong xây dựng hòa bình. Suốt chiều dài lịch sử đan chéo và đối nghịch với bản sắc Trung Hoa, từ Vua chúa đến thần dân sẽ ý thức được sự hơn hẳn của dân tộc ta, cùng với nền văn minh Ðại Việt, bay cao tỏa sáng mọi góc độ (nếu không sẽ không tồn tại, hoặc sẽ bị Hán hóa như những dân tộc khác...) Nơi đây được coi như phần hồn của tác phẩm, nhưng chỉ cô đọng trong một số chương Thăng Long Con Người và Lịch Sử... Thăng Long trải qua bao nhiêu lần binh lửa , Bốn ngàn năm chống văn hóa nô dịch. Sau đó là những chương nói về cảnh và người Hà Nội Nay. Cũng xin minh định rằng, tác giả không làm công việc của người viết sử cận đại Việt Nam. Nhưng bình luận, khảo sát, đối chiếu về một số nhân vật chủ chốt có ảnh hưởng đến vận nước như Hồ chí Minh. Ðó là đối tượng đầu tiên ném lên bàn cân, bởi ông ta cuốn hút các đảng viên cộng sản đi sau. Giống như sợi dây chuyền vô sản xuyên qua mọi tình tiết liên kết chúng lại thành một chuỗi tai họa từ nhân vật đó giông bão bùng nổ, rồi thảm kịch này nối tiếp thảm kịch kia, thảm kịch sau lồng vào thảm kịch trước!

Viết về đời tư ông ta, ngôn ngữ giành cho lãnh tụ không được “xinh xắn” cho lắm. Cũng không bóng bảy, càng chẳng phải là chất thơ. Do vậy chỉ coi là suy luận của một người hoạt động văn chương, suy đoán theo logic tâm lý. Cách ứng xử của nhân vật theo hoàn cảnh chi phối bởi quy luật, lúc mà trí sáng tạo của nhà văn được thỏa sức tung hoành không sợ bị ai kết tội là phản động... chứ không có ý xuyên tạc. Tuy nhiên, khi ghi chép các sự kiện tác giả hết sức tránh những điều không đủ tin, vô lý lệch lạc, tìm những tài liệu đáng tin cậy nhất, và lý giải, phân tích khoa học các sự kiện... được coi như khái niệm then chốt, vì vậy phần này là một nỗ lực tiếp cận với sự thực.

Sau chót xin đa tạ tất cả tấm lòng vàng đã góp công sức vào cuốn sách này, trước hết là HT Thích Giác Lượng, Cư sĩ Lê Văn Trúc, Minh Bùi, Trần Lợi, Nguyễn Ðình Hương, Gs. Nguyễn Văn Vượng, Gs. Nguyễn Văn Trung, Gs. Nguyễn Văn Canh, Ts. Nguyễn Hồng Dũng, Ts. Lê Ðình Cai... đặc biệt là các vị bô lão như cụ Trương Đình Sửu một nhân sĩ của Hà Nội xưa và cụ Nguyễn Hữu Hãn nguyên phụ trách báo chí và thanh niên, nền Đệ Nhất Cộng Hòa đã hết sức nhiệt tình bỏ nhiều thì giờ đọc tác phẩm, sửa chữa những lỗi lầm về văn phạm, cân nhắc các từ ngữ xử dụng làm sáng tỏ những câu văn tối nghĩa. Những đóng góp về văn hóa là vô giá, ân nghĩa sâu dầy.

Tác giả cũng xin trân trọng tri ân tất cả bằng hữu chân tình đã đọc, sửa chữa và khuyến cáo những điều hữu ích cho tác phẩm được hoàn thành một cách trang trọng như hôm nay. Cuối cùng chúng tôi không quên cảm ơn những tác giả của những tác phẩm mà chúng tôi đã trích dẫn.

Trân trọng,

TRẦN NHU

Chúng tôi sẽ đăng lần lượt các chương tiếp theo và các chương này sẽ được đưa vào trong thanh menu mang tên “Thăng Long Xưa Hà Nội Nay”: (thanh menu ở dưới logo Việt Vùng Vịnh ở góc trái trên)

--------------------------------------------------------------

Thăng Long Xưa Hà Nội Nay

CHƯƠNG I
Thăng Long Con Người và Lịch Sử
* Thăng Long thời Lý

* Thăng Long thời Trần

* Đông Đô và Đông Quan

* Thăng Long thời Nguyễn đổi thành Hà Nội

* Hà Nội thời Hồ

 

Lịch sử Thăng Long bắt nguồn từ thời kỳ những bản anh hùng ca... cách nay 1000 năm, nơi đây diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, được ghi trong các bộ sử của Việt Nam: Xây dựng Văn Miếu (1070), mở Quốc Tử Giám (1067); xây dựng Bí Thư Các đầu tiên (1087); Thành lập Quốc Sử Viện (1272) đời nhà Trần, Hàn Lâm viện đời Lê... gần 1000 năm Thăng Long Hà Nội là Thủ đô, nơi có truyền thống văn hiến dân tộc lâu đời.

Kinh thành này vang bóng một thời quá khứ, nơi đây có rất nhiều điểm gợi nhớ khác nhau: một hồ Hoàn Kiếm, một Tháp Rùa*, Chùa Một Cột, Gò Ðống Ða mồ chôn quân xâm lược Trung Quốc...

Về sự tích Hồ Gươm, câu chuyện vua Lê sau khi đánh thắng giặc Tầu đã hoàn trả thanh Bảo Kiếm cho Thần Rùa trên hồ Lục Thủy giữa kinh thành Thăng Long. Từ đó hồ mang tên Hoàn Kiếm (hồ Trả Gươm hay hồ Gươm).

(*Về truyền thuyết Thần Rùa (Thần Kim Quy) đã hai lần xuất hiện. Lần đầu tiên vào thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên đã cho An Dương Vương mượn hai linh khí để đánh giặc, giữ nước. Ðó là thanh Bảo Kiếm Tinh Trắng xây thành Cổ Loa và chiếc móng của mình để làm Nỏ Thần, đánh quân xâm lược Triệu Ðà lần thứ hai là sứ giả của Ðức Long Quân xuất hiện trên Hồ Lục Thủy để nhận lại thanh Bảo Kiếm mà vua Lê trao trả sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm lấy lại giang sơn gấm vóc cho quốc gia Ðại Việt.)
Lòng nhân không có biên giới, không có giới hạn không gian và thời gian. Tổng thống Hoa Kỳ George Washington năm 1776 tuyên bố câu nổi tiếng: “Gươm đao là giải pháp cuối cùng để bảo vệ sự tự do của chúng ta, vì thế phải là vật đầu tiên cần phải dỡ bỏ khi sự tự do ấy đã được thiết lập vững vàng”.

Chúng ta có thể tự hào nói rằng: Không ở đâu trên mặt quả địa cầu này có giống người mà lòng nhân từ, độ lượng khoan dung như người Việt Nam. Quân Nguyên Mông sang xâm chiếm nước ta 3 lần, lần thứ nhất (1257), lần thứ hai (1285), lần thứ ba (1288) đi đến đâu chúng cũng tàn phá, giết chóc hủy diệt dã man, khai quật cả mồ vua Trần Thái Tông (Chiêu Lăng). Khi giặc thua, hầu hết các tướng soái như Tích Lệ Cơ, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Ðường Ðột Ngãi, Mai Thế Anh, Xầm Ðoan, A Thái, Diêm Nguyên Soái v.v... cùng sáu vạn quân Nguyên bị bắt đều được vua ta khoan hồng, cấp lương thực phương tiện cho về nước. Ðến quân nhà Minh sang cướp nước ta năm 1410 – 1413 thì sự tàn bạo và dã man còn vượt xa quân Nguyên. Thế mà khi chúng thua, Vua ta còn hạ lệnh cho quân dân tỉnh Bắc Giang, Lạng Giang sửa cầu đắp đường, lại hạ lệnh cho lộ quân thủy: chuẩn bị thuyền bè, buồm chèo lương thực đưa quân Tầu về nước. Tất cả các tướng lãnh nhà Minh bị bắt đều được thả.

Những thời kỳ vàng son với những chiến thắng lẫy lừng như vậy do các vương triều hùng mạnh, đứng đầu bởi các vị hoàng đế anh minh sáng suốt. Lại thiết tha chiêu lập hiền tài bằng mọi biện pháp: Thi cử, tiến cử, phát hiện và xử lý, thưởng phạt nghiêm minh rõ ràng, không định kiến thiên vị... cùng với tinh thần phục vụ dân tộc vô điều kiện. Có lẽ vì thế các ngài đã tập hợp được lực lượng hùng hậu, làm nên bao chiến công huy hoàng, đánh thắng những quân đội thiện chiến rất hung dữ nhất thế giới thời đó làm cho quân thù cũng phải nể sợ.




Bản đồ Thăng Long Thời Lý
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Khuê Văn Các - kiến trúc tiêu biểu của Văn Miếu nơi giao hòa của đất, trời.




Mặt Tiền Thành Thăng Long




Tháp Rùa
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Con Rùa

 

Người cha đẻ của Thăng Long
Nhà Lý định đô ở Thăng Long năm 1010. Vua Lý Thái Tổ tuyên bố rõ lòng quả quyết: “Nhân dân Việt Nam xây dựng một quốc gia Đại Việt độc lập, với ý chí sắt đá bất chấp tất cả bọn xâm lược phương Bắc”. Việc dời đô về Thăng Long, Vua thấy đất Hoa Lư ẩm thấp, chật hẹp, không thể mở mang làm nơi đô hội trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế được, bèn dời đô ra thành Ðại La, Hà Nội bây giờ. Ðây là thành cũ của Cao Biền, hình thể núi sông sau trước, đất rộng mà bằng phẳng, chỗ cao mà sáng sủa.

Trong Chiếu thiên đô Vua nói: “Thành Đại La ở chính giữa thiên hạ, là nơi trung tâm của bốn phương. Nhân vật phồn thịnh! Xem khắp nước Việt đó là thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.”
Trong sách “Vân Đài Loại Ngữ” Lê Quí Đôn nhận xét: “Kinh đô đặt ở Long biên giữa khoảng hai phủ Thường Tín và Quốc Oai. Phía Tây bắc chiếm dọc theo núi. Phía đông nam có sông to ngăn trở, thật là một nơi đô hội đủ cả về đường thủy và đường bộ. Phía tây thì có những phủ Lâm Thao, Ðoan Hùng, Ðà Dương và hai xứ Tuyên Quang, Hưng Hóa.
Phía chính bắc là một xứ Thái Nguyên sản xuất ngọc, đá quý, vàng, bạc, đồng, thiếc, chì, sắt, tre, gỗ, củi than, cung cấp đủ nhu cầu cho công và tư, lại có trà, thóc, giấy, dầu, mè, cam, quít, các sản vật thổ nghi như khoai, đậu, củ mài, lúa, bắp, dưới nước có nhiều cá, ba ba, cua đinh…
Phía tây có phủ Ứng Thiên, Quảng Oai. Phía Bắc có phủ Thuận an, Từ sơn.
Phía đông có hai phủ Hồng (Thượng Hồng và Hạ Hồng) và Sách (Nam Sách) đồng ruộng mầu mỡ.
Phía Nam có những phủ Tiên Hưng, Khoái Châu, Lý Nhân, Thiên Trường, Kiên Xương, Thái Bình, Nghĩa Hưng, rất thích nghi với lúa chiêm, đất đai mầu mỡ hàng ngàn dặm, ruộng bằng muôn khoảnh, một năm hai mùa, mỗi mẫu thu lợi được hơn hai trăm quan. Nhân dân ở bờ biển no đủ về cá, gạo, muối, đời sống tốt đẹp, lại có mối lợi về cói lác, trai sò tốt và ngon, đó là chưa kể vào món thuế ao đầm, sông rạch. Ở phía đông Kinh Môn Phủ và lộ An Quảng lại nhiều cá muối, cây gỗ, châu ngọc đồi mồi, là nơi thuyền biển tụ tập, hàng hóa ngoại quốc lưu thông ở các cửa quan và chợ búa được tiện lợi đủ thay thế cho thuế má.
Ở phía tây bắc có phủ Lạng Giang và xứ Lạng Sơn có nhiều lò nung đất, ruộng đất cũng phong phú.
Phía tây nam có hai trấn to là Thanh Hóa, Nghệ An sản xuất những loại cây to như gỗ lim, gỗ sến, gỗ táu, quế, trầm hương, đàn hương, cau, sừng tây, da tây, sừng voi, da voi, vàng bạc, đồng sắt v.v…
Phía tây Nghệ An ăn thông với các nước Bồn Man, Lão Qua, Cao Miên, trâu bò được chuyển đến bán cho ta.

Kinh đô Thăng Long “Lại quay mặt ra biển và qua những trấn Hải Dương, An Quảng ở phía Đông Nam, có trấn Nghệ An, lại ở phía tây nam, phía tả biển cả ở trấn An Quảng là Khâm Châu. Ở phía Khâm Châu, một khu đất chênh vênh ở giữa biển là Quảng Nhai. Phía tả núi Hoàng Sơn ở trấn Nghệ An là Thuận Hóa. Ở phía hữu Thuận Hóa, Quảng Nam là nước Chiêm Thành.
Căn cứ vào đây thì Thuận Hóa, Quảng Nam và Chiêm Thành là quá cung làm con hổ viễn án. Còn Hải Nam là một minh đường, nghĩa là: chỗ nước chung tụ ở trước huyệt lộ theo phong thủy lớn ở phía ngoài quốc độ, mạch lạc, hùng vĩ, xa rộng, hình thể bao la đáng là vương kinh thiên phủ.
Ở vào thế “rồng cuốn, hổ ngồi” chính giữa Nam, Bắc, Đông, Tây, Thăng Long đã hội đủ mọi tinh hoa của đất nước đương thời.

Chính vì vậy Thăng Long đã trở thành trung tâm của Châu Thổ Sông Hồng và của nước Đại Việt.

Thăng Long chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử phát triển nền văn minh văn hóa dân tộc, ảnh hưởng của nó bao trùm đối với sự phát triển mọi mặt. Đồng thời kinh đô Thăng Long còn là kho điển tích, là nguồn cung cấp đề tài và tư liệu lịch sử không bao giờ cạn: thơ văn, anh hùng, trong vườn hoa văn hóa muôn sắc muôn mầu ấy. Thăng Long như một chiếc nôi của nền văn hiến Việt Nam, nó tiêu biểu cho sức sống dân tộc và hình như có sự giao cảm giữa con người và cảnh vật.

Thủ đô xưa nay vẫn là trung tâm của đời sống sinh hoạt văn hóa, tinh thần của mỗi quốc gia.

Thăng Long không phải là kinh đô đẹp nhất trần gian mà người ta được thấy, Thăng Long cũng không phải là đô thành cổ nhất thế giới nhưng nó đã ra đời trước hàng trăm kinh đô khác trên thế giới.

Về hình thể cũng như đặc điểm, thủ đô Thăng Long của Việt Nam không hề giống bất kỳ một đô thành nào trên thế giới. Thoáng nhìn bên ngoài, xét về mặt lịch sử văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc... Thăng Long không có những lâu đài, cung điện, tráng lệ, đồ sộ, không có những tòa nhà to lớn hùng vĩ, không có những cố cung hoành tráng rực rỡ. Nó cũng thiếu những cảnh u-nhã độc đáo...

Khác với văn hóa Trung Hoa, văn minh Đại Việt không có truyền thống xây dựng cung điện lộng lẫy đồ sộ, và lăng mộ vĩ đại như Trung Hoa. Không phải là vì người Việt Nam không có tài năng. Nên biết rằng các kiến trúc tổng thể của cố cung rất hùng vĩ, hào hoa tráng lệ, là tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc cổ đại Trung Hoa. Trong thành tựu độc đáo tuyệt vời xuất sắc của công trình này, lại do một kiến trúc sư người Việt Nam. Đó là Nguyễn An, một nhân vật sống vào thế kỷ thứ XV mà sách sử Việt Nam rất ít nhắc đến. Nhưng trong các sách Trung Hoa ngay vào đời nhà Minh và đời nhà Thanh sau này đã hết lời ca ngợi Nguyễn An là một Tổng Công Trình Sự tài ba. Đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng thành Bắc Kinh.

Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Kiệu Thư, vào những năm đầu tiên niên hiệu Vĩnh Lạc đời nhà Minh, sau khi đã chiếm Việt Nam, viên tướng Trương Phụ, một mặt tìm mọi cách hủy diệt văn hóa Việt Nam, như thiêu đốt kinh sách, đập phá đền chùa, chuông, đem một số lớn tư liệu, sách vở của Việt Nam về nước, mặt khác lại tiến hành việc lựa chọn, bắt đem về nước nhiều mỹ nữ, trẻ em cùng các thợ tinh xảo đưa về Kinh Lăng (nay là Nam Kinh). Sau này nhà Minh đã tập trung nhiều nhân lực trong đó có một số thợ Việt Nam (khi đó gọi là Giao Chỉ) đưa lên Bắc Kinh để xây dựng cố cung. Theo sử Trung Hoa ghi chép: “Đời nhà Minh có hai người Giao Chỉ cùng tên là Nguyễn An. Một là người thợ sau làm quan tới chức Phó Sư Văn Tư Uyển (Minh Hiến Tông Thực Lục) tr: 257. Tới đời Thanh năm thứ 20 (1484) ông vẫn còn sống. Một người khác là Thái giám Nguyễn An. Đây chính là vị Tổng Công Trình Sự xây dựng cố cung đời vua Minh Thánh Tổ. Trong các sách Minh Tông, Anh Tông, chính thức thực lục quyển 54. Minh sử, Minh thư đều có ghi chép về Nguyễn An như sau:
Nguyễn An người Giao Chỉ, tính tình liêm khiết, mẫn thiệp, nhiều tài năng, rất giỏi trong việc kiến trúc, xây dựng. Trước khi Minh Thánh Tổ di chuyển thủ đô từ Nam Kinh lên Bắc Kinh vào năm Vĩnh Lạc thứ 19 – 1421, theo lệnh của Minh Thánh Tổ, Nguyễn An khi đó ước khoảng 30 tuổi, đã thiết kế toàn bộ cung thất, điện đài, thành hào, cửa môn, lưỡng cung, tam địa, ngũ phủ, lục bộ cùng các công thự của bách quan trong cố cung. Nguyễn An đã trực tiếp ước lượng tính toán và lên kế hoạch xây dựng. Các cơ quan trực thuộc của Bộ công chỉ có việc thực hiện mà thôi.
Nguyễn An từ trần trên đường đi trị thủy sông Trương Thu, để lại bao nỗi niềm kính phục mến cảm tài năng của ông với người Trung Hoa... Nhiều công trình ông xây dựng còn tồn tại đến ngày nay như điện Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa v.v… Các học giả Trung Hoa ngày nay đã hết lời ca ngợi Nguyễn An là một vị kiến trúc sư tài ba của Việt Nam, có người đã từng viết: “Nhân dân Bắc Kinh phải biết ơn và kỷ niệm Nguyễn An, quan thái giám người Việt Nam đời Minh.”
Để soi rọi bằng các ống kính nhận thức theo khía cạnh mà ta thấy sự thực của nền văn minh vật chất Trung Hoa là gì? Tôi lại xin dẫn ra đây một vài chi tiết của việc xây dựng Tử Cấm Thành của triều nhà Minh, ở đây tôi không thể nói tất cả các công trình mà chỉ có thể nói sơ lược một vài công việc họ xử dụng nhân công vận chuyển gỗ để bạn đọc tự mình hình dung máu xương của người dân Trung Hoa đã đổ vào đó như thế nào?

Minh Thánh Tổ định đô ở Bắc Kinh, trải qua quá trình xây dựng, hoàng đế cai trị triều đại Tử Cấm Thành chuẩn bị xây dựng vào năm thứ 5, niên hiệu Vĩnh Lạc của Minh Thánh Tổ. Chính thức xây dựng từ Vĩnh Lạc 15, Vĩnh Lạc 18. Thiết kế công trình, quan thái giám Nguyễn An, phụ trách công trình xây dựng Tử Cấm Thành là hầu tước Trần Khuê, người chỉ đạo thực hiện quy hoạch là Ngô Trung. Công việc xây dựng Tử Cấm Thành là một công trình khổng lồ vô cùng phức tạp. Chỉ riêng chuẩn bị cũng đã mất mười năm, cung thành của Tử Cấm Thành chủ yếu dựng bằng gỗ, phần lớn từ các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tây, Triết Giang, Tứ Xuyên núi sâu rừng thẳm, gỗ được chuyển ra từ Trường Giang, qua các sông ngòi lớn như Gia Lăng Giang, rồi từ sông Trung Giang chuyển ra sông đào lớn Đại Vân Hà, qua sông Huệ, từ Trường Gia cảng ở sông Thông Châu tới Sùng Văn Muôn của Bắc Kinh, cuối cùng được chuyển tới Thần Mộc Sương. Gỗ Hà Bắc qua Hán Thủy tới Trường Giang, Hồ Nam qua Tượng Giang tới Trường Giang, Giang Tây qua Cống Giang tới Trường Giang. Dân phu đẵn gỗ đi vào rừng sâu vô cùng gian khổ, thường vào núi một nghìn người ra núi chỉ còn năm trăm. Một số lớn đã bỏ xác nơi rừng sâu! Gỗ phải qua thân xác máu xương của cả triệu dân phu mới được chuyển tiếp về kinh đô.

Ngoài gỗ ra, việc xây dựng cung điện còn đòi hỏi một khối lượng đá, bột đỏ, gạch trong, ngói lưu ly. Đá trong cung điện Tử Cấm Thành chủ yếu là đá xanh, đá trắng, ngói diệp thanh, đá bạch ngọc. Những loại đá này khai thác từ khắp miền đất nước Trung Hoa, lượng gạch ngói dùng trong cung điện Tử Cấm Thành cũng rất lớn và vô cùng cầu kỳ, ngói lưu ly vàng hầu như phủ kín cả cung thành, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh sang trọng lộng lẫy, nó ngang bằng một sông máu núi xương của dân Tàu!

Việc vận chuyển bằng thuyền to với hàng ngàn thủy thủ phải đào sông, bắc cầu, di dân, dời nhà ròng rã hàng năm trời mới chuyển được về Kinh, chưa kể đến nhân công xây dựng còn nặng nề khổ công gấp trăm lần.

Việc xây dựng cung điện và lăng mộ của các Hoàng Đế Trung Hoa. Sử sách đã ghi chép khá đầy đủ, lăng mộ Tần Thủy Hoàng, được xếp vào loại lớn nhất thế giới.

Sau khi thống nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng đã bắt hàng triệu nhân công xây lăng mộ, đến ngày ông ta băng hà, công trình vẫn chưa xong. Nhị thế cho làm tiếp hai năm nữa mới xong, trước sau gần 40 năm, không biết bao nhiêu là xương máu của dân Tàu đã đổ vào đây để nó trở thành kỳ quan của thế giới. Làm cho dân Trung Hoa ngày nay, có thể hãnh diện về ông cha của họ.

Nhưng đối với những người làm sử, tách rời đời sống xã hội để xem xét văn minh Trung Hoa, là chỉ mới thấy cái xác của vấn đề… Cách tiếp cận là đi vào đời sống xã hội đương thời, lấy sự thật làm chuẩn mực xem xét văn minh, văn hóa, hiểu cả các thần thức động cơ của nền văn hóa, văn minh mà thiếu cái nhìn quán xuyến, mọi mặt, có thể làm mất đi một phần cấu trúc tổng thể hữu cơ tạo nên cái nền văn minh đó.

Theo cách nhìn nhận mới, khi nghiên cứu lịch sử, người ta đều đặt nó trong một tổng thể hệ thống. Khoa học hiện đại gọi là sự tiếp cận hệ thống, được áp dụng ở phương Tây từ nửa sau thế kỷ XX.

Trước đây, các hoàng đế Trung Hoa thường coi các dân tộc khác là man di, mọi rợ và nhiều người Trung Hoa thường có thái độ dị chủng, đem cái tiêu chuẩn riêng của văn minh, văn hóa dân tộc họ để đánh giá các nền văn hóa khác. Và coi những khác biệt của các nền văn hóa khác là sự thấp kém.

Ông cha ta đã phá vỡ vòng vây trói ấy rằng không phải chỉ có một nền văn minh mà có nhiều nền văn minh. Văn minh Việt Nam không cần xếp theo một trật tự tôn ty nhất định nào cả.

Việt Nam không có cái thứ văn minh dùng xương máu của dân để xây lên những cung điện, đền đài nguy nga vĩ đại. Vua Lý Nhân Tông lúc sắp lâm chung còn gọi quần thần vào cung di chiếu: “Trẫm nhắm mắt, việc tang chế trong ba ngày phải bỏ áo chở, thôi hẳn xót thương, việc chôn cất cứ theo lối tằn tiện không nên xây lăng mộ riêng.”
Chết rồi còn lo lắng cho quốc gia dân tộc, cảm thông với dân, thật chứa chan tình người qua lời căn dặn lại thần dân của Ngài.

Kể từ khi mang danh xưng nước Đại Việt, văn hóa, phong tục, lễ giáo, tư tưởng Việt đã khiến văn minh Trung Hoa không thể có gì so sánh nổi. Các Hoàng đế Việt Nam có nếp sống bình dị, nhất là các vua nhà Trần. Ðại sư Huyền Quang sống với Thượng Hoàng Trần Nhân Tông ở Yên Tử đã cho ta thấy cuộc sống hàng ngày của Hương Vân Ðại Ðầu Ðà như thế nào!\

Mặc cà sa, nằm trướng giấy
Màng chi châu đầy lẫm, ngọc đầy rương
Quên ngọc thực, bỏ hương giao
Cạp nạnh cà một vò, tương một hũ.
Thật là một cuộc sống giản dị đến mức độ không ai có thể ngờ tới của một vị đại anh hùng, vừa chiến thắng oanh liệt kẻ thù, vừa là một vị hoàng đế đầy quyền uy, lại có thể sống một đời đạm bạc đến như vậy.

Tư tưởng trong sáng cao đẹp lạ thường trước mọi khoa trương của Trung Hoa, để đúc kết thành cái thị hiếu mỹ thuật và quan niệm văn minh riêng, tách rời khỏi ảnh hưởng của các triều đại Trung Hoa.

Vấn đề xây dựng Hoàng Cung
Một chế độ đang trên đà đi lên, đã mang trên đầu cái vòng hào quang của nhiều chiến công lừng lẫy mà bước đến tột đỉnh vinh quang của nó, như triều Lý, triều Trần. Thế tất cũng có thể xây dựng được một nền văn minh tinh thần, vật chất tương xứng với tầm vóc của mình. Nhưng vì thương dân nên không chú ý đến di sản vật chất.

Bộc lộ rõ nhất là Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông khi còn ở ngôi báu, sử ghi: “Vua xuống chiếu rằng việc xây dựng cung thất cốt sao giản dị, mộc mạc, chỉ lấy các tản quan trong tôn thất phục dịch không được phiền đến dân”.1
“Đây là vị Hoàng đế với chiếu chỉ độc nhất trong lịch sử nhân loại. Ôi! Vĩ đại làm sao! Nguyên việc vua nhà Lý khi băng hà di chúc lại cho thần dân không được xây lăng. Vua nhà Trần khi sống xuống chiếu không được lấy dân xây dựng cung điện. Nhân bản văn minh đến thế là tột cùng của nhân loại. Và đây cũng là lý do tại sao Việt Nam không có những đền đài nguy nga, những cung điện đồ sộ, xuất hiện một cách chói chang ở những thời kỳ hưng thịnh nhất của đất nước. Bởi vì nghệ thuật khổng lồ vẫn đi đôi với chế độ nô lệ, cung điện càng nhiều, nô lệ càng đông, thì số phận người dân càng hẩm hiu đau khổ. Cả nước phải xây dựng cung điện cho nhà vua. Người Trung Hoa có thể tự hào bởi những cung điện lộng lẫy của các triều đại nước Tàu, nhưng sử gia hẳn phải biết rằng bao nhiêu xương máu, mồ hôi của dân nước họ đã phải đổ vào đó”. 2
1 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Tập II Tr 240 Nhà XB Văn Hóa Thông Tín Hà Nội 2000.
2 Dẫn Sách “Tinh Thần Phật Giáo Nhập Thế” Tập I trang 597, cùng tác giả.
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Viết bởi Trần Nhu
Tác phẩm Thăng Long Xưa Hà Nội Nay, sách dầy 476 trang mới xuất bản.

Tác phẩm “Thăng Long Xưa Hà Nội Nay” của nhà văn Trần Nhu. 
CHƯƠNG II : Thăng Long trải qua bao nhiêu lần binh lửa.

Như đã nói ở phần trên, Thăng Long không phải là một kỳ quan, nó không có những báu vật văn hóa, vật chất hấp dẫn nhất. Nhưng gần một 1000 năm qua, Thăng Long vẫn in sâu vào máu thịt của mỗi người Việt Nam như một Viện Bảo Tàng chống ngoại xâm phương Bắc. Thăng Long đã trải qua những cuộc thăng trầm đổi thịt thay da, hiện ít còn dấu tích. Tuy nhiên, nó còn để lại trong lòng người Việt Nam những dấu ấn vô cùng sâu sắc, qua nhiều thời kỳ binh lửa bị tàn phá đau thương trong lịch sử Thủ Ðô. Có ít nhất 13 lần chống quân xâm lược kể từ khi nó được xây dựng năm 1010.

- Lần thứ nhất: Ðánh bại quân xâm lược nhà Tống (1077)

- Lần thứ hai: Ðánh bại quân xâm lăng Mông Cổ (1257-1258)

- Lần thứ ba: Ðánh bại quân xâm lăng Mông Cổ (1284-1285)

- Lần thứ tư: Ðánh bại quân xâm lược Mông Cổ (1285-1288)

- Lần thứ năm trong vòng 20 năm cuối thế kỷ 13, quân Chiêm Thành dưới sự chỉ huy của Chế Bồng Nga, từ năm 1370 đến 1390, quân Chiêm đã xâm nhập vào đốt phá kinh thành Thăng Long 4 lần. Lần thứ nhất ngay sau khi Nghệ Tông mới lên ngôi. Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép: “Tháng 3 năm Tân Hợi (1371), người Chiêm Thành sang cướp phá, tiến quân vào từ cửa biển Ðại An, tiến thẳng đến Kinh Ðô, lần đốt phá Thăng Long thứ hai của quân Chiêm xảy ra năm (1377), lần đốt phá Thăng Long thứ ba xẩy ra năm Mậu Ngọ (1378), lần đốt phá Thăng Long lần thứ tư, quân Chiêm tiến vào năm Quý Hợi (1383). Chỉ sau khi Chế Bồng Nga bị tướng Trần Khắc Chân giết chết. Quân lính Chiêm thấy Quốc Vương đã chết, tan vỡ, bỏ chạy, từ đó nước ta mới yên với quân Chiêm ở mạn Nam.

Lần thứ 10, đó là cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc của giặc Minh, tiến hành vào năm 1406, và chấm dứt với cuộc kháng chiến chống Minh của Lê Lợi (1418-1428). Ðây là một chiến tranh xâm lược có thể được xếp vào loại man rợ hung tàn nhất trong lịch sử nhân loại, mà hậu quả tai họa khó lường nhất của nó là đối với nền văn học Lý-Trần. Nhà học giả Trần Ðức Lương cuối thế kỷ XV, trong bài tựa cuốn Trích Diễn Thi Tập, soạn năm 1497 đã có nhận xét thấu đáo. Ông viết:

Nói chung, mọi cuộc chiến tranh xâm lược trong lịch sử đều thể hiện tính chất man rợ và bất nghĩa. Nhưng ở cuộc chiến tranh ăn cướp ồ ạt và chớp nhoáng của giặc Minh năm 1406, thì sự man rợ và bất nghĩa được đẩy tới một tình trạng vượt xa mọi dự đoán. Ở đây, man rợ không còn đơn thuần chỉ là một biểu hiệu có tính chất tự phát của một đội quân ô hợp Trung Cổ. Man rợ đã trở thành một mục đích được nhận thức hoàn chỉnh bởi chính kẻ cầm đầu. Cho nên, nó gắn bó hữu cơ với một chủ trương thống nhất từ trên xuống dưới: chủ trương hủy hoại đến tận gốc mọi nguồn sức mạnh đã làm nên con người Việt Nam. Chủ trương này được quán triệt vào rất nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, cũng như được cụ thể hóa thành những chính sách rõ ràng, do chính tên đầu sỏ cuộc xâm lăng là Minh Thành Tổ chủ động xếp đặt.
Với ảo tưởng có thể xóa sạch hiện tại và quá khứ của một dân tộc từng có hàng nghìn năm lịch sử, ngay từ phút đầu của chiến tranh, Minh Thành Tổ đã nghĩ ra hết mọi mưu đồ đốt phá, giết chóc mà hàng chục vạn quân lính của y rồi đây phải răm rắp thi hành. Y đặc biệt lưu ý đến kho tàng sách vở, bi ký phong phú của Việt Nam. Trong sắc chỉ mười điều gửi ngày 21 tháng Tám năm 1406 cho viên tướng viễn chinh là Chu Năng, y căn dặn tỉ mỉ từng khoản một: nào nghiêm trị quân lính, nào phải đề phòng lực lượng hỏa pháo lợi hại của cha con họ Hồ; nào tìm bắt hết thợ thuyền và người tài giỏi đem về phương Bắc; nào tịch thu bản đồ và các thứ sổ khai ruộng đất, nhân khẩu, v.v... Ðặc biệt, có điều khoản thứ ba: “Một khi binh lính vào nước [Nam], trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không thiêu hủy; ngoài ra, hết thảy mọi sách vở, văn tự cho đến cả những loại [sách ghi chép] ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ, như loại sách có câu “thượng đại nhân, khưu ất dĩ”[1] 1, một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An-Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ chớ để còn”[2].
Nhưng không phải Minh Thành Tổ chỉ biết ra chỉ thị xong rồi để đấy, mặc cho tướng tá làm được ra sao thì làm. Từ xa tít trên Yên-Kinh, y ngày ngày theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chính sách thâm độc của y. Khi được báo cáo rằng có những toán quân chưa theo đúng lệnh chỉ - nghĩa là chưa đốt phá lập tức mọi sách vở bắt được mà còn giữ lại – y liền gửi tiếp một tờ lệnh thứ hai, vào ngày 16 tháng Sáu năm 1407, trong đó có một lời ghi chú: “Nhiều lần đã bảo các ngươi rằng phàm An-Nam có tất thảy những sách vở văn tự gì, kể cả các câu ca lý dân gian, các sách dạy trẻ như loại “thượng đại nhân, khưu ất dĩ”, và tất thảy các bia mà xứ ấy dựng lên thì một mảnh một chữ, hễ trông thấy là phá hủy lập tức, chớ để sót lại. Nay nghe nói những sách vở do quân lính bắt được, không ra lệnh đốt ngay, lại để xem xét rồi mới đốt. Quân lính phần đông không biết chữ, nếu đâu đâu cũng đều làm vậy thì khi đài tải sẽ bị mất mát nhiều. Từ nay, các ngươi phải làm đúng như lời sắc trước, truyền cho quân lính hễ thấy sách vở văn tự ở bất kỳ nơi nào phải đốt ngay, không được lưu lại”[3]
Ngay những tên đã “trù mưu định kế” ăn cướp nước ta cũng hiểu rất rõ các chủ trương đốt phá trên đây là sự thách thức trực tiếp đối với cả một nền văn minh, nó chỉ dẫn đến việc làm nổ bùng lòng căm hờn vốn đã chất chứa của dân tộc Việt. Cho nên, đi kèm với những điều lệnh, Minh Thành Tổ còn bắt quân lính phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, và phải giữ thật kín mọi chủ trương của mình. Sau gần một năm đốt phá, biết rằng yêu cầu của việc phá hoại về căn bản đã xong, ngày 24 tháng Sáu năm 1407, tên trùm chiến tranh lại vội vàng gửi một sắc chỉ xuống phương Nam, ra lệnh cho các tướng lĩnh của y phải cấp tốc thu hồi những đạo dụ y đã ban ra từ trước: “Nay An-Nam đã bình định xong [.....] trừ các loại chế dụ ra, còn thì tất cả các đạo sắc viết tay và các ký sự, thư thiếp, đã từng phát đi từ trước, cùng với sổ ghi chép mà Thành Quốc Công đã lĩnh hoặc các thứ [sổ sách] trù nghị mọi việc, đều phải đem toàn số kiểm kê, đối chiếu, niêm phong cẩn mật, gửi trả lại, không cho lưu lại một chữ. Nếu có một chữ bỏ lại rơi vào tay bọn kia[4] thì rất bất tiện”[5]
Kết quả như thế nào thì cũng có thể lường được! Khi một đội quân xâm lược trung cổ mà mọi hành động đập phá tự phát, sẵn có, lại được chính thức hóa những bằng điều lệnh, được nhân lên gấp bội bằng những lời “khuyến dụ”, thì còn vật gì bắt gặp mà chúng không biến thành đống tro tàn! Chính Nguyễn Trãi, trong một bức thư gửi cho tên Tổng binh giặc là Vương Thông đã kịch liệt tố cáo y cho lính cướp bóc các di vật văn hóa trong thành Thăng Long, đem ra đúc súng[6]. Chính Lê Thánh Tông, năm 1467, trên đường về Lam Kinh, có ghé thăm chùa Long Ðội, nhìn thấy dấu vết tàn phá của giặc ở đây, cầm lòng không nổi, đã đề thơ lên tấm bia bị quật đổ trước sân chùa:
Minh tặc hung tàn, tự dĩ canh[7]
(Giặc Minh tàn bạo nên chùa đã biến đổi hẳn)

Tài liệu sách vở Lý-Trần cũng chịu một số phận không tốt đẹp gì hơn. Quy mô tàn phá của giặc trên lĩnh vực này đã đưa đến những tổn thất khó lòng bù đắp được, đến nỗi một nhà sử học nổi tiếng, Ngô Sĩ Liên, phải thốt lên những lời cay đắng: “Giáo mác đầy đường đâu chẳng là giặc Minh cuồng bạo. Sách vở cả nước đều trở thành một đống tro tàn. Muốn tìm sự tích sót lại trong đống than tro, khó tránh tiếng “thị phi” trong việc biện giải chữ “hợi” và chữ “thỉ” ”[8]

Ý kiến của Ngô Sĩ Liên không những là lời làm chứng đanh thép của người đương thời đối với tội ác của giặc Minh, mà về một mặt khác, còn giúp ta thấy rõ nguyên nhân cũng như tình trạng phức tạp vốn đã rất lâu đời của bộ phận thơ văn Lý-Trần còn lại.

Ðến ngày hôm nay đọc lịch sử, ta vẫn thấy bàng hoàng giữa trời đất! Trước hết, đây là một cuộc va chạm mãnh liệt kéo dài, có thể đến ngày giờ tận thế. Và thế giới hoàng kim của tương lai cũng sẽ không bao giờ đến. Nếu Việt Nam vẫn phụ thuộc vào người Tầu.
Tát cạn nước Ðông Hải không đủ rửa tanh nhơ,

Chặt hết trúc Nam Sơn không đủ ghi tội ác.

Hai câu thơ trên trong Bình Ngô Ðại Cáo của Nguyễn Trãi đã khắc vào mặt người Hán bản án phá hoại nền văn minh Việt Nam.

Vậy làm sao, công trình xây dựng “tình hữu nghị Việt-Trung” của Hồ Chí Minh và đồng đảng Việt gian có thể lấp được bản đại cáo trạng mênh mông tội ác của giặc. Chúng tàn ác hơn người ta tưởng. Ðã bị đại bại nhiều lần, nhưng mỗi khi có cơ hội, chúng lại tiếp tục phá hoại.

Lần thứ 11. Quân nhà Thanh xâm lược nước ta. Mùa đông năm 1788. Bốn đạo binh của nhà Thanh rầm rộ kéo sang nước ta với 29 vạn quân ào ạt kéo xuống tựa như nước vỡ bờ từ mạn Bắc xuống đến Thăng Long. Cũng năm đó, Nguyễn Huệ chỉ trong vòng 5 ngày từ 30 đến 5 Tết, quân ta dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ đã quét sạch 29 vạn quân Trung Hoa ra khỏi bờ cõi. Ðây là chiến công oanh liệt vào bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm.

 

VỀ PHƯƠNG DIỆN TÔN GIÁO VÀ LỊCH SỬ
Cũng như nhiều dân tộc khác tiếp nhận đạo Phật và văn hóa Phật Giáo, nhưng người Việt đến với đạo Phật bằng lý trí trước, sau mới đến niềm tin. Thời đại nhà Trần có thể gọi là thời đại của lý trí và niềm tin tôn giáo mãnh liệt nhất. Họ được trang bị bằng trí tuệ để ứng xử trong đời sống xã hội. Họ cũng không quá say mê với giáo lý, không quá ép mình trong khuôn khổ nghi lễ gò bó, không dùng hào quang của đức Phật biến vua thành những ông trời con như Trung Hoa. Với người Tầu, tính chất tôn giáo luôn luôn là sự chuyên chế. Người Việt cũng không mất quá nhiều công sức mồ hôi của tín đồ để xây dựng nhiều chùa tháp nguy nga, kỳ vĩ như người Tầu, mà ngược lại người Việt chú trọng vào công việc đào tạo những con người “Ðại Hùng, Ðại Lực, Ðại Từ Bi”. Đạo lý từ bi và hiếu sinh được các vị hoàng đế Việt Nam đem ra ứng dụng trở thành một truyền thống. Nhà văn hóa lớn Nguyễn Trãi đã thể hiện tinh thần nhân bản của đạo Phật trong bài “Bình Ngô Đại Cáo” của ngài: “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, đem trí nhân để thay cường bạo”.
Đạo lý được đức Phật dậy trong kinh Pháp Cú:

Hận thù diệt hận thù,
Đời này không có được,
Từ bi diệt hận thù,
Là định luật muôn đời.
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Chùa Trấn Quốc

Tinh thần từ bi, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng sự sống và hiếu sinh đã ảnh hưởng tâm hồn Việt Nam một cách sâu đậm, mà bản chất các giáo huấn của đức Phật mang tinh thần nhập thế rất cao, thông qua học thuyết tùy duyên... đặc biệt là thuyết tứ trọng ân: “Ơn Tổ Quốc, ơn đồng bào, ơn cha mẹ, ơn thầy Tổ”. Trong tứ trọng ân, ơn Tổ Quốc được đặt lên hàng đầu, làm cho tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của Việt Nam vượt qua các cơn phong ba bão táp. Tự tin ở nơi mình lấy bi-trí-dũng làm cốt lõi. Coi bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Ðạo là những vị Bồ Tát hóa thân để hộ đạo cứu đời. Hơn nữa đạo Phật giúp xây dựng cộng đồng hòa thuận, êm ấm sống hạnh phúc, tránh lòng tham và thói xấu.

Sự hội nhập, giữa đạo Phật quốc giáo với ý thức dân tộc. Ở đây Tổ Quốc linh thiêng và cái tinh hoa cao quý tột cùng là lòng đại từ, đại bi quyện vào nhau, nâng đỡ nhau, tạo nên niềm tự hào sáng giá nhất của dân Việt từ nhiều thế kỷ.

Chính vì thế, lịch sử Phật giáo không thể tách rời ra khỏi lịch sử văn hóa và xã hội Việt Nam. Trong tất cả ảnh hưởng đã un đúc nền văn hóa Việt Nam. Phật giáo được xem là thâm sâu nhất. Bởi vì trong thời gian 2000 năm những nguyên tắc đạo lý và tư tưởng nhà Phật đã thấm nhuần trong tư tưởng, cảm xúc của người Việt Nam. Nhất là giới lãnh đạo.

Ta có thể nói mà không sợ lầm lạc rằng, giới lãnh đạo triều đại nhà Lý, nhà Trần chịu ảnh hưởng sâu đậm tư tưởng Phật Giáo.
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Tháp Báo Thiên

Ý thức chủ thể cá nhân “vô ngã” (không coi trọng cái ta), vốn không nặng trong giáo lý nhà Phật mà thành phần được liệt vào hàng đệ tử ưu tú nhất, đại biểu cho tư tưởng Phật Giáo lại là các bậc quân vương, và chủ yếu là hành động (thực hành giáo lý). Thái độ của nhà vua đối với đời sống không phải chỉ là trí thức Phật Giáo suông mà là những gì tốt đẹp, hữu ích cho dân chúng. Ðiều đáng chú ý là các ông vua Phật Giáo không coi trọng quyền uy thế tục. Họ coi công danh, phú quý tựa như bèo bọt, không ông nào muốn làm vua, tư tưởng ấy thể hiện rõ ở nhà Trần như chúng ta đã thấy, vua Trần Thái Tông bỏ ngôi báu vào núi Yên Tử đi tu làm cả triều đình phải đi tìm. Vạn bất đắc dĩ Ngài mới phải quay về, gượng lên ngôi. Sau truyền ngôi cho Thánh Tông, cũng tôn hiền trọng đạo, không thích ở ngôi lâu. Đến vua Nhân Tông, Thánh Đăng Ngữ Lục ghi: “Vua Thánh Tông tính chuyện truyền ngôi cho hoàng tử Nhân Tông, song vua Nhân Tông từ chối muốn nhường ngôi cho em mình là Đức Việp. Sau khi không được phép nhường ngôi vua cho em, vua cũng bỏ hoàng cung đi lên núi Yên Tử. Sau đó vua Thánh Tông cho quần thần tung ra bốn phương tìm kiếm, thái tử bất đắc dĩ phải trở về lên ngôi.

Đến Trần Nghệ Tông, đời vua thứ 5 của nhà Trần, thực lòng Ngài không bao giờ muốn làm vua. Chí của Nghệ Tông là một khu rừng vắng, được làm bạn với chim rừng, vượn núi, được tiêu dao với suối, với hoa, được sớm tối bầu bạn ngâm thơ với tùng, với hạc... Khi có nạn giặc Dương Nhật Lễ trốn lên núi Tam Giang, ông đã cố ý chối từ lúc mọi người làm kiệu tay cùng tôn ông lên làm vua, nhưng không được, ông quyết khước từ.

Công chúa Thiên Ninh là chị ruột của ông bảo: ”Thiên hạ là thiên hạ của tổ tông mình, sao lại vứt bỏ cho kẻ khác? Em phải đi đi! Chị sẽ đem bọn gia nô dẹp nó cho!”[9]. Đến như Trần Nguyên Đán, một người cùng chí hướng với Nghệ Tông, chỉ thích tiêu dao cùng suối rừng, cũng phải khuyên bảo: “Ông phải làm vua thôi! Tình thế lúc này bắt buộc, không thể có ý nào khác. Tôi xin hết lòng, hết sức phò tá.”
Rồi đến khi tất cả quần thần đồng lòng tôn ông lên làm vua, nên ông phải gượng lên ngôi. Nhưng khi ở ngôi báu, cái nợ suối rừng ấy đối với ông chẳng lúc nào nguôi. Vua sai lập cung Bảo Hòa ở núi Phật Tích, huyện Tiên Du, là nơi có phong cảnh đẹp lại gần kinh đô. Ngài thường lên đó để đọc kinh sách, làm thơ, chỉ có những việc như vậy mới làm ông vui vẻ, sảng khoái. Chính vì thế, ở ngôi báu mới được 3 năm, ông đã nhường ngôi cho em trai là Duệ Tông. Nhưng bà Lê Thị, hoàng hậu của Duệ Tông, là mẹ Linh Đức Vương, em họ của Quý Ly, khi Duệ Tông đi đánh giặc Phương Nam không trở về, bà cắt tóc làm ni cô. Khi Nghệ Tông lập Linh Đức lên ngôi, bà khóc lóc, can ngăn Nghệ Tông: “Tâu Thượng hoàng, con trai tôi đức mỏng khó kham nổi trách nhiệm lớn; ở ngôi cao chỉ có hại cho cơ nghiệp tổ tiên và nguy cho bản thân nó.” Sau đó, Thượng hoàng lập con út là Chiêu Định Vương Ngung làm hoàng đế. Ngung lên ngôi đổi niên hiệu là Quang Thái năm thứ nhất, đại xá, xưng là Nguyên Hoàng. Năm ấy Ngung mới 13 tuổi. Vua dáng người thanh tú, khôi ngô, thông minh hơn người. Tuy còn ít tuổi, nhưng đã làu thông kinh sử. Thái thượng hoàng Nghệ Tông lập Ngung làm vua vì nhiều lẽ: Thứ nhất, vì là con út giống cha như đúc về đủ mọi phương diện; thứ nhì, vì Ngung hiền hậu, mà theo ý Nghệ Hoàng, hiền là điều quan trọng nhất của một ông vua; thứ ba, là vì Ngung thông minh, sáng láng.

Nhưng thực lòng, Ngung cũng không muốn làm vua, ông chỉ thích đọc kinh sách. Ông quỳ xuống tâu rằng:

- Xin cha thương con, con vốn không có chí làm vua, con chỉ muốn một cuộc đời nhàn rỗi, sống ngoài vòng cương toả, và ước muốn duy nhất là đi tu.

Thượng hoàng buồn rầu:

- Sao con lại nghĩ vậy? Con tưởng cha cũng thích làm vua hay sao? Lúc loạn Dương Nhật Lễ, mọi người trong tôn thất bắt cha phải đứng ra gánh vác dành lại ngôi báu. Cha cũng nhất quyết chối từ như con bây giờ. Công chúa Thiên Ninh là chị của cha nói với cha rằng: “Thiên hạ là thiên hạ của tổ tông mình, sao lại bỏ được. Em đứng lên phất cờ, chị sẽ đem bọn gia nô dẹp yên được!”
Thượng Hoàng rơm rớm nước mắt:

Bây giờ cha chỉ biết cậy vào con. Con không thương cha sao? Cơ nghiệp nhà Trần ta lúc này cần phải có một vị vua hiền. Cha tin con sẽ là một vị vua hiền.

Ngung buồn rầu, thở dài. Chàng không muốn trông thấy nước mắt của một ông vua già tóc đã bạc trắng, nhất là người đó lại là cha mình.

Sau khi lên ngôi vua, Ngung cho mời Thái Uý Trang Định Vương Ngạc vào cung nói:

- Ngôi báu vốn không phải của em. Chính anh mới là người xứng đáng lên ngôi Ðại Thống.

Trang Định Vương Ôn Tồn Nói:

- Em đừng nên phân tâm. Việc của em bây giờ là phải học, học cho giỏi. Việc trị nước, chỉ vài năm nữa em sẽ điều hành chính sự. Em nên nhớ, Đức Thượng Hoàng chúng ta nay đã già lắm rồi!

Đinh Vương Ngạc là con lớn của Thượng Hoàng đã nhiều lần nói với cha không muốn làm vua, nên Nghệ Tông phải lập con út lên làm vua. Một điều chúng ta không thể thấy trong lịch sử là các vị vua Trần, ông nào cũng muốn lên rừng tu hành, muốn làm bạn với rừng suối, vui với cỏ cây hoa lá. Không thèm làm vua, lại muốn đi tu; không thèm gấm vóc, lụa là, chỉ khoác lên người một bộ vải thô; không thèm nem công, chả phượng; chẳng màng long tu, yến sào, mà chỉ cần cà muối với rau tương.

Cũng vào thời ấy, dân chúng có quyền tự tiện ra vào tận vườn Ngự để xem mà không có ngăn cách, xa lạ gì. Ngay từ thời Lý, đối với vua quan, những ngày tế lễ, những ngày hội lớn, Tết hàng năm là những dịp tiếp xúc, thân mật với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt ở các chùa tập hợp xung quanh các vị cao tăng được vua mời thuyết pháp trước cả một triều đình, nhà Vua, Hoàng tử, Hoàng hậu, Công chúa, các công thần, khanh tướng, với tăng ni và dân chúng đủ mọi tầng lớp. Trước Đức Phật, mọi người đều bình đẳng. Nhân dân thời ấy, bất cứ ai có điều gì oan ức cũng có thể gặp Vua một cách dễ dàng. Thật khác xa hẳn những lãnh tụ cách mạng “bạn của dân, từ dân mà ra”, nhưng họ ở suốt đời trong “Dinh Chủ tịch” và mật vụ, công an vòng trong vòng ngoài như ruồi, an ninh của họ cẩn mật, chắc chắn đủ loại chìm nổi, họ muốn đi đâu cũng phải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước cả hàng tháng, người dân thường không thể nào gặp Chủ tịch nhà nước, ngay cả các quan cách mạng cũng không thể. Đa số nhân dân, suốt đời chỉ nhìn thấy vua cách mạng ở trên mặt báo hoặc ảnh bắt buộc phải treo trong nhà. Đó là hai thực tế giữa xưa và nay, bọn họ bám chặt vào địa vị như đỉa, làm Chủ tịch nhà nước đến hơi thở cuối cùng.

Cái tinh thần của tiền nhân ta là cái tinh thần của tạo hóa, tự do sáng tạo, tự do thể hiện bản thân mình, bình đẳng là giáo lý căn bản của nhà Phật. Nên không gian cá nhân ở đây rộng thênh thang đến kinh ngạc. So với các dân tộc khác cùng thời, Việt Nam thật là văn minh đến lạ lùng. Tất nhiên Việt Nam thời đó không hề có quan niệm dân chủ, nhân quyền, cũng không hề thực thi chế độ dân chủ “Hội Nghị Diên Hồng”, Vua hỏi ý kiến dân cũng là một thí dụ điển hình. Và trên nguyên tắc, Tổ Quốc gần như là một giáo lý có uy lực hơn cả. Vua thay mặt thần dân là kẻ có vai trò dẫn đầu trong các cuộc kháng chiến vệ quốc. Ở một nước mà Phật giáo là quốc giáo, các tăng nhân lẫn các Phật tử nuôi dưỡng lòng trung thành với tổ quốc, không chấp nhận những kẻ thống trị nước ngoài. Biểu tượng tăng nhân khoác áo bào ra trận khá độc đáo, để phụng sự quốc gia, bảo vệ chủ quyền dân tộc. Sư Vạn Hạnh “Trụ Kích trấn vương kỳ” nghĩa là dùng gậy Thiền học để bảo vệ gìn giữ lãnh thổ quốc gia. Một vị cao tăng đức trọng như Pháp Thuận sẵn sàng cởi chiếc áo cà sa, mặc lên mình bộ y phục của người lái đò, để đối đáp với sứ nhà Tống. Lại nữa sư Mẫn Giác được vua Lý Nhân Tông tha thiết khẩn cầu Ngài làm cố vấn, vua nói: “Người đạt đạo xuất hiện ở đời cốt phụng sự, tế độ chúng sinh. Không một đức hạnh gì không đầy đủ, không việc gì là không tu sửa, chẳng phải chỉ có khả năng nhập định và trí tuệ mà thôi, cũng còn phải có công phu tán dương giúp đỡ từ hộ đời nữa. Xin đại đức nhận lấy nhiệm vụ cho và sách “Thuyền Uyển Truyền Ðăng Lục” có chép: “Bấy giờ thiền sư Mẫn Giác mới thụ chức giáo nguyên thiều viện phụng chiếu nhập nơi Ðạo tràng, được vua ban áo cà sa tía, hiệu là Ðại sa môn đồng tâm lý cộng sự”.
Người tu hành không bao giờ tách mình ra khỏi hơi thở của đời sống dân tộc mà họ luôn luôn thực hiện hợp nhất giữa “Ðạo” và “Ðời”.

Phụ nữ rất được đề cao trong mọi vai trò trong xã hội nhất là việc bảo vệ Tổ Quốc. Hình ảnh Hai Bà Trưng, bà Triệu v.v... biểu lộ rất đẹp, tuy không nói đến bình quyền. Ngược lại người Trung Hoa có truyền thống coi thường phụ nữ và không quan tâm đến quyền lợi phụ nữ. Lại nữa Hoàng Văn Hấu còn trẻ, xuất hiện một tình cảm sôi nổi, cũng như khí phách hào hùng. Tuổi trẻ vị quốc phá cường địch như Thái Sơn, hà tất phải dùng Kiếm Long Truyền, bình sinh đâu có chờ đến tuổi mới phục quốc.

Giới sĩ phu lúc bấy giờ ai nấy hết lòng vì nước. Khác hẳn bên Tầu thời Ngụy, Tấn, Nam Bắc Triều, chiến tranh thường xuyên diễn ra. Trước tình hình đó, đại đa số sĩ phu Tầu buồn chán không thiết gì đến thế cuộc mà chỉ đi tìm nơi ẩn dật, làm bạn với núi sông cỏ cây hoa lá, họ xây dựng lên những khu Lâm Viên để sống trọn cuộc đời an nhàn, rồi đến các nhà sư tu hành muốn giữ trọn đời mình nơi cửa Phật, cũng tìm một cảnh sắc thiên nhiên để xây cất Chùa Viên, tạo dựng lên bao nhiêu danh lam thắng cảnh, các kỳ quan... bằng xương máu mồ hôi nước mắt của các tín đồ! Còn dân Tầu ý thức quốc gia, tinh thần dân tộc ở nơi họ rất mờ nhạt. Khác với dân tộc Việt Nam, tranh đấu cho độc lập dân tộc biến thành “thần linh”, yêu nước trở thành một “đạo lý”. Hàng triệu người chết, không bao giờ tiếc thân. Yêu nước là một bản nguyên từ khi mới lập quốc, như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt dòng lịch sử. Ở cả các làng bản hẻo lánh, ý thức cộng đồng càng mạnh mẽ, ít thấy sự yếu hèn, nhu nhược. Và phẩm chất tinh thần hòa hợp, bao dung thương yêu cũng là một đặc điểm khá ưu việt ở các vị Hoàng đế Việt Nam. Tư tưởng và phương thức xử thế của nhà vua càng làm cho sự mật thiết giữa triều đình và nhân dân.

Việc xây dựng một đế quốc thống nhất, phú cường, rõ ràng là đã tạo ra một động lực to lớn để bảo vệ Tổ Quốc và phát triển xã hội. Hòa hợp dân tộc qua một quá trình lâu dài trong giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị trong hòa bình và trong những cuộc tranh đấu chống ngoại xâm đầy máu lửa.

Các dân tộc thiểu số anh em ở vùng biên cương phía Bắc khi được tin báo giặc đến, giặc đi đều giương cung, bám sát giặc, xông pha vào gươm đao tên đạn không hề lùi bước. Mỗi người sống chết đâu chịu để đất Việt đổi chủ. Vì nghĩ xa, vì đứng trước các cấp nạn xâm lăng phương Bắc, nên người người, nhà nhà vui vẻ hăng hái làm tròn đạo lý đó thôi. Cho nên mới có nhiều người anh hùng dân tộc thiểu số như Hà Bổng, Hà Hưng Tông làm đến chức Ðại tướng quân triều Lý người dân tộc Tày, một vị tướng trấn giữ biên cương phía Tây Bắc. Các tướng Mán Lang Giang, Lương Uất làm chủ trại Quy Hóa. Hà Tất làm quan phục hầu... Ở các châu miền núi, nhà vua thường cử các tướng lãnh thiểu số cai quản, như Nùng Lãm, Lùng Thịnh Ðức, Hoàng Kim Mẫn, Lực Kỳ coi Quảng Nguyên có nhiều trường hợp vua gả công chúa cho họ như tướng Thân Cảnh là phò mã giữ chức quan lang Lạng Sơn v.v... Lấy đức khoan hậu, khoan dung đối đãi với người, có nhiều trường hợp phạm trọng tội vua vẫn tha, như Nùng Trí Cao nổi loạn ở Châu Quảng Yên, vua Thái Tông cất công đi đánh, bắt được Trí Cao đưa về kinh. Vua không những tha tội chết, mà còn phong làm Quản Nguyên Mục.

Lấy đức khoan dung đối đãi với người, và càng khoan dung thì càng thành tựu được sự nối kết duyên cùng người và cũng là biểu lộ lòng tín nhiệm với con người. Chúng ta thấy các vua Lý gần gũi nhân dân, thương yêu như con, đến các vua Trần, các Ngài ứng dụng nhu hòa, an nhẫn để làm trọn vẹn đức từ bi, mà hạnh bao dung vốn là một trong những pháp tu dưỡng của nhà Phật thiết yếu hoàn thiện nhân cách con người. Sử ghi: “Trước kia người Nguyên vào cướp, Vương hầu, quan lại, nhiều người đến doanh trại xin hàng giặc. Ðến khi giặc thua, bắt được cả một hòm biểu xin hàng. Thượng Hoàng sai đốt hết để dễ yên lòng những kẻ phản trắc.” Ở sách Quốc Sử Việt Nam thì ghi rõ hơn về Vua Trần Thánh Tông như sau: “Trong thời Ngài làm vua thì đất nước thịnh trị, thái bình. Khi Ngài truyền ngôi cho Nhân Tông, thì giặc Nguyên lại cất quân sang đánh lần thứ hai. Sau khi đuổi được giặc khỏi bờ cõi, thì vua Trần Nhân Tông họp quần thần văn võ để thưởng những người có công, phạt kẻ có tội. Khi ấy quân lính khiêng mấy hòm sớ hàng giặc của quan quân ra giữa sân triều. Xin nhà vua mở ra để xem xét xử tội. Bấy giờ Ngài cũng có mặt trong buổi đại triều đó, Ngài liền ra lệnh cho vua Trần Nhân Tông đem mấy hòm sớ hàng giặc đốt hết. Ngài nói rằng giặc xâm lăng đến, thấy thế quân giặc mạnh, quân ta rút lui, những người này nhát gan, họ sợ nên xin hàng giặc. Bây giờ giặc rút hết rồi, họ có muốn đầu hàng cũng không có ai cho họ đầu hàng, thôi hãy đốt hết đi. Nếu mở ra nêu tên họ nhục nhã và có tội, chi bằng đốt hết để họ yên lòng sống với mình cho vui vẻ.” Qua những tư tưởng và hành động trên cho ta thấy, không có giống người nào có tinh thần khoan dung độ lượng như người Việt.

Ðối với lịch sử, những sự việc thiện mỹ, khiến trái tim ta rung cảm bồi hồi và nỗi rung cảm ấy dễ dẫn đến lòng ta một một đời hoài niệm, nhớ ân tiền nhân. Vua Trần Thánh Tông quả là một nhà vua đại nhân đức, thật lòng bao dung, độ lượng, cổ kim Ðông Tây khó có được người thứ hai như Ngài, thật xứng đáng là “thượng nhân vô nhị”.
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Tác phẩm Thăng Long Xưa Hà Nội Nay, sách dầy 476 trang mới xuất bản.

Tác phẩm “Thăng Long Xưa Hà Nội Nay” của nhà văn Trần Nhu.
CHƯƠNG II ( tiếp theo) : Thăng Long trải qua bao nhiêu lần binh lửa.
Về mặt văn hóa.
Mỗi đất nước, mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa riêng. Nó là sự kết tinh những giá trị trí tuệ, đạo đức, những phẩm chất tâm hồn, những thành quả làm nên các thần trí, bản sắc hồn tính, dân tộc tính, những truyền thống là những bảo vật vô giá, thiêng liêng không thể thay đổi được. Thật khó có ở nơi nào trên thế giới này, lịch sử tranh đấu chống ngoại xâm và chống văn hóa nô dịch mấy ngàn năm như ở Việt Nam. Một ngàn đời tiền nhân ta đã un đúc cho niềm tin đất nước này:
 Mọi người đều biết Nho Giáo, sản phẩm văn minh Trung Hoa, được du nhập vào Việt Nam bằng con đường chinh phục và bành trướng, trải qua một ngàn năm đô hộ.

Nhưng bên cạnh đó, người Việt Nam còn tiếp nhận Phật Giáo đến từ Ấn Ðộ. Cho nên không lấy làm lạ rằng trong các phong trào đấu tranh dành độc lập kéo dài từ thế kỷ thứ nhất đến cuối thế kỷ thứ Chín và sau này người Việt Nam đã lấy tinh thần khoan dung, vị tha của Phật Giáo để tập hợp nhân dân chống lại sự áp bức của Trung Hoa. Phần lớn các thủ lĩnh Việt buổi đầu dựng nước đều mời các vị cao tăng làm cố vấn về mọi mặt chính trị và văn hóa cũng như trong việc ngoại giao với Trung Hoa. Người Việt đã nhiêu lần bị đặt trước những thách thức văn hóa. Nhưng trong những vấn nạn, ông cha ta đã tự tìm cho mình một thái độ ứng xử khôn ngoan, sẵn sàng dung nạp tất cả những cái gì đến từ bên ngoài, sau đó sàng lọc để chỉ giữ lại những yếu tố thích hợp với mình, chứ không có thái độ kỳ thị bài ngoại quyết liệt.
Về mặt đối nội.
Triều đình không xen vào tập quán, văn hóa của các sắc tộc thiểu số, dẫn tới một sự hòa hợp chưa bao giờ có giữa các dân tộc thiểu số miền núi với anh em người Kinh, mang đến một thành quả là họ trở thành trợ thủ đắc lực nhất trong việc bảo vệ vùng biên cương phía Bắc, mà bất kể một vương triều nào của Phương Bắc cũng là mối quan tâm hàng đầu, chủ yếu cho việc sinh tồn của quốc gia Ðại Việt.
Triều Lý, triều Trần khi an hưởng thái bình, phú quý lại không bao giờ quên tấm lòng đối với các binh sĩ, tướng lãnh đã mạo hiểm chống giặc ngoài biên cương. Dù không may có chết vẫn để tiếng lại đời sau, truyền đất đai lại cho con cháu, để chúng tiếp tục lòng trung kính. Sống đời an nhiên, thanh danh, công trạng không bao giờ phai mờ. Chính vì thế mà hiền nhân, quân tử, dù máu đổ, xương tan cũng không bao giờ từ chối.
Dân Thăng Long, con người Thủ Ðô, những người đã chôn nhau cắt rốn ở Kinh đô, hay những người từ khắp các miền đất nước đến, làm việc, viết văn, xây dựng, đánh giặc, đã làm cho Thăng Long nổi tiếng. Bao nhiêu lần chinh chiến, bao nhiêu phen điêu đứng, bị hủy hoại trước quân giặc hung tàn. Nhưng đất nước Việt Nam thiêng liêng. Thành bị giặc chiếm rồi, đất nước bị tàn phá mà khí quật cường vẫn bốc lên ngùn ngụt, mười lần chống giặc phương Bắc, nhiều khi tưởng như cơ đồ bị đổ vỡ, mồ hôi, máu xương thấm vào từng tấc đất Thăng Long, để rồi lại chiến thắng. Bao nhiêu năm trời chiến đấu, gan như kim cương, bao nhiêu nỗi đắng cay, cái gì cũng chịu đựng được. Trăm trận đã tuốt gươm, nổ súng đánh đuổi quân xâm lược với bao nhiêu thế hệ anh hùng. Một ngàn năm tích lại, thủ đô trở nên một kho sử huy hoàng.
Nhà Lý đánh dấu thời kỳ bình minh của lịch sử. Con người của kỷ nguyên Đại Việt biết rõ cuộc hành trình vĩ đại hào hùng của dân tộc mình. Giáo dục và thi cử, việc học hành được nâng lên hàng đầu để đào tạo nhân tài kiến quốc. Nhà nước Đại Việt với những thay đổi lớn về cơ cấu hành chánh, về ngoại giao, về quân sự, về luật pháp… hàng loạt cách giải quyết của triều Lý lúc bấy giờ thật độc đáo hiếm thấy.
Năm 1171 vua xuống chiếu cho các quan trong triều soạn quyển địa dư toàn quốc. Đây là cuốn sách địa lý đầu tiên của nước ta, và cũng là thời kỳ quốc thổ được mở rộng về phía Bắc, lẫn cả về phía Nam, có thể thấy là gấp năm lần vương quốc lãnh thổ nhận được từ triều đình nhà Tiền Lê. Tất cả các vùng sơn cước bao la quanh đồng bằng miền Bắc và vùng Thượng Du miền Trung Bắc Đại Việt, các Vua Lý đã kiểm soát được, còn ở phía Nam dân Việt tiến đến Quảng Bình ngày nay. Trên một khu vực ba châu, Chiêm Thành trở thành địa bàn chiến lược hiểm yếu nên phải đánh chiếm. Phía Bắc nhà Lý phạt Tống để giữ yên bờ cõi.
Nhà Lý đã tạo được ân sâu dầy cho Đại Việt qua 8 đời Vua, hơn 200 năm. Nhà Trần kế thừa và phát triển lên một đỉnh cao mới, rực rỡ huy hoàng chưa từng thấy. Đặc biệt là sự nghiệp chống ngoại xâm. Ba lần thư hùng với Thành Cát Tư Hãn đều đại thắng.
Cuộc chống quân Nguyên lần thứ nhất, tháng 1 đến tháng 2, 1257 và 1258. Trong điều kiện không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh, triều đình nhà Trần tỏ thái độ cứng rắn trong ngoại giao tống giam sứ giả Mông Cổ, chuẩn bị chấp nhận một cuộc kháng chiến ác liệt và gian khổ.
Trong buổi nguy nan, nhưng tướng sĩ và quân dân ta không hề nao núng. Trần Thủ Ðộ lúc đó giữ chức Tham mưu trưởng, rất bình tĩnh, cương quyết, và đã sắp đặt sẵn kế hoạch phá giặc, mặc dù Thăng Long đã thất thủ, tình trạng khẩn cấp. Thủ Ðộ và vua Trần Thái Tông gom các toán quân dọc các đồn hai bờ sông Hồng, đến Thiên Trường, kinh đô cũ nhà Ðinh, nhà Tiền Lê. Tại các lộ miền Ðông, Hồng Châu, Khoái Châu, Long Hưng, Kiến Xương có những quân địa phương một mặt tụ hợp thủy lục quân các lộ về mưu phản công, lấy lại kinh thành chỉ trong mấy ngày sau, quân sĩ các nơi kéo về, mỗi ngày một đông khí thế càng mạnh. Thái Tông liền hạ lệnh phản công, quân giặc bị bất ngờ tháo chạy.
Quân ta từ Thiên Mạc, ngược dòng sông Hồng tiến vào Thăng Long đánh thẳng vào Ðông Bộ Ðầu (phía trên cầu Long Biên Hà Nội) nơi chỉ huy đầu não và lực lượng quan trọng của giặc.
Ngày 24 tháng 1 năm 1258 quân ta mở cuộc phản công địch bị đánh bật khỏi Thăng Long bỏ chạy về Vân Nam theo hướng Tây Bắc. Ðến Tuy Hóa, chúng lại bị quân dân địa phương dưới sự chỉ huy của Hà Bổng chận đánh và tiêu diệt phần lớn binh lực của giặc. Ngày 5-2-1258, Tết Nguyên Ðán Mậu Ngọ, Vua Thái Tông làm lễ phong thưởng cho tướng soái có công ăn mừng chiến thắng ca khúc khải hoàn.
Trong trận này, đích thân vua Thái Tông làm đại tướng. Thủ Ðộ giữ địa vị Tham mưu. Tưởng nên chép công lao của vua và Thái Sư Thủ Ðộ. Trần Quốc Tuấn sau mới được phong là Hưng Ðạo Vương, cuộc kháng chiến lần thứ nhất ông chỉ là một vị tướng. Công lao lớn của ông ở hai cuộc kháng chiến vệ quốc lần thứ hai và lần thứ ba.
VÀI NÉT VỀ THÀNH CÁT TƯ HÃN
Vào thế kỷ thứ 13 Thiết Mộc Chân (Témoudjine) lên ngôi Ðại Hãn được 21 năm (1206-1227) trong thời gian này, ông ta đã thân chinh cầm quân đi xâm lăng hàng chục lần. Hết chiếm Tây Hạ, "làm cỏ" Trung Ðô của nước Kim, lại chiếm Tây Liêu vùng Ðông Turkestan, san phẳng thành trì Boukhara và kinh thành Samrkande tráng lệ, cổ kính, rồi thành Maro uy nghi hùng vĩ của vương quốc Kharesm biến thành đống tro tàn gạch vụn.
Vó ngựa Thành Cát Tư Hãn (Gengis Khan) không chỉ dừng lại ở đây, ông ta đã đưa đoàn quân viễn chinh Mông Cổ sang tận các vùng Azerbaijan, Grudia, Crum tiêu diệt tám mươi vạn Liên Quân Nga trên bờ sông Kalka rồi tiếp tục tràn qua vùng Taugut (Tây Hạ). Những nơi mà vó ngựa Mông Cổ đã đi qua thì mặt đất như đang chuyển động, các bình nguyên bao la bị dẫm nát, các sa mạc bị rung chuyển, bụi mù mịt cát trắng, trẻ con nghe tiếng quân Tatars, phải khiếp sợ kinh hoàng nín khóc. Các quốc gia chỉ có một con đường duy nhất là cúi đầu xin hàng vô điều kiện.
Xem tư liệu về Tòa Thánh La Mã chúng ta thấy. "Trong lễ đăng quang của Ðại Hãn Quý Do (24-8-1246) đã có đủ mặt các quốc vương của các nước chư hầu: Nga, Pháp, Geogie, Koniya, Arménie, Ba Lan v.v… Sở dĩ biết rõ như vậy là nhờ có cha dòng tu Phan –Xi-Cô, Plan Carpin dịp ấy cũng có mặt, cha Plan Carpin được Ðức Giáo Hoàng Innocent Đệ Tứ cử đi, mang theo bức thư của Giáo Hoàng gửi Ðức Ðại Hãn. Nói về việc xin Ðại Hãn thể đức hiếu sinh của Thượng Ðế mà tha cho các nước khỏi nạn binh đao cùng mời Ðại Hãn theo đạo Thiên Chúa.
Sau khi dự lễ đăng quang của Ðại Hãn Quý Do, Plan Carpin rời Mông Cổ trở về đến dinh của Vương Hãn Khâm Sát Ba Tư từ ngày mồng 9 tháng 5 năm 1247 rồi từ đây về thẳng nước Ý mang theo thư trả lời của Ðại Hãn. Thư ấy viết với một giọng đe dọa rằng: Ðại Hãn truyền cho Giáo Hoàng và các nước theo đạo Thiên Chúa hãy đến triều bái Ðại Hãn. Trước khi có ý mời Ngài theo đạo. Ngài là đại diện của Thượng Ðế, Ngài thay lời Thượng Ðế mà nói là làm trọng tài cho mọi tôn giáo." 
Một người xứ Arménie tên Kirakos từng bị Mông Cổ cầm tù đã có những nhận xét sau đây:
"Bọn Thát Ðát không theo một đạo nào cả. Nhưng miệng chúng nó lúc nào cũng nói đến Thượng Ðế. Chúng nó thường nhắc đi nhắc lại rằng Ðại Hãn của chúng nó ngang hàng với Thượng Ðế và khi chia đôi thiên hạ thì Thượng Ðế được ngự trị ở trên trời. Còn Ðại Hãn của chúng nó thì ngự trị ở trên toàn cõi đất."
Trong khi sứ Thần của Ðại Hãn đến các quốc gia trên thế giới họ hết sức ngạo mạn, coi vua các nước như cỏ rác, mà tất cả các nước đều khiếp sợ. Thì ở nước ta vào thời nhà Trần, sứ Mông Cổ được gởi đến, nếu dùng những lời lẽ dụ dỗ, đe dọa vô lễ với triều đình Ðại Việt, thì phản ứng của những người lãnh đạo quốc gia hết sức quyết liệt, sứ bị trói gởi trả lại, hoặc tống giam. Ngay cả sử nhà Nguyên cũng ghi lại việc Ngột Lương Hợp Ðài sai sứ đến chiêu hàng Giao Chỉ không được trả lời. Ðến tháng 11. Nguyên Sử 20 tờ 1 A-10-11 viết: "Quân Ngột Lương Hợp Ðài đến đóng phía Bắc Giao Chỉ. Sai hai người sứ giả đến dụ không trở về." Cũng sử nhà Nguyên do Diệu Thoại viết vào năm 1297. Chép ở mục An Nam tập 28 tờ 2b-3a, đã vẽ lại một bức tranh cực kỳ thảm hại của các tên sứ giả của Hốt Tất Liệt đến nước ta như sau: "Vua Trần đem binh dọa ông, sai lực sĩ tuốt gươm vây quanh, ông tỏ vẻ mệt mỏi, nằm dài trong một căn phòng. Cởi hết cung tên, gươm, giáo đeo bên người, bảo vệ sĩ xem chúng làm gì? Trời nắng ông khát nước lắm, mỗi lần lấy nước sông đưa đến nóng và dơ không thể uống được. Ông đòi lấy nước giếng. Họ không chịu nói rằng: Tục nước chúng tôi, đã không ưa nhau thì thường bỏ thuốc độc vào trong giếng để giết người. Ông nói: "Tôi tự yêu cầu các ông, có chết cũng không oán." Cuối cùng lấy nước giếng cho uống. 
Trên là sử của Tầu ghi, còn Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: "Giặc đến kinh thành Thăng Long. Những tên sứ giả mà Ngột Lương Hợp Ðài đã sai đến Ðại Việt đều bị chính quyền Ðại Việt dùng lạt tre trói nhốt vào ngục, chúng mở cửa ngục cho những tên sứ giả này đi ra thì một tên đã chết, vì bị trói lâu ngày. Bọn chúng tức giận cho tàn phá thành Thăng Long".
Cách đối xử của các vua ta với sứ giả Thiên Triều là như vậy. Không như bọn Hồ Chí Minh đối với Bắc Triều thì quỵ lụy, còn đối xử với đồng bào thì hết sức tàn nhẫn, dã man. Ông cha chúng ta hoàn toàn không một chút bối rối, sợ hãi. Trong những năm đó, đế quốc Nguyên Mông hết sức hùng mạnh, đã đô hộ hàng trăm dân tộc trên thế giới mà vua ta vẫn bình tĩnh, tự tin, còn chủ động uy hiếp tinh thần đối phương, dồn đối phương vào thế bị động, buộc những ông con trời phải hạ mình xin xỏ, ngay cả nước uống. Thực tế của bọn sứ giả đến nước ta là như vậy, do chính họ ghi lại chứ không phải phía Ðại Việt.
Cho đến ngày nay, hầu hết sử gia trên thế giới, và các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự đều thừa nhận rằng ngoại trừ chính sách xâm lược phi nghĩa, tàn sát hủy diệt dã man, thì Thành Cát Tư Hãn và các Hãn kế tục sự nghiệp của ông ta như Hốt Tất Liệt Koubilai… vẫn là những nhà chỉ huy quân sự có thiên tài, đặc biệt là tài năng tổ chức, huấn luyện quân đội Mông Cổ của họ, trong đó nổi bật nhất là đội kỵ binh hùng hậu có tài phi ngựa bắn tên "Xuất quỷ nhập thần". Thời ấy kỵ binh Mông Cổ làm cả thế giới khiếp đảm, là lực lượng thiện chiến tinh nhuệ nhất, bách chiến bách thắng. Thế mà vua tôi nhà Trần đánh cho thất điên bát đảo. Nếu chỉ thắng một lần thì người ta có thể cho rằng "may mắn" "bất thường". Còn thắng cả ba lần thì hết còn lý do gì để biện hộ. Nhưng chẳng lẽ một dân tộc, người không đông, đất không rộng lại có thể chiến thắng một Ðế Quốc mà cả thế giới đều thua?
Tại sao Ðại Việt không thua? 
Nguyên nhân của các chiến thắng đó không gì khác hơn là lòng "tự tin" "Ðầu tthần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ khỏi lo điều gì khác." (Trần Thủ Ðộ). Tự tin, đây là yếu tố quyết định chiến thắng quân xâm lược. "Thiết chế thiên hạ binh mã". Thì quân lệnh nghiêm, hai mươi vạn binh lính cùng toàn dân như một người. Triều đình thấy cần làm cho cả nước nói lên được lòng quả quyết của mình. Vua xuống chiếu triệu các bô lão toàn quốc thay mặt cho toàn dân đến họp ở điện Diên Hồng để vua hỏi ý kiến. Vua hỏi ý dân một cách long trọng thế này, thì đây là lần đầu tiên có trong lịch sử Ðông Tây Kim Cổ.
Ngày mở hội, các bô lão chống gậy vào điện, vua cùng các quan trong Triều ra sân đón. Ngoài đường cơ man nào là người. Dân Thăng Long sống những ngày nao nức… Họ bàn tán về địch và thái độ của triều đình. Thành ra ý các cụ nói ra, không chỉ là ý riêng của các cụ mà là cho toàn dân.
Thượng Hoàng Thánh Tông nói rõ tình hình địch, ta, rồi hỏi: "Ý các cụ thế nào?"
Các cụ đứng cả dậy giơ tay đồng thanh hô: "Xin đánh, xin đánh." Vua bảo: "Các lão đã quyết tâm như vậy, thì Triều đình sẽ hết sức làm."
Thế là cả nước sẵn sàng. Ngày mồng 9 tháng 10 năm 1284, cả dân thành Thăng Long đổ ra Ðông Bộ Ðầu, xem cuộc đại duyệt binh. Hưng Ðạo Vương truyền lệnh, rồi trên đê, dòng người như nước chảy, dưới sông chiến thuyền đi, giáo mác sáng choang, giáp trụ chói lòa. Ði mãi như không bao giờ ngớt.
Khi lâm trận, Bảo nghĩa Trần Bình Trọng bị thua trận vì địch quá đông và bị giặc bắt giữ. Bình Trọng tuyệt thực. Tướng Nguyên tra hỏi không thèm nói. Chủ soái Thoát Hoan biết tiếng ông, bèn dụ hàng, mang tước vương nước Tầu ra nhử. Bình Trọng thét to: "Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc." Vì thế ông bị giặc giết ngày 26-02-1285. Lại nữa, giặc Mông Cổ đến xâm lăng. Vua thấy Hoài Văn Hầu Quốc Toản còn trẻ tuổi không cho dự bàn, Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam bóp nát lúc nào mà không biết. Sau đó Toản lùi về huy động hơn 1000 gia nô và các trẻ cùng lứa tuổi, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ 6 chữ "Phá cường địch báo hoàng ân" (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Khi đối trận với giặc, tự mình xông lên hàng đầu, giặc trông thấy phải tránh không dám đối địch. Ðến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại phong tước vương.
Ðó là những cái chết đẹp. Dũng cảm chiến đấu cho Tổ Quốc mình và ngã xuống hàng đầu chiến trận. Tôn trọng danh dự quốc gia, thà chết chứ không chịu sống nhục. Ðó là những nguyên nhân chiến thắng quân xâm lược. 
Bàn về phẩm chất Việt Nam không thiếu tài liệu của nhiều học giả ngoại quốc, giới chức Pháp ở Đông Dương, toàn quyền Pháp Paul Doumer cũng nhận xét:
"Ít nhất 4/5 dân số Đông Dương thuộc về chủng tộc Kinh mà hầu như biên giới của Đông Dương thuộc Pháp hiện nay không khác mấy so với biên cương lãnh thổ của đế quốc An Nam vào thời kỳ hoàng kim. Đế quốc này bao gộp An Nam (Trung bộ), Tonkin (Bắc bộ), Cochinchine (Nam bộ). Vua Cao Mên phải nộp cống vì là thuộc quốc. Duy nhất, vương quốc Ai Lao có vẻ chưa hoàn toàn bị chiếm đóng. Chúng ta không rõ gốc gác của dân An Nam, dường như đến từ Mã Lai, cách đây nhiều thế kỷ, sau khi đã khuất phục hay tiêu diệt các sắc tộc khác trên bán đảo này. (...) Người An Nam, không thể chối cãi, vượt trội các sắc dân láng giềng. Dân Cao Mên, Ai Lao, Xiêm La không đủ sức kháng cự lại họ. Không có bất kỳ quốc gia nào trong khối kết hợp thành Ấn Độ có được phẩm chất của sắc dân này. Phải đi đến tận Nhật Bản mới tìm thấy một chủng tộc tương xứng và giống như vậy. An Nam và Nhật Bản chắc chắn phải có một sự liên hệ huyết thống cổ xưa. Cả hai đều thông minh, siêng năng và can đảm. Người An Nam mang bản chất của lính thiện chiến, tuân phục, dũng mãnh. Là một sắc dân lao động kiểu mẫu, nông dân tháo vác ở đồng ruộng, thợ giỏi, và thủ công nghệ sáng tạo trong thành phố. Sắc dân An Nam vượt trội trên phương diện chiến đấu, cũng như trong kỹ năng công nhân, so với bất kỳ dân tộc nào ở châu Á mà chúng ta có thể so sánh. Đây cũng là quy luật chung, mà tôi đã khảo sát và kiểm nghiệm trên 20 sắc tộc khác nhau của nhân loại, một quy luật mà chúng ta cũng có thể kiểm tra tính chính xác tại châu Âu: Những con người làm việc giỏi, là những người lính giỏi. Một cách khác, lòng can đảm là một. Nếu con người này can đảm không từ nan công việc trước cực nhọc lao động, con người đó, sẽ can đảm trước hiểm nguy và không từ nan cái chết." [1] 
(Toàn quyền Paul Doumer, L’Indochine française, Souvenirs, 1905) 
"Dân An Nam cần kiệm, chuyên cần, rất gắn bó với gia đình, đất đai, đồng áng ― thông thường hiền hoà, thậm chí nhút nhát như bầy trâu của họ ― nhưng lại cực kỳ can đảm và khinh bỉ cái chết, mà trước thần chết đã luôn tiến thẳng tới không yếu đuối. Cho đến lúc này, chúng ta đã có thể kiểm nghiệm thái độ chiến đấu của sắc dân này qua các cuộc hành binh quân sự, và ngay cả thái độ trung thành dưới lá cờ của chúng ta. (…) Không biết hôn, vì nam phụ lão ấu luôn ngậm một bã trầu trong miệng, điều này không ngăn họ hút thuốc cùng lúc. Tuy ưa ca hát, dân An Nam không nhảy múa, các đoàn múa đều là người Khmer. Sắc dân này ít chịu ảnh hưởng văn hoá của những vùng đất thu phục. (…) Trước khi chúng ta đến, An Nam không xuất khẩu thóc lúa hay trao đổi phẩm vật với các xứ trong vùng. Họ tự túc làm ra của cải, không thiếu ăn, nhưng không đủ tàng trữ kho tàng, lý do thiếu một nền hành chánh hiệu quả, tuy rất thống nhất, không khai thác hết tài nguyên của các xứ đã sáp nhập hay phối thuộc." [2] 
Paul Bihourd, Carnets de Voyage (1887) viết:
"Sự pha trộn giữa các chủng tộc Mã Lai, Ấn, Hoa, với Mường tạo ra sắc An Nam, vừa giữ làn da sáng của giống vàng Trung Hoa, vừa giữ thể hình xương, nhanh nhẹn, thích ứng với rừng rậm. Từ Gia Định ra đến Hạ Long, chúng ta gặp thuần một giống dân. Những người tự nhận là Champa với chúng ta, đến ghi danh trong các văn phòng tuyển mộ phu, thường lảng tránh khi người An Nam xuất hiện. Không còn vết tích của cuộc tàn sát, nhưng vẫn còn sự khinh khi. Khá cứng đầu, An Nam luôn tìm cách tử chiến, ngay cả sau khi thương thuyết đầu hàng, vẫn cứ tiếp tục tử chiến. (...) Khác các sắc tộc đã bị tiêu diệt, hoặc Hồi giáo, hoặc vô thần, hoặc thờ súc vật, Bà-La-Môn hay thờ Shiva mà nhiều tượng được tìm thấy ở Bình Định, dân An Nam theo các tôn giáo Nhơn đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo và Khổng thái công [3] là những triết lý trừu tượng khác hẳn. (...) Nền độc lập mong manh của Xiêm La từng bị An Nam uy hiếp, dường như nội loạn của Lê Văn Khôi đã cho Xiêm La thêm thời gian. May mắn chúng ta đã đến kịp lúc. Xứ Miến Điện thoát hiểm nhờ vào địa thế cách trở mà đây cũng là yếu kém của An Nam, quá ít đường sá trong đế quốc của họ." [4] 
(Tổng trú sứ Trung kỳ Paul Bihourd, Carnets de voyage, 1887) 
"Tại trường sĩ quan lục quân Coetquidan, các tân khoá sinh học phương pháp đoạn hậu khi triệt thoái. Chiến thuật được giảng dạy sáng sủa, rõ rệt: Lập nút chặn, đợi địch, khai hoả khi đối phương xuất hiện. Đối phương sẽ ngừng lại, dọ dẫm, thận trọng quan sát, đơn vị đoạn hậu sẽ đủ thời gian rút lui, bắt kịp đơn vị đi trước đã làm xong tuyến cản. Chiến thuật bước chân chim là như vậy. Thực tế chiến trường khác hẳn. Ngay khi chúng ta khai hoả, thay vì ngừng lại, Việt Minh xông thẳng tới, bất chấp thiệt hại, áp sát để cận chiến bằng lưỡi lê. Hầu hết các chiến thuật trang bị cho tân sĩ quan sang Đông Dương đều phá sản." [5] 
(Trung uý Bertrand, trưởng đồn Yên Châu, Trung du Bắc Việt, Journal de Marche, 1952) 
Nửa thế kỷ sau sự hiện diện của quân đội Pháp, đọc lại những trang hồi ký cũ, dân Việt không tự mãn, nhưng tự tra vấn: Vì đâu với nguyên liệu dân tộc tinh hảo như vậy, triều đình Huế đã đánh mất nền độc lập quốc gia? Đến đây, ưu điểm của Pierre Renouvin, đã xem nhẹ phương tiện chiến tranh mà đặt trọng tâm vào yếu tố nhân hoà, phần nào giải thích: Chính khả năng canh tân yếu kém của vương triều Nguyễn do không cải tổ nền tảng chính trị xưa cũ, đã không còn thích ứng, do vậy, đã không thể kết hợp và huy động sức mạnh của dân An Nam. 
Quan bố chánh Eliacin Luro, như dân địa phương vẫn tiếp tục gọi bằng phẩm ngạch của triều đình Huế, trong thực tế giữ chức administrateur civil của các trấn An Giang rồi Vĩnh Long, đưa ra nhận xét: "Xã tắc An Nam do chiến thắng các cuộc xâm lược, không chịu ảnh hưởng của những thay đổi cơ cấu về sau của triều Mãn Thanh, nên đã giữ nguyên hình thái tổ chức cổ xưa đã hoàn toàn biến mất tại Trung Hoa" [6] . Nhận định của Luro đúng trên các mặt khoa cử, thuế khoá, thương mãi và binh bị, không thật đúng về sự khác biệt thể chế chính trị giữa Mãn Thanh và triều Nguyễn. Tuy nhiên, Luro đã sớm nhận ra chính tính cách quá cũ kĩ của mô thức triều chính và hành chính nhà Nguyễn, xây dựng trên khuôn mẫu nhà Lê mà những cải cách cuối cùng có từ thời Hồ Quý Ly, đã không cho phép Đại Nam phát triển tỷ lệ thuận với tiềm lực của 25 triệu dân sinh sống trên bán đảo Trung - Ấn. 
Trước khi theo Renouvin sang Trung Hoa tìm hiểu nguyên nhân thất bại của Mãn Thanh trong công cuộc canh tân đế quốc, chúng ta có thể lượng giá phần nào những thẩm định của các quan toàn quyền về phẩm chất Việt. 
Hầu hết quá chú tâm vào khả năng chiến đấu của dân tộc mà không nhìn thấy khác biệt căn bản giữa dân Việt với các sắc dân lân bang. Nếu người Hoa coi trọng kinh tế, xem trao đổi thương mãi đồng nghĩa sống còn, đối với dân Việt chính đất đai mới mang ý nghĩa sống còn. Bán đất đã luôn được xem là một thất thế. Khi Lanessan đánh giá dân An Nam "nhút nhát như bầy trâu của họ", hoặc Doumer nghĩ Việt và Nhật liên hệ huyết thống, do vậy tương đồng trong phẩm hạnh và cách ứng xử, cả hai nhận định đều quá vội vã. Việt không nhút nhát, nhưng chọn tình thế để biểu cảm thái độ. Khác hẳn Nhật Bản xem thường cái chết, Việt coi trọng cái chết. Nếu tinh thần võ sĩ đạo đề cao danh dự trên hết, trong mọi tình huống, ngay cả những xúc phạm nhỏ nhặt nhất vẫn có thể dẫn đến cái chết để rửa nhục; Việt cụ thể hoá danh dự qua đất đai, mà chỉ trong trường hợp này, cái chết mới được xem xứng đáng. Không "khinh bỉ cái chết" như Lanessan lầm lẫn, mà đồng hoá danh dự với đất đai, là khác biệt lớn giữa Việt Nam và Nhật Bản. Một thành tố khác mà các tổng trú sứ hoặc toàn quyền ít nhận ra: Không phải đức Phật Thích Ca mà chính tục thờ cúng tổ tiên, gia tộc đã chết, đặc biệt các tướng lĩnh và những kẻ chết trận, mới thật sự là quốc giáo làm nên sức mạnh của dân tộc này. Từ thiên tử xuống đến quan rồi thứ dân, không có biệt lệ. Đền thờ Sầm Nghi Đống, thờ kẻ cựu thù, vẫn khói nhang là một bằng chứng khuyến khích gương anh dũng và tiết tháo hy sinh trong chiến đấu. Sắc lệnh cấm đạo của hoàng đế Tự Đức, ban hành vào tháng 4 năm 1848, mở đầu bằng lời phán xét nghiệt ngã: "Đạo Gia-Tô bị các tiên đế Minh Mệnh và Thiệu Trị phế chỉ, hiển nhiên là một tôn giáo sa đoạ, vì đạo ấy không cúng thờ tổ tiên khuất mặt" [7] . Nhắc đến tổ tiên là nhắc đến công lao giữ đất, mở mang bờ cõi. Đạo dụ của Tự Đức nói lên tầm quan trọng của một quốc giáo sùng bái công lao này. 
Một tổng trú sứ khác, Paul Bihourd ghi nhận các sắc tộc thiểu số bị kỳ thị. Không hẳn. Không phải dân Việt gay gắt vấn đề dị chủng, mà vì thang điểm giá trị của dân tộc xây dựng trên thước đo khả năng chinh chiến và kháng cự. Chấp nhận điều kiện của đối phương để chung sống hoà bình thường bị xem là hèn. Đây là lý do vì sao dân Việt xem trọng đất đai. Vì đã đổ quá nhiều máu để gìn giữ, rồi mở rộng. Vì không hèn, nên không nhượng đất. Vì không hèn, nên sẵn sàng tiếp chiến khi bị khiêu chiến. Đất đai đã trở thành danh dự, vì là chứng nhân và kết quả của lòng can đảm. 
Thước đo giá trị trên cùng lúc giải thích vì sao dân Việt ít theo đạo Bà-La-Môn của Phù Nam, Shiva của Lâm Ấp, Hồi giáo của Chàm hay Ấn Độ giáo của Khmer, tuy Việt cũng theo Phật giáo như một bộ phận Khmer, nhưng là Phật giáo đến từ Trung Hoa chứ không từ Thuỷ Chân Lạp. Bản sắc Việt không cho phép yếu đuối, không chấp nhận đớn hèn. Chính bản sắc này đã khiến quân đoàn viễn chinh Đông Dương khó khăn bình định Đại Nam, trong lúc Cao Mên và Ai Lao quy hàng tức khắc. Nhưng kể từ thế kỷ 19, bản sắc chiến đấu không đủ để canh tân đất nước. Trong quan niệm nhân hoà của châu Á, hai yếu tố minh quân và thuận lòng dân mới thực sự quan trọng.
 
[1]Paul Doumer, L’Indochine française, Souvenirs, nxb Librairie Vuibert, 1905, tái bản 1930
[2]Marie Antoine Jean Louis de Lanessan, L’Indo-Chine Française, Etude politique, économique, et administrative sur la Cochinchine, le Cambodge, l’Annam et le Tonkin, nxb Ancienne Librairie Germer Baillière et Cie, 1889
[3]Nguyên văn ghi trong bản Pháp văn: "Nhon-Dao, Thanh-Dao, Tien-Dao, Phat-Dao, Kdnong-Thai-Coug"
[4]Paul Bihourd, Carnets de voyage, Imprimerie nationale, 1887 
[5]Đại tá Bertrand, "Nhật ký hành quân của tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 Tán Binh Marốc" (1er Régiment de Tirailleurs Marocains), Revue Militaire, Jacques Favreau & Nicolas Dufour trích dẫn trong nghiên cứu Nà Sản la victoire oubliée 1952-1953, Base aéroterrestre au Tonkin, nxb Economica, 1999 
[6]Eliacin Luro, Le Pays d’Annam, Etude sur l’organisation politique et sociale des Annamites, nxb Leroux,1878
[7]Philippe Devillers, Français et Annamites, Partenaires ou Ennemis? 1856-1902, nxb Editions Denoel, 1998
Trích dẫn trong bài "Suy nghĩ Mãn Thanh" của tác giả Trần Vũ
"Thiên vạn cổ hà sơn tại"
"Trời Nam ngàn năm núi sông vẫn còn"
(Vua Lê Thánh Tông)

"Thiên vạn cổ hà sơn tại"
"Trời Nam ngàn năm núi sông vẫn còn"
(Vua Lê Thánh Tông)

CHƯƠNG III: Bàn về một vài nét của trận Ðại Hoàng và trận Ðại Thủy Chiến Bạch Ðằng. 

Thứ tư, 30 Tháng 6 2010 21:27 

Viết bởi Trần Nhu 



Tác phẩm “Thăng Long Xưa Hà Nội Nay” của nhà văn Trần Nhu. 
CHƯƠNG III 
Bàn về một vài nét của trận Ðại Hoàng và trận Ðại Thủy Chiến Bạch Ðằng.

Trận Đại Hoàng 
Đây, chắc hẳn phải là một trận đánh rất lớn vì đoàn quân của Toa Đô đã tiến qua Ái châu (Thanh hoá) đến Trường yên (Ninh bình) để kết hợp với đại quân của Thoát Hoan. Từ Thăng long truy kích xuống, trong khi quân Đại việt cũng tập trung về Đại hoàng, mà ngoài vua Trần Nhân Tông trực tiếp chỉ huy, còn có các tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải...

Chủ trương của địch là tạo thành hai gọng kìm hòng bao vây, tiêu diệt toàn bộ lực lượng kháng chiến của quân dân ta và cơ quan lãnh đạo đầu não. Về phía ta, chắc chắn là đã tổn thất nặng, như sẽ thấy dưới đây. Vua Trần Nhân Tông đã ra lệnh cho Trần Hưng Đạo điều động quân ở các lộ về, mà riêng quân của các vương, con của Trần Hưng Đạo, đã lên tới 20 vạn. Hơn nữa, Trần Hưng Đạo rút khỏi Nội bàng trong một tình thế hết sức bức bách nguy khốn. Đại việt sử ký toàn thư viết về việc rút quân khỏi trận đánh này một hình ảnh bằng cách kể lại chuyện tỳ tướng Yết Kiêu chờ đợi Hưng Đạo Vương tại bãi Tân: “Trước đây, Hưng Đạo Vương có gia nô tên là Dã Tượng và Yết Kiêu. Ông đối đãi với họ rất hậu. Khi quân Nguyên đến, Yết Kiêu giữ thuyền ở Bãi tân, Dã Tượng thì đi theo Hưng Đạo. Lúc quan quân thua trận, quân thuỷ đều giải tán, vương muốn theo chân núi mà đi, Dã Tượng nói: “Yết Kiêu chưa thấy đại vương, tất không dời thuyền đi chỗ khác.” Vương đi ngay đến Bãi tân, chỉ có thuyền của Yết Kiêu còn đấy. Vương mừng lắm, nói rằng:”Chim hồng hộc có thể bay cao được là nhờ vào sáu trụ xương cánh. Nếu không có thì cũng như chim thường thôi.” Vương nói xong thì thuyền chèo đi, quân của giặc đuổi theo không kịp. Vương đến Vạn kiếp, chia quân đóng giữ Bắc giang.

Thế đủ biết mặt trận Nội bàng tan vỡ trong tình huống nguy khốn, thậm chí có vẻ bị bất ngờ. một phản ảnh nữa ta có thể thấy qua việc vua Trần Nhân Tông, khi được cấp báo về tình hình chiến sự Nội bàng, đã bỏ ăn sáng, dong thuyền suốt ngày ra Hải đông để gặp Trần Hưng Đạo, như Đại việt sử ký toàn thư đã mô tả: “Lúc ấy vua ngự chiếc thuyền nhỏ sang lộ Hải đông. Ngày đã gần chiều, vua chưa ăn cơm sáng, có tiểu tốt là Trần Lai đem dâng cơm gạo xấu. Vua khen là trung, ban cho tước thượng phẩm, kiêm chức tiểu tư xã hữu triều môn ở Bạch đằng.”

Việc vua bỏ ăn đi thuyền cả ngày để gặp Trần Hưng Đạo, chứng tỏ mặt trận này đóng một vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược quốc phòng của nhà Trần thời đó.

Trần Hưng Đạo và vua Trần Nhân Tông đã bàn bạc những gì trong cuộc hội kiến chớp nhoáng ở Hải đông? Ngày nay không ai được biết. Việc mặt trận Nội bàng tan vỡ, do thế đòi hỏi phải có những quyết định chiến lược mới để đối phó với giặc. Ta đã biết Nội bàng 200 năm trước Lý Thường Kiệt chủ trương tác chiến ở đây và đã phá được quân Tống. Vậy có thể chủ trương ban đầu Trần Hưng Đạo và vua Trần Nhân Tông đã chọn Nội bàng là nơi tác chiến. Nay phải thay đổi phương án tác chiến mới, Đại việt sử ký toàn thư tập II trang 80 có ghi:”Tháng 3 ngày Giáp tuất, mồng 1, hai vua bỏ thuyền đi bộ đến Thuỷ chú 26, lấy thuyền ra sông Nam triệu 27, tức huyện Thuỷ dương, vượt biển Đại bàng 28 vào Thanh hoá. Và ở trang 74 Đại việt sử ký toàn thư ghi: “Hưng Đạo vương vâng mệnh điều quân dân các lộ Hải đông, Vân trà, Ba điểu chọn những người dũng cảm làm tiên phong vượt biển vào nam. Thế là tinh thần quân ta lên dần, các quan thấy vậy, không đạo nào không tới tập hợp. Vua làm thơ đề ở [45A] đuôi thuyền rằng:

Cối kê cựu sự quân tu kỳ,
Hoan, Diễn do tồn thập vạn binh.

Sự thay đổi phương án tác chiến, chiến lược thể hiện trong phương pháp chỉ đạo chiến tranh của vua Trần Nhân Tông. Phương án này thường được các nhà quân sự hiện nay gọi là “rút lui chiến lược và phản công chiến lược”.

Trong sách Lịch sử Việt nam có nhận định về cuộc rút lui chiến lược của quân ta như sau: “Trần Quốc Tuấn đã tổ chức một cuộc hành quân đầy mưu lược để đánh lạc hướng kẻ thù, thoát khỏi thế bị bao vây. Từ Thiên trường, một bộ phận quân ta rút về các lộ vùng Đông bắc Hải phòng, Quảng ninh để dử địch đuổi theo, rồi chờ khi đạo quân Toa Đô đã vượt qua Thanh hoá tiến ra Trường yên thì quay trở vào chiếm lấy Thanh hoá làm căn cứ. Toa Đô vừa vất vả tiến ra Trường yên lại được lệnh đánh vào Thanh hoá Đến đây, âm mưu của địch định bao vây, tiêu diệt quân chủ lực và bộ máy đầu não kháng chiến của ta bị thất bại.” (Lịch sử Việt nam trang 203)

Qua những sự kiện diễn biến vừa kể trên, cho ta thấy triều đình nhà Trần đã bám sát tình hình tác chiến của quân đội thời bấy giờ chặt chẽ và sít sao tới mức nào để khi chiến sự diễn biến phức tạp và bất lợi, thì chính vua Trần Nhân Tông đã trực tiếp đi đến hiện trường để giải quyết các vấn đề vừa mới nẩy sinh. Việc điều động quân đội từ các lộ và quân của các vương hầu trở lại tập kết ở Vạn kiếp là một thí dụ điển hình. Hai câu thơ viết ở đuôi thuyền có hàm ý rõ rệt nhắn gửi các tướng Phù Sai nước Ngô đánh bại, nhưng cuối cùng qua gian khổ, nhịn nhục đã vùng lên tiêu diệt được Phù Sai để chiến thắng. Đối với quân Đại việt, trận Nội bàng tan vỡ là một tổn thất to lớn, nhưng không vì thế mà nản lòng, tin tưởng sẽ phá được giặc.

“Tôi yêu thích những con người biết cười trong gian khổ, biết tạo được sức mạnh từ nỗi nguy khốn và hun đúc lòng can đảm nhờ phản tỉnh.” Thomas Paime (1737-1809)

Nhà văn Trần Vũ viết:

“Ngày 26 tháng 10 năm 1284 (?) khi vó ngựa quân Mông Cổ giẫm lên đất Đại Việt tiến về bến Vạn Kiếp, chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc kẻ thù mạnh đến như vậy. Phía bắc, Trần Bình Trọng thảm bại trước kỵ binh của Ô Mã Nhi, bị bắt sống, tuyến phòng ngự Thăng Long tan vỡ. Phía nam, thủy quân của Toa Đô chiếm Nghệ An lập thế gọng kềm, vua Trần phải bỏ kinh sư chạy về phủ Thiên Trường. Định mệnh của dân tộc đã có thể chấm dứt ở cuối thế kỷ 13.
Nhưng chưa bao giờ trong những ngày nguy khốn cùng cực này, quyết tâm giữ đất của dân tộc cao đến vậy; tất cả nam nữ cùng trích lên tay hai chữ “Sát Thát”.
“Sát Thát” đã được xâm lên da thịt của người Việt, để thấm vào máu Việt, để di truyền cho con cháu đời sau. Di truyền hào khí lẫm liệt của cả một dân tộc quyết không chịu nhục mà hôm nay, chúng ta, hãy còn tìm thấy trên trang sử cũ: “Thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc”.
Bảy thế kỷ trước, dân tộc này hãy còn mang trong mình khí phách của “Đoạt sáo Chương Dương độ”:
Chương Dương đoạt giáo giặc 
Hàm Tử bắt quân thù 
Thái bình nên gắng sức 
Non nước ấy ngàn thu
Bảy thế kỷ sau, di duệ của Trần Nguyên Hãn bị Bắc Kinh chiếm đất, với đầy miệt thị khiêu khích. Hồ Cẩm Đào thực hiện di chúc của Hốt Tất Liệt, Mã Viện, Trương Phụ, Liễu Thăng, Tôn Sĩ Nghị, một cách dễ dàng không kèn trống. Chưa có đế quốc nào đi chiếm đất lân bang dễ dàng sung sướng như đế quốc Trung Hoa đầu thế kỷ 21. Vừa chiếm, vừa khinh, vừa được Chế Mân ôm hôn thắm thiết.” Trích dẫn trong bài “Sát Thát” của Trần Vũ.
Trận Ðại Thủy Chiến Bạch Ðằng Giang giữa Thủy quân Nguyên với Thủy quân Ðại Việt (9-4-1288)
• Không gian xẩy ra trận đánh: Sông Bạch Ðằng

• Thời gian vào ngày 9-4-1288.

• Lực lượng tham chiến:

- Quân Ðại Việt: Toàn bộ thủy quân với sự phối hợp của một số đơn vị bộ binh chủ lực và dân binh địa phương.

- Quân Nguyên 80.000 thủy quân với 400 chiến thuyền.

Bước vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba. Do những cuộc tấn công liên tục và mạnh mẽ của quân dân Ðại Việt ở khắp lãnh thổ, sau bốn tháng, quân Nguyên nằm trong thế bị bao vây uy hiếp bốn bề, tuyệt vọng đường lương thực, nên phải tính đến chuyện rút quân về nước. Ðã quyết định rút lui, nhưng rút lui bằng cách nào? Theo An Nam Chí Lược 4 tờ 56 thì thần nỏ Tổng quản Giã Nhược Ngu dâng lời nói rằng: “Quân có thể về, không có thể giữ”. Và chính bản thân chủ Soái Thoát Hoan cũng bảo: “Ðất nóng ẩm thấp, lương thiếu, quân mệt, không thể ở lâu”. Sau đó đã có những cuộc bàn thảo giữa các tướng Mông Cổ. Cuối cùng chúng đã đi đến quyết định rút quân về nước theo hai hướng đường thủy và đường bộ.

Nắm được ý đồ của giặc, vua Nhân Tông và Hưng Ðạo Vương đã quyết định sẽ đánh một trận tiêu diệt đạo quân thủy chiến lớn của Ô Mã Nhi trên sông Bạch Ðằng trước, diệt quân bộ sau. Nắm vững lộ trình đường thủy của quân Ô Mã Nhi, Hưng Ðạo Vương vạch ra kế hoạch tiêu diệt toàn bộ thủy quân của giặc ở sông Bạch Ðằng. Lúc bấy giờ cửa sông Bạch Ðằng còn nằm sâu phía trong nội địa nhiều hơn hiện nay. Tại các đoạn sông núi đá Tràng Kênh và rừng rậm bên tả ngạn sông Hồng. Ðó là nơi hiểm yếu, sông rộng hơn cả cây số và cả vùng Ðông Bắc đổ ra Vịnh Hạ Long, vùng cửa sông vừa rộng lại vừa thấp nên chịu ảnh hưởng của thủy triều rất lớn, mực nước chênh lệch giữa hai con nước có khi đạt đến gần 4 mét. Nhưng khi thủy triều lên gặp gió chướng, sóng bạc đầu nổi trắng xóa dâng nước lên cao cả vùng mênh mông, nên sông mới có tên là “Bạch Ðằng” là vì thế. Còn bờ biển phía Nam sông Bạch Ðằng là dãy núi đá vôi Tràng Kênh cao ngất với nhiều hang động, khe núi, các thung lũng kín đáo tiện cho việc dấu quân. Quân Nguyên muốn rút về nước bằng đường thủy buộc phải đi qua cửa sông Bạch Ðằng hoặc muốn vào nước ta bằng đường biển cũng phải qua cửa sông này. (Chính đoàn thuyền vận chuyển lương thực của tướng Trương văn Hổ, bị Khánh Dư đánh úp bắt gọn ở đoạn sông hiểm yếu này. Theo sử chép Nhân Huệ Vương là một danh tướng thời Trần đã có nhiều chiến công lớn, nhưng vì thông dâm với công chúa Thiên Thụy, vua xuống chiếu đoạt hết chức, tịch thu hết tài sản, tướng phải lui về Chí Linh làm nghề bán than, chở củi. Sau quân Nguyên sang xâm lăng lần thứ hai ông được phục chức. Vì là sống trên sông nên ông rất thông thạo những địa thế.)

Lợi dụng địa thế hiểm yếu và nước thủy triều lên xuống, Hưng Ðạo Vương cho quân lính và dân binh chặt những cây gỗ lớn cứng to trong những cánh rừng gần sông làm thành những hàng rào cọc nhọn được bọc sắt ở đầu đóng xuống lòng sông thành bãi cọc dầy ở khúc sông đã được chọn. Một mặt ông tập trung một lực lượng lớn mai phục ở hai bên bờ sông. Quân thủy của Ðại Việt với những thuyền nhẹ, cơ động, giấu trong những rạch nhỏ ăn thông ra sông, và được che kín bởi rừng cây (lậu) chịu nước mặn. Một bộ phận thiện chiến chủ lực được bố trí cách bên trên các hàng cọc một quãng được tính toán kỹ để có thể đánh vỗ mặt vào đoàn chiến thuyền có Ô Mã Nhi và các tướng, phía trên hàng cọc, Hưng Ðạo Vương lại bố trí một số đoàn quân nhỏ, và một bộ phận đội hải quân có nhiệm vụ khiêu chiến rồi bỏ chạy, nhử cho thuyền quân Nguyên qua bãi cọc, làm cho quân Nguyên thêm chủ quan. Một bộ phận khác bên dưới mai phục hai bên sông, làm nhiệm vụ khóa chặt đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi. Quân Thủy ở thượng lưu đánh xuống kết hợp với quân mai phục.

Bạch Ðằng Giang, điểm hẹn lịch sử - cũng trên con sông này, hơn ba thế kỷ trước Ngô Quyền phá quân Nam Hán. Chấm dứt đêm dài đen tối, bị đô hộ hơn một ngàn năm, tiền nhân ta vẫn còn đủ sức mạnh và trí tuệ chiến thắng kẻ thù khổng lồ phương Bắc năm Mậu Tuất (938). Hơn ba thế kỷ sau, năm 1288 vào những ngày quân của Ô Mã Nhi đã trên đường vào sông

Ðá Bạc- Ðó cũng là lúc Hưng Ðạo Vương đã chuẩn bị xong trận địa và quân mai phục sẵn sàng chờ quân Nguyên. Nhân lúc nước triều lên, Hưng Ðạo Vương cho một số thuyền tiến ra khiêu khích rồi bỏ chạy. Các chiến thuyền của Ô Mã Nhi lập tức đuổi theo tiến sát và vượt gần vào bãi cọc lúc nước thủy triều còn cao. Ðợi cho chiến thuyền cuối cùng của quân Nguyên lọt vào trận địa cọc vào lúc nước triều rút xuống. Lập tức một bộ phận của cánh quân mai phục hai bên sông và chiến thuyền, làm nhiệm vụ khóa đoàn thuyền của quân Nguyên lại.

Lúc bấy giờ vào khoảng giữa trưa ngày 9 tháng 4 nước thủy triều rút, Ô Mã Nhi ra lệnh cho đạo quân lao nhanh theo dòng nước triều, tưởng chừng sẽ thoát được vòng nguy hiểm. Nhưng vào lúc đó, từ nhánh sông Giá, nhiều đoàn chiến thuyền lớn của quân Ðại Việt đột nhiên xuất hiện như từ trên trời thả xuống, thấy chiến thuyền đối phương tiến ra chặn đầu. Ô Mã Nhi vội ra lệnh cho những bộ phận đi đầu lao thật nhanh để mở đường rút chạy nhưng bị hàng rào cọc chận đứng. Trong khi quân địch đang rối loạn, hoảng hốt, thì từ trên thượng lưu hàng trăm chiếc mảng bốc lửa cao ngùn ngụt đang lao thẳng theo hướng rút chạy cũng là lúc những chiếc cọc bịt sắt nhọn đã nhô khỏi mặt nước thành một hàng rào chặn đứng làm cho hết chiếc thuyền nọ đến chiếc kia nối đuôi nhau trên đà xô vào hàng cọc, bị đâm vỡ chìm nghỉm, quay lại thì đường đã bị đóng. Thế quân Nguyên lúc bấy giờ như bị nhốt trong cái túi lửa khổng lồ đằng trước, đằng sau, trên dưới bị chận đánh. Bỏ thuyền chạy lên bờ thì bị phục binh và quân địa phương đón đánh.

Trận đánh diễn ra chớp nhoáng chỉ trong vòng nửa ngày từ lúc nước thủy triều lên, đến lúc nước triều xuống trong không gian thu hẹp là khu vực sông Giá, vùng hạ lưu sông Bạch Ðằng. Chiến thắng rực rỡ này kết thúc số phận tám vạn quân Nguyên. Các tướng Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ, Phàn Tiếp đều bị bắt.

Mặt trận trên bộ, quân Ðại Việt, theo lệnh của Hưng Ðạo Vương đặt quân mai phục các tuyến đường hiểm yếu trên trục lộ giao thông đi sang Tầu tại Bắc Giang và Lạng Sơn, sẵn sàng chờ giặc đến để tiêu diệt. Còn quân chủ lực lập tức được quay lại Vạn Kiếp, tiêu diệt đoàn quân chủ lực Thoát Hoan để giải phóng hoàn toàn đất nước.

Thoát Hoan ở Vạn Kiếp, nghe tin quân thủy đã bị tan vỡ, bèn vội vàng cùng các tướng Trình Băng Phi, A Bát Xích, Áo Lỗ Xích, Lý Quán cố đánh mở đường máu để tháo chạy về nước. Sách Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: “Hưng Ðạo Vương trở lại Vạn Kiếp giao chiến với Thoát Hoan và Lý Hằng, đánh bại được giặc, quân Nguyên chết rất nhiều. Lý Hằng đem quân hộ vệ Thoát Hoan chạy về Tư Minh, quân ta lấy tên tẩm thuốc độc bắn trúng đầu gối bên trái của Hằng, Hằng chết, tùy tướng Lý Quán thu nhặt 5 vạn tàn quân còn lại, cho Thoát Hoan vào một đồ bằng đồng trốn về Bắc. Ðến Tư Minh Vương đuổi kịp dùng tên tẩm thuốc độc bắn trúng Lý Quán. Quán chết quân Nguyên tan rã (Dẫn sách Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư tập II Tr 89)

Sau trận kịch chiến giữa Thoát Hoan, với Hưng Ðạo Vương xẩy ra ở Vạn Kiếp, Thoát Hoan thua bỏ chạy quân Nguyên hoàn toàn tan rã. Thủy binh bị tiêu diệt tám vạn. Bộ binh còn chết nhiều hơn. Như thế 50 vạn quân còn bao nhiêu tên trốn thoát trở về nước?

Chiến thắng Bạch Ðằng cũng nói lên trí tuệ siêu việt và khả năng lớn mạnh của dân tộc ta, có khả năng thắng những kẻ địch hùng cường nhất thế giới với những trận quy mô, không chỉ trên bộ mà cả thủy chiến.

Chiến thắng Bạch Ðằng còn là sự kết hợp nhịp nhàng của cả quân và dân đã ngày đêm tận tụy chặt gỗ, kéo gỗ, bọc đầu sắt đóng dưới lòng sông.

Sử sách ghi công ơn vua Trần Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông và Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn… nhưng cũng không quên ghi công “một bà già bán nước vối, quà bánh ở bến đò Rừng. Do nghề nghiệp quanh năm sống bên sông, đã chỉ bảo cặn kẽ mực nước và ngày giờ lên xuống của thủy triều sông Bạch Ðằng để quân ta tổ chức trận đánh đúng thời điểm[1]:

Chiến thắng Bạch Ðằng cũng làm nổi bật tài năng cầm quân của Hưng Ðạo Vương, Ông là người trong Hoàng Tộc nhà Trần được giáo dục học vấn nhiều lĩnh vực. Khi tham gia quân đội, ông tỏ ra là một chiến binh dũng cảm và gương mẫu trong trận chiến với quân Nguyên lần thứ nhất (năm 1258) là một tướng trẻ ông đã tỏ ra là một thiên tài quân sự. Trong cuộc chiến vệ quốc lần thứ hai (năm1285) Vua Nhân Tông phong cho Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn Quốc công tiết chế thống lĩnh toàn bộ quân đội kháng chiến chống quân Mông Cổ. Thâu tóm trong tay mọi quyền lực quân sự, mà không trở thành độc tài. Điều đặc biệt hiếm thấy trong lịch sử là sự hội hợp giữa tài năng chinh chiến với trí tuệ, học giả uyên bác trong một con người như Hưng Đạo Vương. Truyền thống gia tộc là một nhân tố quan trọng nữa, tạo nên nhân cách tài năng.

Hưng Ðạo Vương là vị đại nguyên soái mà binh pháp vào bậc thầy. Ông đã có những đóng góp rất lớn vào việc phát triển nền nghệ thuật quân sự. Hưng Ðạo Vương còn là tác giả của sách Binh Thư quý giá mà trong lịch sử phương Ðông có lẽ chỉ có hai tác phẩm binh thư, cuốn thứ nhất là sách “Tôn Tử Binh Pháp”, một cuốn cổ nhất của Trung Hoa, tác giả là Tôn Vũ, người nước Tề, làm tướng nước Ngô thời Xuân Thu (770-476 Tr C.N.)

Nói về tư tưởng binh thư của Hưng Ðạo Vương thì hai tác phẩm của Ngài là “Binh Thư Yếu Lược” và “Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư” cuốn này đã thất lạc. Chỉ còn lưu lại sách Binh Thư Yếu Lược, theo Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư thì sách này cũng tam sao thất bản, không biết bộ mặt thật của nguyên tác ra sao nữa. Nhưng ngày nay chúng ta chỉ có thể tìm hiểu cái tinh thần Binh Pháp của Ngài một phần trong các cuộc kháng chiến vệ quốc với nhà Nguyên. Hưng Ðạo Vương thường tính đến mọi yếu tố tổng hợp của một cuộc chiến như hình thức chính trị, kinh tế, xã hội và dân sự. Ông có tầm nhìn xa và thận trọng trong việc giải quyết các nhiệm vụ chiến lược.

Thời đại văn minh khoa học ngày nay, chúng ta có đủ mọi phương tiện để truy cập dễ dàng các tài liệu lịch sử: Ðông, Tây, Kim, Cổ trên mạng Internet, hoặc xem Bách khoa Toàn thư của Pháp, Anh, Hoa Kỳ v.v… Ðể so sánh, đối chiếu những trận đánh lừng danh trong lịch chiến tranh nhân loại với trận Bạch Ðằng giang (9/4/1288) Trận Chi Lăng Xưởng Giang (18/10-3/11/1427), và trận Ngọc Hồi Ðống Ða (25/1/1789). Thì ta mới thấy rõ các trận đánh lớn trong lịch sử chiến tranh thế giới từ tối cổ đến cận kim, không có trận nào ngang ngửa tầm cỡ với ba trận đã xẩy ra trên đất nước ta, mà sách sử đều ghi chép rõ ràng như trận Bối Thủy Hàn Tín phá Triệu (năm 204 Tr C.N.) lực lượng tham chiến, quân Hán 50.000 người, quân Triệu 100.000. Kết quả Hán tiêu diệt phần lớn quân Triệu. Trận Xích Bích năm 208 là trận nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa cổ gồm một số trận đánh quyết định thế (chia ba thiên hạ) tạo thành thời đại Tam Quốc với ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Theo chính sử của Trung Quốc về thời ấy của sử gia Trần Thọ thế kỷ thứ III, tuy khẳng định Xích Bích là một trận đánh lớn, nhưng chỉ ghi chép như sau: “Tôn Quyền chấp nhận lời thỉnh cầu của Gia Cát Lượng, mưu sĩ của Lưu Bị, phái hai tướng là Chu Du và Trình Dục đưa ba vạn quân giúp Lưu Bị tổ chức chống Tào. Liên Quân Tôn Lưu tổ chức trận đánh ở Xích Bích, dùng hỏa công diệt hàng vạn quân Tào”. Sau này, các tiểu thuyết gia Trung Hoa miêu tả rất phong phú trong Tam Quốc Chí diễn nghĩa, họ phóng đại con số chứ không theo chính sử của Trung Hoa.

Ta lại qua một phương trời khác: Trận Marathon (490 trước Công Nguyên), tại vùng đồng bằng Marathon thuộc địa giới Hy Lạp cổ đại đã diễn ra trận đánh nổi tiếng giữa quân Athènes với quân Ba Tư trong đó thắng lợi thuộc về người Athènes. Ðây là trận đánh điển hình có ý nghĩa trọng yếu trong cuộc chiến tranh chống xâm lược của nhân dân Athènes thời cổ đại. Quân Ba Tư thua, chạy ra biển. Kết thúc thắng lợi, quân Athènes thu 7 chiến thuyền, quân Ba Tư tử vong 6.400 chiến binh trong khi quân Athènes chỉ chết 200 người.

Trận Can (Cannes?) (Năm 216 Tr. C.N.)
Trận Can xẩy ra giữa quân Carthage với quân La Mã. Trên đường tấn công xuống miền Nam Italia (Ý). Quân đội Carthage dưới quyền thống lĩnh của danh tướng Hannibal đã đánh bại quân đội La Mã cổ đại trong mấy trận liền ở Bắc Italia bằng nghệ thuật phối hợp tác chiến giữa bộ binh đột phá ở chính diện với kỵ binh hai bên sườn đánh kẹp lại và vu hồi sau lưng đối phương. Kết thúc trận đánh vào ngày 2-8-216 Tr. C.N. quân Carthage đã chiến thắng, quân La Mã bị giết 48.000 người, còn quân Carthage thì chỉ có 6 ngàn người bị tử vong.

Trận Lépante (năm 1571).
Ðây là trận thủy chiến lớn giữa quân Thổ Nhĩ Kỳ và quân Hy Lạp. Xẩy ra tháng 2 trên cả một đảo eo biển dài trên 8 hải lý, cuối cùng quân Thổ đại bại chết hơn hai vạn người, trong đó có cả thủy sư Ðô Ðốc tài danh của Thổ là Pacha Ali cũng bị hy sinh.

Trận Pôltava (năm 1709).
Xẩy ra giữa quân Thụy Ðiển và Quân Nga, vào một ngày đầu mùa Thu 1709 tại vùng rừng núi phía Bắc thị trấn Poltava. Khi tiếng súng và tiếng kèn xung trận đã im hẳn, rải rác đó đây khối lửa cuộc chiến vẫn mù mịt. Nga đã đánh bại cuộc xâm lược của Thụy Ðiển. Quân Thụy Ðiển tử vong 11.500 người, quân Nga chỉ có 1.340 người. Ðây là thời kỳ huy hoàng của nước Nga cổ kính dưới sự lãnh đạo của Ðại Ðế Piốtr.

Trận Trafalgar (20-10-1805)
Ðây là trận thủy chiến lớn nhất và cũng là trận cuối cùng trong thời đại chiến thuyền chạy bằng buồm.

Trafalgar là tên gọi một vùng biển ở cực Nam nước Tây Ban Nha, phía Tây Ðại Tây Dương, gần eo biển Gibraltar. Nơi đây đã ghi chiến công của Hải Quân Anh đánh thắng Hải Quân Pháp vào ngày 20-10-1805.

Từ lâu, Hoàng Ðế Pháp là Napoléon có ý định đập tan hạm đội của Anh khi đó đang làm bá chủ mặt biển Ðại Tây Dương và kể cả Ðịa Trung Hải. Tây Ban Nha lúc này đứng về phe với Pháp nên Napoléon đã lập được nhiều căn cứ thủy quân ở dọc bờ biển phía Ðại Tây Dương và Ðịa Trung Hải. Ðầu năm 1805, thuyền chiến của Pháp và Tây Ban Nha đóng ở Brest, ở Rochefort và Cadix… Hải quân Anh do Ðô Ðốc Nelson chỉ huy đã đánh bại hải quân Pháp do hoàng đế Napoléon và đồng minh Tây Ban Nha trong trận này, quá nửa chiến thuyền của Anh bị đắm và Ðô Đốc tổng chỉ huy Nelson bị tử thương, nhưng Anh vẫn thắng. Sau chiến cuộc kết thúc, bên Pháp và Tây Ban Nha có trên 7000 binh sĩ bị chết và bị thương, còn phía Anh chỉ có 2.500 người.

Trận Waterloo (1815)
Napoléon bị lưu đầy gần một năm trở về Pháp để tiếp tục thực hiện giấc mộng thu phục là ngai vàng và chinh phục Châu Âu. Trước đây mỗi lần làm lễ ra trận Napoléon thường nói câu: “Ngày mai ta thắng trận Marangô, ngày mai ta thắng trận Austerliz”. Ðó là những chiến công đã đưa Napoléon lên đến đỉnh vinh quang và trở thành con người của huyền thoại. Nhưng năm 1812 sau khi tiến quân vào Nga ông đã sa lầy và cuối cùng quân đội bị đồng minh đánh bại vào năm 1814. Napoléon buộc phải thoái vị, bị đầy ra đảo Elbe theo quyết định của đồng minh tại Vienne, Thủ Ðô Áo. Trở lại Pháp lần này, ông tâm niệm một điều là “phải phục thù, phải rửa hận”. Nhưng ông đã không phục được thù, rửa được hận trong trận đại chiến Waterloo giữa Liên quân Anh, Phổ, Nga, Áo, Bỉ, Hà Lan đánh Pháp. Khi trận chiến kết thúc, một hiệp ước được ký kết giữa các nước đồng minh Anh, Phổ, Nga, Áo và Pháp tại Paris. Một lần nữa Napoléon buộc phải thoái vị và theo thỏa hiệp này, Napoléon lại tiếp tục phải đi đầy ở đảo Saint Hélène. Và cuối đời ông đã kết thúc một cách thê thảm vào năm 1821 trên hòn đảo héo lánh giữa Ðại Tây Dương.

Napoléon cùng thời với danh tướng Nguyễn Huệ. Người đánh trăm trận không thua trận nào. Nhà Tây Sơn dẹp Chúa Nguyễn ở phía Nam. Nguyễn Ánh hết lẩn trốn ở Hà Tiên, lại chạy ra đảo Phú Quốc. Bị truy nã gắt gao, chúa chạy đến đảo Cổ Long (Kolirong), cả cuộc đời vua chạy trốn, các tướng lãnh đến binh sĩ của vua Gia Long, cứ nghe đến tên Nguyễn Huệ là khiếp sợ, bỏ thành chạy hoặc quy hàng. Ánh cầu viện hoàng đế Pháp cũng không cứu được Ánh, đường cùng Ánh lại chạy sang Vọng Các (Bangkok). Khẩn cầu vua Xiêm, nước Xiêm bấy giờ dưới triều vua Chakkri đương lúc cường thịnh và đang nuôi mộng xâm lăng để mở rộng cõi bờ. Ðược Nguyễn Ánh xin cứu viện, vua Xiêm hoan hỉ nhận lời ngay. Chụp cơ hội tốt, mùa Hạ năm Giáp Thìn (1784) Chakkari Hoàng Ðế sai cháu là Chiêu Tăng làm chủ tướng và Chiêu Sương làm tướng tiền phong thống lĩnh hai vạn Quân Thủy và 300 chiến thuyền, đồng thời vua Xiêm lại phái hai tướng là Lục Côn và Sa Uyển cùng với tướng Chiêu Thùy Biện đem một đạo quân trên 3 vạn, tiến sang Chân Lạp rồi từ đó kéo xuống Gia Ðịnh. Phối hợp cùng với Thủy Binh của Chiêu Tăng và Chiêu Sương, cả thẩy gần 7 vạn Thủy quân Xiêm đổ bộ lên Rạch Giá, Bộ binh Xiêm đánh xuống Châu Ðốc. Các đạo quân Xiêm kéo vào nước ta một cách rầm rộ.

Nhưng tất cả các đạo quân của Xiêm đã bị tiêu diệt trong vòng một ngày ở Rạch Gầm, Xoài Mút vào tháng Giêng năm Ất Tỵ (1785). Nguyễn Ánh một lần nữa lại trốn thoát chạy qua Xiêm xin tỵ nạn. Từ đây dân Nam được an cư lạc nghiệp.

Năm 1786, Nguyễn Huệ vào thành Thăng Long bắt Trịnh Khải. Nền thống trị của họ Trịnh bị lật đổ, đất nước thống nhất.

Chúa Trịnh Khải bị giết, quân Tây Sơn rút về Nam trao quyền bính về vua Lê. Tiếc rằng Chiêu Thống không nắm giữ được binh quyền, thiếu tự tin, mà triều thần không có người quyết đoán, thấy có giặc thì bỏ chạy. Bản thân Chiêu Thống muốn nắm giữ hoàn toàn chính quyền, bãi bỏ nhà Chúa, nhưng thiếu tài đức để làm việc lớn lại không có hấp lực gì mạnh để lôi cuốn được quần chúng.

Ðảng Trịnh lại nổi lên gồm một số quan võ. Một nhóm Tôn Phù Trịnh Lệ, nhóm khác tôn phù Trịnh Bồng, tranh giành nhau. Phe Trịnh Bồng thắng thế, kéo vào thành chiếm phủ Chúa cũ. Chiêu Thống không trị nổi phe Ðảng Trịnh, bất đắc dĩ phải phong Trịnh Bồng làm Án Ðô Vương. Trịnh Bồng được nhiều võ quan làm vây cánh đòi nắm giữ hết thẩy mọi quyền trị nước như các chúa Trịnh trước. Phe Võ Quan khinh thường vua có kẻ bàn truất phế Chiêu Thống lập vua Lê khác. Bị Trịnh Bồng hiếp chế quá độ, Chiêu Thống lại hạ chiếu vời Nguyễn Hữu Chỉnh ở Nghệ An ra giúp.

Chỉnh trừ được họ Trịnh, Lê Chiêu Thống phong Hữu Chỉnh chức Ðại Tư Ðồ, bằng Quận Công. Hữu Chỉnh từ đó chuyên quyền ở Bắc Hà, Chỉnh đóng ở phủ Chúa, cậy công khinh người, tự ý giải quyết mọi việc, không cần đến Vua, Chiêu Thống lại lầm to! Muốn trừ khử bỏ Chỉnh đi nhưng không còn biết trông cậy vào ai.

Trong khi đó Bắc Bình Vương ở Phú Xuân thấy Hữu Chỉnh lừng lẫy ở đất Bắc, lại mưu lấy lại Nghệ An thì không thể tha thứ, liền sai Vũ Văn Nhậm ra đánh Bắc Hà tháng 11 âm lịch 1787, Ngô Văn Sở và Phạm Văn Lâm đem quân ra Nghệ An phối hợp Vũ Văn Nhậm, quân Tây Sơn ra đến Thanh Hóa, bộ hạ của Hữu Chỉnh là tướng Lê Duật bỏ chạy bị giết, Nguyễn Như Thái và Ninh Tốn vào chống giữ. Sau một trận kịch chiến ở núi Tam Ðiệp giáp giới Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái bị bắn chết, Tôn chạy thoát thân. Hữu Chỉnh và con là Hữu Du mang đại quân ra chống cự, bị Vũ Văn Nhậm phá tan ở sông Thanh Quyết huyện Gia Viễn và ở Châu Cầu Phủ Lý Nhân. Cha con Chỉnh thu tàn quân chạy về Thăng Long, quân lính trốn gần hết. Chỉnh vượt sông Cầu đến vùng núi huyện Việt Yên thì Du bị bắt chém. Chỉnh chạy ngược hướng Bắc rồi bị bắt đóng cũi đưa về Thăng Long.

Khi quân Tây Sơn vào Thăng Long. Chiêu Thống chạy sang Kinh Bắc, tướng trấn thủ là Nguyễn Cảnh Thước đóng cửa thành không ra đón tiếp. Sau khi Hữu Chỉnh bị bắt rồi. Chiêu Thống không còn biết nương nhờ vào ai trong bước đường cùng chỉ còn trông chờ vào quân đội nhà Thanh. Tâu xin vua Thanh cử binh tướng sang đánh quân Tây Sơn.

Tháng 7 Lê Chiêu Thống cho người sang Tầu cầu nhà Thanh giúp khôi phục ngôi vua, sẵn máu mê xâm lược tưởng ngon ăn vua Tầu nhận lời ngay.

Tháng 10 năm ấy 29 vạn quân Tầu chia làm ba đạo do Tôn Sĩ Nghị làm thống Soái kéo sang xâm lược nước ta.

Kết quả là đạo quân xâm lược bị tiêu diệt hai mươi vạn, một con số phá kỷ lục trong các cuộc chiến tranh của nhân loại. Trận Ngọc Hồi Ðống Ða một lần nữa đã chứng tỏ thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ. Trước hết là nghệ thuật chuyển quân thần tốc từ Phú Xuân ra Bắc, Nguyễn Huệ đã thiết lập một hệ thống tổ chức hành quân đạt hiệu quả tối đa chưa từng có trong lịch sử. Một kỳ tích ở thời ấy mà trong một thời gian ngắn hành quân đã vượt một chặng đường dài gần 1500 km với biết bao nhiêu chướng ngại của thiên nhiên, cực nhọc, gian khổ, cùng lúc lại còn huấn luyện bổ sung quân số. Song đã tới đích như ý định. Ðể giải quyết sự thống nhất giữa hai mặt khách quan và chủ quan, biết rõ tình hình giặc và việc nắm chắc địa hình chiến trận có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó là những điều kiện cho phép Nguyễn Huệ khai triển ngay tức khắc với 10 vạn quân vào một thế trận tấn công liên hoàn chớp nhoáng làm cho quân địch không kịp trở tay. Mười vạn quân, nhưng đã sẵn sàng đón nhận trận quyết chiến không cân sức sắp xảy ra, với con mắt của mình, Nguyễn Huệ thấy lực lượng quan trọng được tập trung dồn vào giống như một dòng thác đã tạo nên thế mạnh như sóng thần, nước lũ. Thế ấy càng nhân lên gấp bội, sức mạnh của 10 vạn quân có mặt cùng lúc ở Thăng Long, trong khi quân giặc vẫn không hay. Thì số phận của hơn hai mươi vạn quân Tầu dù đông hơn cũng đã được định đoạt cả rồi.

Ðiều này cho thấy rõ Nguyễn Huệ đã luôn luôn phát hiện ra những sai lầm của đối phương để rồi từ đó quyết tâm xử lý kịp thời, chính xác. Một đặc điểm nữa là luôn luôn vươn lên, dành quyền chủ động điều khiển thế trận theo cách biến hóa mưu lược của mình. Ông là một vị tướng rất linh hoạt và sáng tạo. Tài năng quân sự của Nguyễn Huệ được bộc lộ rõ là một nhà chỉ huy thiên tài và chính trị xuất sắc hiếm có trong lịch sử.

Mỗi người một vẻ! Nhà đại danh tướng thời Trần có thiên tài về binh pháp, có trí tuệ quảng bác, kinh bang tế thế luôn nghĩ đến an dân “an cư lạc nghiệp” làm lý tưởng. Một người vĩ đại, tự tin nhưng không kiêu ngạo. Có tinh thần thượng võ, nhưng thượng võ có đạo lý chứ không phải hiếu chiến lấy võ lực làm cứu cánh. Biết biến hóa tùy thời cho thích hợp với mọi tình huống xã hội, lại giỏi tâm lý quần chúng, coi lính như con, và trên hết là có một nhân sinh quan sâu rộng, thâm diệu, nhất quán để nhìn bao quát tất cả mọi khía cạnh xã hội, các vấn đề và nắm bắt được những mối liên hệ tương quan, mà những tư tưởng lớn “Thu đắc phụ tử chi binh”, “Khoan dân lực dĩ bi thâm căn cố đế chi kế” đều là những tư tưởng vượt giới hạn của tri thức về binh pháp để đi vào đạo tâm dẫn trong sách “Lịch Sử tư tưởng Việt Nam” của Nguyễn Ðăng Thục.

Bàn về một vài nét của trận Ðại Hoàng và trận Ðại Thủy Chiến Bạch Ðằng.

Nhưng không phải chỉ có những chiến công hiển hách, mà văn hiến Thăng Long ngày càng phát triển, sản sinh ra những công nghệ nổi tiếng cả về mặt kỹ thuật khoa học.

Ở Khâm Thiên Giám, đời Trần nhà Khoa học Đặng Lộ làm ra máy “Lung Linh nghi” (Viễn vọng kính quan sát bầu trời. Vạch ra đường đi của các vì sao mà soạn ra lịch riêng cho nước Đại Việt.) Như thế chứng tỏ rằng nền khoa học thiên văn (Astronomy) của tiền nhân ta còn tiến trước cả Phương Tây mấy thế kỷ. Thời mà các nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng như Nicolas, Copernicus, Giordano, Buno, Galileo, Kepler, thế kỷ XVI mới bắt đầu hiểu về sự vận hành của vũ trụ một cách sơ khai.

Văn học nghệ thuật phát triển trong bối cảnh lịch sử của nó, và mang dấu ấn thời đại sản sinh ra nó.

“Nam Quốc Sơn Hà nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.”
Dịch:

Nước Nam là của người Nam ở
Hẳn nhiên trời đã định phận rồi
Dân nào ngỗ nghịch sang xâm chiếm
Sẽ bị người Nam đánh bại thôi.
(Giác Lượng Tuệ Đàm Tử)

Hùng khí của Đại Việt đã thấm vào các tác phẩm văn học.

Đến đời Trần, Hưng Đạo Vương viết “Hịch Tướng sĩ”, Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư, Đoàn Nhữ Hài, giỏi chiến trận, tài ngoại giao, hay thơ mà hào khí ngất trời. Đặc trưng của thơ còn mang nặng cả về trách nhiệm đối với quốc gia, cũng như cái đẹp hùng vĩ hoành tráng vẫn có sự yêu thích thiên nhiên của thi nhân.

Xã tắc lưỡng thời lao thạch mã,
Sơn hà thiên cổ điện kim âu,
(Trần Nhân Tông)

Ở hàng tướng soái như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo là khí khái của những con chim đại bàng bay vút lên tận chín tầng mây, vượt xa ngàn dặm chứ không phải chỉ là những con chim bé bỏng yếu đuối tuyệt vọng. Thăng Long những ngày đánh giặc Nguyên đã xa rồi, nhưng các bô lão, các ông thầy ở các làng xã vẫn kể lại cho con cháu nghe, cho học trò nghe, những câu chuyện chém đầu tướng Toa Đô ở Tây Kết, Ô Mã Nhi bị tóm ở sông Bạch Đằng, tướng PhànTiếp nhẩy xuống bể, bị quân ta lấy câu liêm móc lên, và đâu đâu cũng thấy người ta đọc “Hịch Tướng Sĩ” của Hưng Đạo Vương, hoặc ngâm thơ Trần Quang Khải, Phú Bạch Đằng của Trương Hán Siêu... Thế là những câu chuyện năm xưa, như những viên than hồng âm ỉ cháy trong lòng người. Đó là thời gian Nguyễn Trãi viết “Cáo Bình Ngô”.

Văn học, nghệ thuật phát triển trong bối cảnh lịch sử của nó, và mang dấu ấn của thời đại đã sản sinh ra nó.

Thăng Long nổi tiếng của văn vật, hay chữ, hay thơ, có lúc hùng tráng, có lúc lâm ly, có lúc mỉa mai, có lúc bằng những lời thanh lịch của một vị phu nhân trẻ tuổi, học thức như Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, làm cho cả bọn “mũ áo” xênh xang cũng không dám xem thường. Thơ Xuân Hương quyến rũ, làm cho say mê, các bà, các cô thời ấy đâm ra thích làm thơ và ngâm thơ, ngâm thơ cũng có nhiều lý thú. Vì thế, mà thơ của họ vẫn còn lưu lại dân gian đến ngày nay. Phái nam, Nguyễn Giản Thanh soạn phú “phụng thành xuất sắc”. Tiếp đến Nguyễn Siêu, ông là một vị thày có tiếng tăm rất lớn, ông viết nhiều sách: Phương Đình Toàn Tập, là bộ sách rất lớn: gồm văn, thơ, địa chí, kinh tế, văn học… Nổi bật là lòng yêu nước. Còn Cao Bá Quát, người thời ấy gọi là “Thánh Quát”, bạn văn chương của ông Siêu, là người Phú Thị, Gia Lâm lớn lên ở Hà Thành, thông minh tuyệt vời, văn chương vào loại nhất đời.

Một vài nét về Thăng Long thời Lý.
Sau khi dời đô về Thăng Long. Vua xây dựng tám điện và ba cung, phía trước dựng điện Càn Nguyễn làm chỗ coi chầu, bên tả làm điện Tập Hiến, bên Hữu dựng điện Giảng Võ. Lại mở cửa Phi Long thông với cung Nghênh Xuân, cửa Ðán Phượng thông với cửa Viễn, hướng chính Nam dựng điện Cao Minh, đều có thềm rồng, trong thềm rồng có hành lang dẫn ra xung quanh bốn phía. Sau điện Càn Nguyễn dựng hai điện Long An, Long Thụy làm nơi vua nghỉ. Bên tả xây điện Nhật Quang, bên hữu xây điện Nguyệt Minh, phía sau dựng hai cung Thủy Hoa, Long Thụy làm chỗ ở cho cung nữ. Dựng kho tàng, đắp thành, đào hào. Bốn mặt thành mở bốn cửa, phía Ðông gọi là cửa Trường Phù, phía Tây gọi là cửa Quảng Phúc, phía Nam gọi là cửa Ðại Hưng, phía Bắc gọi là cửa Diệu Ðức. Lại ở trong thành làm chùa Ngư Hưng Thiên và tinh lầu Ngũ Phượng. Ngoài thành về phía Nam dựng chùa Thắng Nghiêm. (Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư, Tr 241) Khu cung điện được gọi là Đại Nội, xung quanh có một vòng thành bao bọc gọi là Cấm Thành, phía ngoài có một vòng thành thứ hai gọi là Hoàng Thành hay thành Thăng Long, thành được đắp bằng đất, phía ngoài có hệ thống hào bảo vệ thông ra ngoài qua 4 cửa: Trường Phù ở phía Đông. Quảng Phúc ở phía Tây. Đại Hưng ở phía Nam và Diệu Đức ở phía Bắc. Tại mỗi cửa đều có quân cấm vệ canh gác. Đại Nam Nhất Thống Chí còn ghi rõ trục chính của thành Thăng Long là sông Hồng. Đoạn chảy qua vùng này dài 1215 trượng (khoảng 5 km) Trong đó trên địa bàn Vĩnh Thuận dài 945 trượng và huyện Thọ Xuân dài 300 trượng. Hệ thống đê của thành Thăng Long có chức năng bảo vệ hệ thống giao thông chống giặc ngoại xâm, lại vừa có chức năng ngăn lũ lụt.

Thành có bốn cổng lớn, phía Nam là cổng Đại Hưng. Đây là cổng chính của thành. Từ Đoan Môn ra đến Bờ Ðầm, rẽ sang tay trái, đến hết các đầm, gần góc thành mới là cổng Đại Hưng mở ra đường Hàng Bột là đường cái nối giao tiếp nhau, phía Tây và phía Nam đến. Ngoài cổng có đình Quảng Văn, chỗ treo các cáo thị của triều đình, và là nơi giảng các luật lệ cho dân biết. Đông có cổng Trường Phù, Tây có cổng Quảng Phúc. Cổng Diệu Đức mặt Bắc, rất quan trọng, vì mở ra các phường bên lộ, có thể đoán là dốc Tam Đa bây giờ cạnh cột cờ. Ngoài cửa có Ðiện Thụy Chương là chỗ nhà vua thường tổ chức các đại điển, là những ngày hội lớn, như ngày Phật Đản vua thường thỉnh những vị cao tăng nói pháp cho cả triều đình lẫn dân chúng nghe. Thời kỳ này Phật Giáo toàn thịnh nên xây dựng nhiều chùa. Ngôi to nhất có lẽ là chùa Chân Giáo, dựng ở bờ đầm, có cầu đi qua Đầm được đặt tên là Ngoạn Thiềm, nghĩa là ngắm con Thiềm Thừ, ngắm trăng, ở thành Thăng Long, thì nào là chùa Trấn Quốc, Báo Thiên, Nhị Thiên, Thiên Phúc, Sùng Nghiêm, Diên Hựu v.v… Dưới là mấy cái hồ đẹp như những tấm gương. Khu vực xung quanh hồ Tây cũng nhan nhản những chùa. Còn bên hồ Lục Thủy, lại sừng sững bóng ngọn tháp cao vút trên bầu trời xanh. xa kinh thành Thăng Long nhiều dặm, người ta còn nhìn thấy, gọi là tháp Đại Thắng Tứ Thiên, hoặc Bảo Thiên. Tháp Bảo Thiên cùng với chuông Quy Điền, tượng Phật chùa Quỳnh Lâm và vạc Phổ Minh là một trong bốn kỳ tích lớn nhất (đại khí) của nước ta. Ngôi tháp này trở thành biểu tượng cho sức mạnh của đất nước Đại Việt trong nhiều thế kỷ. Tháp Báo Thiên còn mang một ý nghĩa thiêng liêng như hồn dân tộc; cho nên, dù triều Lý đã làm nhiều chùa và xây nhiều tháp, nhưng những chùa tháp này vẫn không có thể bằng chùa tháp Báo Thiên.

Việc Vua Lý Thánh Tông cho xây dựng tháp Báo Thiên (Đại Thắng) như một sự khẳng định quyết sách mới để đưa đất nước phát triển vào quỹ đạo to lớn và sự gắn liền giữa Phật giáo và Dân Tộc. Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư tập I Tr 271 ghi: “ Bính Thân năm thứ 3 (1056), mùa hạ, tháng 4 xuống chiếu khuyến nông làm chùa Sùng Khánh xây Tháp Báo Thiên phát một vạn hai ngàn cân đồng để đúc chuông lớn. Vua đích thân làm bài minh “khắc trên chuông.”[2] Nhân dân ta thời ấy vẫn dùng tên Báo Thiên để gọi những gì nằm chung quanh ngôi bảo tháp như chùa Báo Thiên, Chợ Báo Thiên, Phường Báo Thiên.

Tất cả tháp chùa, chợ đều quay mặt về hướng đông nhìn ra chiếc hồ lớn mầu nước xanh biếc gọi là hồ Lục Thủy (Đến thời nhà Lê mới đổi tên gọi là hồ Hoàn Kiếm). Trước cửa tiền Tháp là một bãi cỏ rộng bạt ngàn chạy dài đến mép hồ, bên kia là những ruộng dâu xanh như tấm thảm trải dài đến tận bờ sông Cái. Ở khu phía Nam kinh thành Thăng Long còn có một khu hồ lớn gọi là Đại Hồ, nó còn to hơn cả Tây Hồ. Đúng ra, đó là một đại hệ thống những hồ ăn thông với nhau gồm nhiều nhánh, nhiều đoạn ở giữa lại có những cồn đất trồi lên cao như hòn đảo nhỏ và tùy theo hình thể, hoặc địa danh từng địa phương, có nơi gọi là hồ Phượng Hoàng, có đoạn gọi là hồ Bích Câu, lại có đoạn gọi là Đầm Vạc, Đầm Sậy v.v… Thời đó, hồ khá nổi danh là hồ Lục Thủy và Tây Hồ vì khu vực ấy có Quốc Tử Giám ở vùng trên và Thiên Giám ở vùng giữa. Vùng dưới Tứ Thiên giám khu hồ rộng phình ra quanh năm hơi nước bốc lên, mặt hồ lúc nào cũng phủ sương mờ ảo. Chiều hôm, buổi sớm bình minh, văng vẳng tiếng chuông chùa thong thả vang lên rồi chìm vào không trung tắt lịm, rồi lại nối tiếp”... (Xin xem TTPGNT- đồng tác giả)…

Bạn đọc xem bài thơ dưới đây có thể hiểu được hình dáng và tầm quan trọng của tháp.[3]

Ðề 1* Báo Thiên Tháp

Bản dịch:

“Trấn áp đông tây giữ đế đô,
Hiên ngang ngọn tháp đứng trơ trơ.
Non sông vững chãi tay trời chống,
Kim cổ khôn mòn đỉnh tháp nhô,
Thỉnh thoảng gió lay chuông ứng đáp,
Đêm đêm sao xế đuốc khôn mờ.
Tới đây những muốn dầm ngòi bút,
Chiếm cả dòng sông mài mực thơ.
Chính bản:

Trấn áp đông tây củng đế kỳ 2*,
Khuy nhiên nhất tháp độc nguy nguy.
Sơn hà bất động kình thiên trụ 3*,
Kim cổ nan ma lập 4* địa chùy 5*.
Phong bãi chung linh thời ứng đáp,
Tinh di đăng chúc dạ quang huy.
Ngã lai dục thử 6* đề danh 7* bút,
Quản lĩnh xuân giang tác nghiễn trì.
(Đào Thái Tôn dịch) [4]

Khảo đính:
1* VATT: không có chữ đề. 2* TVTL1: kỳ. 3* TVTL2: thủ. 4* TVTL2: khâu (cũng đọc là Kỳ) 5* Chúng tôi ngờ chữ này là chữ duy. Sử ký có câu: “Thiên trụ chiết, địa duy khuyết”. 6* TVTL2: thử. 7* VATT chứ: Danh nhất thi: Chữ danh có bản chép là chữ thi. 8* TVTL2: phong
Đến thời vua Lê Chúa Trịnh, Thăng long vẫn còn khí chất. Trong sách Vân Ðài Loại Ngữ Tập I Tr 234 của cụ Lê Quý Ðôn có chép: “Đầu niên hiệu Càn Long (1736) vua Cao Tông nhà Thanh có người Tàu hay thơ, đáp thuyền buôn đến trấn Sơn nam. Có bài phú chơi xuân trên sông Nhị, và vịnh tám cảnh kinh đô nước An Nam”. Qua đó, chúng ta có thể hình dung được tháp Báo Thiên được xây dựng lại thời Lê, sau khi quân Minh phá đi để lấy đồng đúc súng vào năm 1408.

Báo Thiên Hiếu Trung2

“Tháp xanh kinh hống hám danh khu,
Vạn tượng yên hàm hỗn độn khô.
Thụ sắc phù trầm cung điện hiểu,
Thủy quang thượng hạ hải thiên vu.
Liêm lung hoa vũ tiêu ngân lậu,
Sơn ánh trang lâu hoán chá cô.
Thủy thị vô ưu cao chẩm ngọa,
Khẳng vong phạm hưởng tỉnh mê đồ?”
Dịch thơ:

“Tháp cao chuông giộng danh khu,
Muôn hình hỗn độn khói mù phân khai.
Sắc cây cung điện sáng soi,
Dưới trên ánh nước biển trời mờ xa.
Cách rèm lâu cạn mưa hoa,
Lầu trang núi giọt hót hòa gà gô.
Nào ai yên giấc không lo,
Chịu quên chuông Phật mê đồ tỉnh ra?”
Tính đến đây, tám trăm năm, đã là Quốc Ðô, bao nhiêu tinh hoa của đất nước chung đúc lại thành một đất văn vật, mặc dù thành cũ đã xiêu vẹo. Bao nhiêu dinh thự khu Hàng Kèn, Trường Thi, Tiền Tích, bờ Hồ Gươm, Hồ Tây đã mang vẻ hoang tàn:

Lối xưa xe ngựa, hồn thu thảo.
Nền cũ, lâu đài, bóng tịch dương…

Trở lại tìm hiểu một vài nét về sinh hoạt văn hóa thời Lý-Trần.
Nhờ thi ca lưu lại chúng ta có thể hiểu phần nào sinh hoạt văn hóa thời Lý, Trần. Tôi tạm dẫn một vài bài thơ dưới đây:

Thú Quê Nhà

“Loạn xong, vườn cũ mái nhà xưa,
Ham học, mừng ta có trẻ thơ.
Hoa rụng chim kêu bên ngõ vắng
Mộng tàn gió mát dưới song trưa.
Tâm hồn thanh thảnh ngàn lo hết,
Học vấn sâu xa, tự thế thư.
Dục vọng, chớ nên lừa gạt mãi,
An nhân chí đã thuận u cư.
(Bài đề sau tập thơ Quan Lộ Ba do Nguyễn Đức Tâm, Đào Phương Bình dịch (trong văn thơ Lý Trần)

“Trung hưng vạn vận vượt đời xưa,
Thời thịnh muôn dân ngợi hát ca.
Tướng võ, quân hầu đều biết chữ,
Thợ thuyền thư lại cũng hay thơ
Ngang trời, dọc đất, lòng cầm chắc,
Dẹp Bắc chinh Nam việc sẵn lo
Khảo trọn trường văn xem thi võ,
Lão thần xong hẹn biết bao giờ.”
Tướng võ, quân hầu đều biết chữ,
Thợ thuyền thư lại cũng hay thơ.

Ðể đối chiếu với loại người nổi bật ở thủ đô Hà Nội ngày nay như Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh… Ta có thể thấy đây là giữa những người công dân thủ đô Thăng Long thế kỷ thứ X có học, lịch lãm. Với những người “Sơ Khai” vô học thô lỗ thế kỷ XXI là những kẻ “man di” sinh trưởng giữa các bộ lạc người Mán Mường trên vùng núi hoang dã Bắc Việt, hoặc trong hang Pắc Bó. Nó xa lạ với không gian xã hội, văn minh tự do, nhưng sinh thể do Hồ Chí Minh tạo ra còn mang dấu ấn “trồng người”!

Ngược dòng lịch sử mời bạn đọc trở lại thời vua Lê Chúa Trịnh.

Dù nhiều sinh hoạt không còn sầm uất như thời Lý, Trần. Nhưng dân chúng người Nam, Bắc, Đông, Đoài vẫn đến Kẻ Chợ, thuyền ngược xuôi vẫn vào cửa Giang Nguyên, đem đồ thổ sản đến chợ Bạch Mã, chợ Cầu Đông. Một tháng sáu phiên đã biến cả thành Thăng Long thành một chợ khổng lồ. Các đồ khảm, đồ thêu, hộp sơn, tranh màu đủ loại vẻ đẹp chưa từng thấy, khách hàng là những trí thức sành, và cả giới trí thức người Tầu cũng đến đây làm thơ.

Bạch mã Sấm Thị[5]

“Nghị tụ hòa phóng noãn thị trần,
Phân phân vũ tụ táp kiên xuân.
Chu xa tịnh chí đam trường nhật,
Thương mãi thù suy tập chúng luân.
Miếu đề phi lôi đa ám thất,
Lô tiền hạo khí hữu đường thần.
Hoàng hôn bất tỷ thương lương địa.
Hộ hộ phân đăng đấu tửu tân.”
Dịch:

“Gió hòa bụi chợ người đầy,
Ống tay phất phới vòng vai xuân hòa.
Ngày dài vui rộn thuyền xa,
Bán buôn xô đẩy, xe đà tụ vây.
Sau đền nhà tối sấm bay,
Đường thần hạo khí ở ngay trước lò.
Hoàng hôn chốn lạnh chẳng so,
Nhà nhà đèn lửa, khách lo tạc thù.”
Chú Thích: Vân Ðài Loại Ngữ I Tr 238


Kỹ Thuật
Dọc hai bên bờ sông Hồng thời đó, có rất nhiều bến đò nằm sát với nhiều khu phố phường tạo thành mạng lưới giao thông chính nối liền trung tâm buôn bán của Thăng Long với các châu huyện gần xa. Những tài năng khéo của khắp miền đất nước tập hợp về đây lập ra phố, ra phường tạo nên những kỳ tích văn minh, văn hóa. Nghề đúc đồng đã làm ra “tứ đại khí”, bốn báu vật của nước Đại Việt trong đó có hai cái ở Thăng Long (Chuông Quy Điền và Tháp Báo Thiên).

Kỹ thuật xây dựng bằng đá: Trong việc dựng tháp Phổ Minh. Sau Hồ Quí Ly dùng kỹ thuật ấy xây Tây Ðô ở An Tôn, Thanh Hóa. Có những khối đá tính ra nặng trên 16 tấn, có tảng đá dài 7m, cao 1m50 đưa lên cao làm cổng thành.

Kỹ thuật tơ tằm: Ðã sản xuất được các hàng tơ, lụa, gốm, đan, lĩnh và có dệt màu rất đẹp.

Kỹ thuật làm giấy dầu dùng làm mui cho võng khi trời mưa, sau lại dùng giấy bạc in ở đời Hồ.

Kỹ thuật đúc súng Thần công do Hồ nguyên Trường sáng chế.

Kỹ thuật đóng thuyền, thuyền chiến đóng ván mỏng, nhẹ đi nhanh như bay. Có chỗ chứa cho 30 đến 100 lính chèo (theo lời chứng của Trần Phu là phó sứ chức Lang Trung Bộ Lữ, Chánh Sứ là Lương Bằng, Thượng Thư Bộ Lại Sứ Mông Cổ, tới Ðại Việt tháng Giêng Quý Tỵ (1292) lưu lại nước ta 32 ngày. Tìm hiểu về nghệ thuật quân sự, họ Trần viết: “Thuyền nhẹ và dài, ván thuyền rất mỏng đuôi giống như cánh uyên ương. Hai bên mạn cao hẳn lên. Mỗi chiếc có 30 người chèo, nhiều thì hàng trăm người, thuyền chạy nhanh như bay.[6], [7]

Nghề gốm sứ đã tạo ra những ngói vàng, ngói bạc điểm tô cho các mái cong của các cung điện, chùa chiền.. Trong hội đèn Quảng Chiếu có đèn làm hình nhà sư, vặn máy biết giơ tay cầm dùi đánh chuông, gõ mõ, nghe tiếng sáo biết quay mặt lại. Trong hội đua thuyền trên sông Hồng, có máy kim ngao hình con rùa lớn bơi được trên mặt nước, mắt rùa lúng liến, miệng rùa phun nước, đầu rùa cử động, biết cúi đầu chào. Văn Miếu, Miếu văn chương văn vật đã ra đời chỉ trong vòng 60 năm sau khi định đô, và trường Đại học đầu tiên của nước ta là Quốc Tử giám, được thành lập, năm 1070. Trường Đại Học Văn Chương và Văn Khoa học này còn trước cả trường Đại Học Bolgnê của Ý Đại Lợi (La Mã) gần nửa thế kỷ, và trước cả trường Đại Học Sorbonne, Paris của nước Pháp một trăm năm. Quốc Tử Giám là trường Đại học quốc gia, đã đào tạo bao nhiêu nhân tài như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải v.v…

(Chùa Báo Thiên, đến thời Pháp thuộc đóng ở Thăng Long (Hà Nội) đã bị cố đạo Puginier, dựa vào Pháp, cưỡng chiếm, lấy đất chùa Báo Thiên làm ngôi nhà thờ Kito giáo lớn Hà Nội, hiện tồn tại đến ngày nay.)

Đi sang phía Tây là làng Đông, có đền Đồng Cổ, hàng năm các quan đến đây thề: “hiếu với cha mẹ, trung với vua”. Thời Cộng Sản bây giờ thì họ chỉ dạy dân: “hiếu với Mac Lê, trung với Đảng”.

Tất cả đã là những biểu tượng của một nền văn minh tân kỳ. Còn Hà Nội thời Hồ Chí Minh gò được khung xe đạp Thống Nhất, nhưng không đúc được bi, cứ phải nhập bi của nước ngoài. Và nhờ nước bạn Trung Quốc xây dựng được khu gang thép Thái Nguyên, mà chỉ đúc được chảo gang, nồi gang và lưỡi cày… Hiện giờ là hang ổ của trộm cướp và gái mãi dâm.

Thăng Long thời xa xưa, lối sống tinh tế phóng khoáng đầy chất văn hóa đã đi vào đời sống kinh đô. Tranh dân gian Hàng Trống, Hàng Nón in đậm nét tươi vào thời gian. Nhạc và hát múa dân gian còn rung vang âm hưởng trong dân gian qua các làn điệu chèo, tuồng, trống quân… và các hội tế nổi tiếng khắp đồng bằng Bắc Bộ như Hội Gióng, Hội Láng, Hội Đàm v.v…

Một vài nét về giao thông:
Hệ thống giao thông thời ấy, sông Tô Lịch, Kim Ngưu ăn thông với sông Hồng và hồ Tây, vừa là hệ thống giao thông, vừa là hào lũy thiên nhiên chống giặc ngoại xâm.

Về Dân Số:
Thăng Long lúc bấy giờ đã hình thành cấu trúc Sĩ, Nông, Công, Thương, bao gồm những người thuộc Hoàng Gia, quan lại, quân lính, sư sãi, nô tỳ cùng các tầng lớp nông dân, thợ thủ công, thương nhân, cho đến nay chưa có một tư liệu nào xác định được chính xác dân số Thăng Long thời Lý, nhưng con số không thể dưới vạn, riêng thành phần quân lính cũng phải có hàng vạn thì sau đó mới có thể điều động đánh nhà Tống. Khó có thể nói con số năm bẩy ngàn, ấy là chỉ nói riêng ở kinh đô.

Thăng Long Thời Trần:
Thời Trần, Thăng Long vẫn là Kinh Đô của Đại Việt. Cấu trúc Thăng Long thời này so với thời Lý gần như không mấy thay đổi.

Thời kỳ này các bộ phận dân cư tiếp tục phát triển mạnh. Sự phồn vinh chốn kinh đô thu hút dân tứ phương đổ về đây. Có nhiều đợt di cư liên tiếp của thợ thủ công và thương nhân các vùng ngoại thành vào Thăng Long.

Nhà Trần hoạch định Thăng Long gồm 61 phường. Sự phát triển của Thăng Long có tác động lớn đến các vùng lân cận. Một số người trong tôn thất và tầng lớp quan lại lập phủ và thái ấp quanh kinh thành như Trần Khắc Chân lập ấp tại Hoàng Mai; Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải v.v… đều có trại ấp ở quanh Thăng Long. Các làng làm nghề thủ công cũng được thành lập ở các vùng ven đô như làng gốm Bát Tràng, nghề dệt lụa, dệt gấm, nghề nhuộm, rèn sắt, làm bạc…đã phát triển. Dân tứ phương về tụ hội đem đến kinh đô các nghề truyền thống của khắp các vùng đất nước như nghề gốm Bát Tràng vốn do những thợ gốm vùng Tam Ðiệp, Ninh Bình mang tới.

Sau này nhà Nguyễn, lấy Huế làm kinh đô, cũng có nhiều thợ khéo làm tinh vi, mỹ thuật, các mặt hàng như áo, mão, cân đai, xây dinh thự rất đẹp. Nhưng có những nghề không thể bằng đất Thăng Long. Nghề in sách vẫn ở phố Hàng Gai, từ đó phân phối đi khắp nước. Những bộ sách to như mấy tập thơ của công chúa Diệu Liên, mấy chục quyển của Thượng Sơn Công, đều phải đem in ở Hà Nội, bộ “Khâm Định Việt Sử”, cả một pho sách to cũng in ở đó, cho đến quyển lịch sử hàng năm mà triều đình gửi cho các nha môn gọi là “lịch ban”, cũng khắc ở Liễu Chàng, chỉ có tờ bìa là phải gửi vào Huế lấy dấu của Vua thôi. Trong kia có nhiễu Bình Định, những gấm, sa, vẫn phải đặt ở Hà Nội, cho các làng Na, Mõ làm, các nhà buôn khi cất một chuyến hàng to vẫn phải đến Thăng Long cũ.

Về quan hệ với nước ngoài:
Dưới thời Trần thuyền buôn thông thương với các nước. Vóc đoạn của Âu tây. Vải màu châu chấu, lông chim trả, Kim-la Java, gấm nam, chim ưng, cá sấu, tê giác, voi, trầm hương, dầu hương... không gì là không có, đều là những món đời sau ít có.

Văn hóa giáo dục thời Trần cũng rất được chú trọng. Chế độ thi cử thời kỳ này, chặt chẽ hơn thời Lý. Xuất hiện nhiều nhà văn hóa kiệt xuất của Thăng Long như Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, Mạc Đỉnh Chi…

Thăng Long thời này ba lần bị giặc Nguyên Mông xâm lược, cả ba lần đều chiến thắng vẻ vang. Chiến thắng Đông Bộ đầu kết thúc cuộc kháng chiến lần thứ nhất. Chiến thắng Vạn Kiếp kết thúc cuộc kháng chiến lần thứ hai. Và chiến thắng Bạch Đằng kết thúc cuộc kháng chiến lần thứ ba. Trong vòng 30 năm (1258-1288).

Con người Thăng Long dũng cảm từ dân đến những anh hùng hào kiệt như Trần Quốc Tuấn, Trần Thủ Độ, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Toản, đến người dân như bà Chúa Kho, người làng Võ Trại (Giảng Võ ngày nay) được giao nhiệm vụ trông kho Phụng Thiên. Khi quân Nguyên Mông tiến vào, đã phân tán tất cả lương thực trong kho không để lọt vào tay giặc, rồi ba anh em họ Đỗ có công chiêu mộ lính cùng đánh giặc giữ nước… Đều được người dân Thăng Long không quên ơn họ nên đã lập đền thờ họ tại nhiều nơi ở Kinh đô.


________________________________________

[1] “Sử nhà Trần” nhà xuất bản Hải Phòng 2003 của tác giả Trần Xuân Sinh.
[2] Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư Tập II Tr 240 Nhà XB Văn Hóa Thông Tin Hà Nội 2000.
[3] Bài Tháp Báo Thiên trong thơ văn Lý Trần tr 116. Tháp Báo Thiên ở phường Báo Thiên, huyện Thọ Xương thành Thăng Long tức là phố Nhà Thờ Lớn, Hà Nội ngày nay, tháp này do vua Lý Thánh Tông xây dựng từ năm 1057. Năm 1426, Vương Thông phá Tháp đế lấy đồng làm binh khí.
[4] Bài Báo Thiên Hiếu Trung dẫn trong sách Vân Ðài Loại Ngữ Tập I tr 234 của Lê Quý Ðôn. Bản dịch của Tạ Quang Phát phủ Quốc Vụ Khanh, Văn Hóa xuất bản 1972.
[5] Bài Bạch Mã Sấm Thị cũng trong sách Vân Ðài Loại Ngữ Tr. 237. Bạch Mã tên một ngôi đền thờ Thần Bạch Mã ở phố Hàng Buồm Hà Nội. Ngày xưa ở đây có chợ gọi là Bạch Mã.
[6] Dẫn sách “Văn Minh Việt Nam” của Lê Văn Siêu. Sài Gòn XB Tr. 468.
[7] Trần Lương Trung trong Thiên An Nam tự sự. Giao Chỉ Cảo đi sứ nước ta năm 1292.
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Chương IV: Thăng Long – rồi Đông Đô, Đông Quan đến Đông Kinh, Hà Nội 

Chủ nhật, 01 Tháng 8 2010 20:35 

Viết bởi Trần Nhu 

Tác phẩm “Thăng Long Xưa Hà Nội Nay” của nhà văn Trần Nhu. 
CHƯƠNG IV
Thăng Long – rồi Đông Đô,
Đông Quan đến Đông Kinh, Hà Nội.

Thăng Long Hà Nội đô thành
Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ
Cố đô rồi lại Tây đô
Nghìn năm, văn vật bây giờ vẫn đây. (Ca Dao)

Cuối thế kỷ XIV nhà Trần suy vong. Năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi lập Triều Hồ. Nhà Hồ xây dựng đô thành mới ở An Tôn – Thanh hóa (1397) đặt tên là Tây Đô. Năm Quân Minh sang xâm lược nước ta. Thăng Long lại chìm đắm trong sự đô hộ của người Tầu suốt 20 năm. Đông Đô được đổi tên thành Đông Quan. Hai mươi năm sống trong sự đô hộ man rợ của quân Minh, người dân Thăng Long không ngừng nổi dậy. Các cuộc khởi nghĩa nổi tiếng là: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân vùng ngoại vi Thăng Long phối hợp với nghĩa quân Trần Giản Định, Trần Trùng Quang diễn ra vào năm 1408-1409. Trùng Quang sau bị giặc Minh bắt đem về Tầu, nhưng Ngài giữ nghĩa không chịu nhục, cam lòng nhẩy xuống biển mà chết, để cùng mất với nước. Sử ký ghi “Thực đúng là quốc quân chết vì xã tắc” mà các bề tôi của Ngài như Cảnh Dị chửi giặc mong cho chúng giết mình. Nguyễn Biểu kể tội giặc rồi chết (Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư tr 366). Đến cuộc khởi nghĩa của Lê Khang Từ Liêm vào năm 1410.

Đầu năm 1418, khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ. Đây là cuộc khởi nghĩa tụ hội nhiều anh hùng hào kiệt cùng góp sức chống giặc ngoại xâm. Nổi lên là Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Đinh Lê, Nguyễn Xí v.v… Đến ngày 3-12-1428 Đông Quan (Thăng Long) không còn một bóng quân Minh. Lê Lợi lên ngôi Hoàng Đế.

Tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua định đô Thăng Long khôi phục quốc hiệu Đại Việt. Đến năm 1430 Lê Lợi cho đổi tên Đông Quan thành Đông Kinh.

Nhà Lê coi trọng Nho giáo, dưới triều Lê Thánh Tông, khu Văn Miếu được xây dựng lại và mở rộng thêm. Chế độ thi cử được đề cao và được coi như quốc sách đồng thời cũng là phương thức chủ yếu để đào tạo nhân tài. Từ năm 1442 đến năm 1526, triều Lê đã mở 26 kỳ thi. Chọn được 984 Tiến Sĩ. Nhiều người trong số họ là những nhà văn hóa lớn của thời Lê như Phan Phu Tiên (người Ðông Ngạc tự Liêm), Ngô Sĩ Liêm, Lương Thế Vinh, Vũ Quỳnh, v.v…

Năm 1466 vùng kinh đô đặt thành Phủ Trung Ðô, sau đổi thành Phụng Tiên vào năm 1469 gồm hai huyện Quảng Ðức và Vĩnh Xương, mỗi huyện gồm 18 phường. Thăng Long 36 phố phường bắt đầu từ đó. Ðại Nam Nhất Thống Chí Sđd tr 189 ghi:

“Hà Nội là kinh đô xưa, nguyên trước có 36 phố phường nay ở quanh phía Ðông Nam tỉnh thành gồm 21 phố, nhà ngói như bát úp: tụ họp các mặt hàng, nhân vật cũng phồn thịnh. 21 phố là Hà Khẩu, Việt Ðông, Hàng Mã, Hàng Mắm, Báo Thiên, Nam Hoa, Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Giấy, Hàng Mã, Ðồng Lạc, Thái Cực, Thanh Hà, Hàng Gai, Hàng Ðẫy, Hàng Chè.

Thăng Long dưới thời Nguyễn đổi thành tỉnh Hà Nội

Khi Nguyễn Ánh thắng được nhà Tây Sơn, thu phục được cả Nam Bắc. Xưng Ðế hiệu Thái Tổ, đặt quốc hiệu là Việt Nam, đóng đô ở Phú Xuân, tức là thành Huế bây giờ. “Rồi Gia Long đổi Bắc Hà thành Bắc Thành, đặt quan tổng trấn, triệu Nguyễn Văn Thành ở Qui Nhơn ra sung chức ấy để coi mọi việc. Lại đặt ra Tam Tào là Tào Hộ, Tào Binh, Tào Hình. Sai Nguyễn Văn Khiêm, Ðặng Trần Thường và Phạm Văn Ðang ra coi các tào ấy, để giúp Nguyễn Văn Thành. (tào gần như là bộ, dẫn Việt Nam Sử Lược tr. 402 của Trần Trọng Kim.)

Vì có sáu Tào, để làm việc miền Bắc của 6 bộ. Vẫn để Thăng Long, nhưng bỏ chữ “Long” là rồng, mà viết chữ “Long” là thịnh vượng. Ngụ ý nói là không phải kinh đô nữa. Vua không định đô ở đây nữa. Dân thì cứ vẫn gọi thành của họ Long Thành là Rồng.

Sau trấn thành bị bỏ. Bắc thành đổi ra thành Hà Nội, như một tỉnh từ năm 1831. Rồi lấy cớ là thành một tỉnh, không được cao hơn thành của vua, năm 1835 vua sai bạt bớt đi. Năm 1848 Tự Ðức sai quân lính tháo, gỡ bẩy tất cả các bức chạm gỗ và đá của Thăng Long, đem về Huế, việc làm của Tự Ðức làm cho dân Thăng Long nổi giận.

Thăng Long, từ khi nhà Nguyễn lập tỉnh Hà Nội, có thay đổi lại chỗ ở. Cấm thành vẫn như cũ: phía Ðông cấm thành trong là dinh Tổng Ðốc, ngoài là dinh Tuần Phủ, phía Ðông dinh Tổng Ðốc là trường bắn, năm trường bắn và hai nhà của lãnh binh và phó lãnh binh. Góc Ðông Bắc cạnh nhà ngục là dinh Án Sát, Sát phía Tây cấm thành có kho thuốc súng, rồi đến kho gạo lớn, giữa kho gạo và Khám Sơn là dinh Bố Chánh, gần đây là dinh Ðề Ðốc, trước cửa dinh Tuần Phủ có đền Xã Tắc để tế trời. Phía tây, chừng ở chỗ đồn Công An Ba Ðình, bấy giờ là tịch điền, chỗ các quan hàng năm ra cấy ruộng làm phép, độ xuân, để khuyến khích nông dân, cạnh khu tịch điền là Võ Miếu. Trước cột cờ là Hồ Voi, chỗ voi ra tắm (ngày nay Cộng Sản đặt là đường Ðiện Biên Phủ)

*

Bây giờ chúng ta biết khá rõ về Hà Nội thế kỷ thứ 19, là nhờ bản đồ Hà Nội năm 1831, của ông Lê Ðức Lập và Nguyễn Công Tiến, tấm bản đồ Hà Nội đầu tiên dùng phép đo đạc mới, là bản đồ Hà Nội năm 1837 của ông Phạm Ðình Bách và bản đồ nội thành Hà Nội năm 1875 cũng của ông Bách.

Nói về thành Thăng Long, thì nhà Nguyễn mới chỉ phá vào năm 1896. Vết tích để lại còn rõ ràng. Theo học giả Trương Vĩnh Ký, người đã được Paul Bert bổ nhiệm vào Viện cơ mật của triều đình Huế, rồi toàn quyền Paul Bert cử nhà học giả này ra Bắc Kỳ để điều tra về tình hình trong nước.[1] Vì thế, năm Ất Hợi (1876) ông Trương Vĩnh Ký đã ghi lại cuộc hành trình trên đất Thăng Long này vào tập kỷ những cuộc đi thăm thắng cảnh Hà Nội (…)

Về khu cấm thành Thăng Long. Trương Vĩnh Ký viết: “Còn một hai cung điện cũ chỗ vua Lê ở thuở xưa, bây giờ tàn tệ còn tích lại đó mà thôi, nên cần phải phá đi cho sạch sẽ quang đãng”. Tuy thế cũng có nhà hiếu cổ tỏ lòng mến tiếc. Chính quan cố toàn quyền Doumer đã viết: “Tôi sang khí chậm, không giữ kịp những chỗ cần thiết, nhất là những cổng thành đáng nên giữ lại. Những cổng ấy có một ý nghĩa lớn có quan hệ mật thiết đến lịch sử, đáng cho ta phải kính nể. Ðể những cửa ấy sẽ làm cho các phố sau này đẹp thêm mà cũng không sợ ngăn trở xe cộ đi lại và sự mở mang đường xá, cũng tỉ như cổng khải hoàn môn Etoile ở Paris.”[2]

Nhưng cổng thì không còn mấy, mà cột cờ cao “chót vót” vẫn còn nguyên, chỉ khác khi xưa thì treo cờ vàng[3] mà nay làm đài vô tuyến điện”.

Thế ra những tên thực dân tham tàn như Doumer vẫn phải kính nể, và tôn trọng những di tích lịch sử xứ họ cai trị, còn người mình thì lại xem thường! (Cũng xin đồng bào lưu ý, trước mặt cột cờ là núi Cung, chân đài có miếu Thái Tổ, mới bị Hồ Chí Minh cho đồng đảng phá trụi để xây tượng đài Lenin!)

Cũng theo Trương Vĩnh Ký kể lược về cột cờ ấy như sau: “Cột cờ này xây từ niên hiệu Gia Long thứ 11 (1812) Có ba tầng: Tầng dưới lớn nhất đo được 42 thước một góc, tầng thứ ba bé nhất 15 thước. Ở tầng thứ hai trừ một nửa trên biểu ngạch còn ghi chữ tên ba cửa kia:

Cửa phía Ðông là Nghênh Húc (đón vầng mặt trời buổi sớm)

Cửa phía Nam là Hướng Minh (hướng về sáng sủa)

Cửa phía Tây là Hồi Quang (quay về ánh sáng)

Trên tầng thứ ba có một cái cột cao xây lục lăng, có hai thang xoáy ốc đi riêng lên tầng thượng, nhưng nay chỉ còn dùng được một thang, trên biển ngạch có đề hai chữ “kỳ đài” (cột cờ).

Nhà kính thiên có “cột lớn trót ôm”, dỡ đi năm 1886 nay cũng không còn gì. Trên nền nhà ấy hiện giờ là sở pháo thủ (Direction de L’artillerie) nhưng còn lại các bực đá xanh có bao lơn rồng đá chạy mà theo nhà khảo cổ thì đó là từ thời nhà Lý2 và nghe đâu trường Viễn Ðông Bác Cổ có ghi vào sổ bảo tồn.

Khách đi thăm Hà Nội ngày nay, cái ngày cách mạng vô sản được truyền bá vào Việt Nam thì Hà Nội mang một mạch dòng văn hóa sinh hoạt khác hẳn, một diện mạo với một quan niệm vô sản hóa, bỏ tất cả! Và nếu lại đóng vai như nhà học giả họ Trương ra Bắc, rồi chiếu bản đồ Hà Nội cũ mà thăm lại các nơi ấy. Sẽ phải ngạc nhiên vì thấy mọi quang cảnh đẹp hùng vĩ thuở xưa không còn nữa! Chắc cũng phải ngậm ngùi như cụ Nguyễn Du mà hoài cổ bằng câu:

“Thiên niên cựu quách thành quan đạo.

Nhất phiến tân thành một cố cung.”

Tiến sĩ Vũ Tông Phan (1800-1851) tự Hóan Phú, hiệu Lỗ Am, chẳng những là một vị danh sư, với ngôi trường Hồ Ðình “nổi tiếng nhất miền Bắc bây giờ”, (Từ điển văn hóa Việt Nam – 1993), mà còn là một thi sĩ lớn sáng tác hàng trăm bài thơ và văn về cảnh và người đất cố đô văn hiến. Văn bia của Hóa n Phủ hiện vẫn còn được lưu giữ trên lưng rùa đá giữa sân đền Hai Bà Trưng tại Ðồng nhân, trong hậu cung đền Ngọc Sơn, trên tường miếu Hỏa Thần ở 30 Hàng Ðiếu. Là một trong những sĩ phu chủ xướng công cuộc chấn hưng văn hóa Thăng Long, nên thơ văn ông ngâm vịnh lịch sử và thắng tích văn hóa hàm súc tư tưởng tình cảm, khi hào hùng nhắc đến võ công oanh liệt cùng nhân vật kiệt liệt trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, khi man mác trước cảnh bể dâu biến đổi, hoang phế điêu tàn của di tích văn hiến.

Ðầu thế kỷ XIX, hồ Hoàn Kiếm qua văn thơ Vũ Tông Phan. Năm 1831, quan đốc học Vũ tiên sinh đã treo ấn từ quan (1833), trở về “làm bậc quân tử trong làng, làm thầy trong xã” (Nguyễn Văn Lý – Có bài ký trên bia đền thờ Tiên Hiền, huyện Thọ Xương) chủ xướng công cuộc chấn hưng văn hóa Thăng Long: Lập ra hội Thọ Xương (1832) và hội Hướng Thiện (1836), xây dựng Văn Chỉ Thọ Xương cùng năm ấy. Và sáng lập đền Ngọc Sơn (1842), nhất loạt mở các trường tư thục ở phường thôn nội ngoại thành Hà Nội. Vì triều đình Huế đã định cho khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám quy chế một miếu thờ thuần túy và bỏ hoang phế nơi đã từng là trung tâm văn hiến 700 năm (cửa hiền mới dựng lại Kinh Kỳ.) Giám cũ lầu, tượng bỏ phế đi. Ðây là tội của nhà Nguyễn đối với Văn Hiến Thăng Long. Vũ Tông Phan thăm Quốc Tử Giám cũ, nhóm sĩ phu Hà Thành trong hội hướng thiện chủ trương xây dựng khu vực Hồ Hoàn Kiếm thành trung tâm văn hóa mới của Hà Nội, biến Văn Chỉ Thọ Xương và đền Ngọc Sơn thành những cơ sở hoạt động văn hóa, xã hội. Chính bởi vậy thi sĩ họ Vũ mới khẳng định Kiếm Hồ là Lý-Trần thiên tải phồn hoa địa và chủ tâm tìm hiểu và ngâm vịnh khu thắng tích này.

Trong mảng thơ văn của thi sĩ họ Vũ về Thăng Long, những bài liên quan đến khu vực hồ Hoàn Kiếm chiếm một tỷ lệ lớn, trên ba chục bài. Kiến hồ thập vịnh là chùm thơ 10 bài. Các bài thơ trong Kiến Hồ Thập Vịnh, cùng những lời hướng dẫn sinh động của tác giả. Phác họa lại cho hậu thế những bức tranh phong cách quí hiếm về khu vực Hồ Gươm vào những thập kỷ đầu thế kỷ XIX.

Một vài nét về sự hình thành khu phố Tây ở Hà Nội

Trước khi hình thành những khu phố Tây ở Hà Nội, trung tâm chính trị từ thời Lý-Trần-Lê-Nguyễn, cho đến khi Pháp xâm lược nước ta qua bao nhiêu biến đổi… đa số những ngôi nhà được xây dựng qua nhiều biến cố lịch sử mà đặc điểm chung là không mấy ổn định ít nhất là người ta thấy giai đoạn thuộc địa để lại dấu ấn rõ nhất khi về căn bản nó đã phá vỡ quy hoạch cổ điển liên tục… Ở đây nếu nói về việc bảo tồn những giá trị văn hóa trong kiến trúc Hà Nội Xưa, tôi không trích dẫn lại những đoạn viết trong lịch sử, trong các du ký của người phương Tây hay trong mô tả của các nhà thực dân đặt chân sớm nhất tới Hà Nội cũng bị quy hoạch mang yếu tố thuộc địa, trong khi ở nhiều quốc gia Tây Âu, do các hoàn cảnh khác nhau vì lịch sử kinh tế nên họ bảo tồn được nhiều khu phố cổ có niên đại xây dựng hàng nhiều thế kỷ với những giải pháp thích hợp để bảo đảm phẩm chất đời sống của người hiện ở bên trong. Nhiều nơi bảo tồn được những khu phố cổ có niên đại muộn hơn như Hoa Kỳ, Anh, các dãy phố thời Tô Giới ở Thượng Hải, thời thuộc địa ở Singapore, những nét độc đáo về kiến trúc…

Tôi tạm thời thu hẹp nơi đây để nói sơ về lịch trình phát triển khu phố Tây ở Hà Nội. Có một giai đoạn tuy rất ngắn ngủi nhưng mang tính bản lề: Chuyển từ một thành thị cổ kiểu phương Ðông phong kiến sang đô thị kiểu Châu Âu tư bản chủ nghĩa. Ðó là giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Hà Nội bắt đầu có những hạt nhân của khu phố Tây.

Theo tinh thần Hiệp ước 1874 ký kết giữa Pháp và triều đình Huế, các tòa nhà của lãnh sự Pháp trong khu nhượng địa (concession) là cái nôi của khu phố kiểu Châu Âu vì hiệp ước tiên liệu, các cửa hiệu và chỗ ở của thương nhân sẽ kề gần với các khu lãnh sự. Mặt khác, thỏa ước 11-1-1875 cũng quy định các cơ sở của Pháp sau này sẽ phát triển dọc theo sông Hồng ở phía hạ lưu pháo đài Nam (Fort du Sud).

Nếu theo đúng thỏa ước thì năm 1876 khu phố Pháp phát triển về phía Nam, tức trên khu đất của bệnh viện Lanessan (nay là khu bệnh viện quân đội Cộng Sản 108) và Lò Mổ (nay là Lương Yến). Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ đặt lãnh sự, do các quan chức Việt Nam không cộng tác, ngăn cấm việc lưu thông trên sông Hồng, nên các thương nhân Châu Âu không đến Hà Nội buôn bán, sự mở rộng thành phố Tây cũng như thương cảng buôn bán với nước ngoài vẫn chỉ trên lý thuyết.

Ðầu năm 1883, đội quân viễn chinh của Henri Rivière ở Hà Nội chỉ đóng ở hai điểm: ở phía Ðông là khu nhượng địa và ở phía Tây là Quốc Tự (Pagode Royale) trong thành Hà Nội Quốc Tự được biến thành một pháo đài thu nhỏ. Mọi liên lạc thường xuyên giữa hai điểm bị cắt đứt từ ngày 19-5-1883, ngày Rivière tử trận, tới ngày 3-6-1883, ngày lực lượng Pháp trong thành Hà Nội được tăng viện lên tới 500 lính. Ngày 4-6-1883 chỉ huy trưởng Morel Beaulieu gửi thư cho thống đốc Nam kỳ cho biết: “Khu nhượng địa ngổn ngang đủ thứ, hiện nay rất khó xây dựng… Toàn bộ phần phía Tây ngập bùn sau mỗi trận mưa, những chỗ giữa các công trình khu thành Hà Nội sẽ là tâm điểm của chúng ta, trong khu nhượng địa sẽ chỉ là lối ra sông để nhận tiếp tế.” Mãi đến năm 1883. Sau khi quân pháp chiếm cả Bắc Kỳ thì khu phố kiểu Châu Âu mới bắt đầu phát triển… Sự biến đổi nhanh chóng của nó bắt đầu từ năm 1884 đến 1888 trở đi. Chúng ta nên biết qua mấy nét về một khu phố đầu tiên là Hàng Khay và các khu phụ cận chạy từ pháo đài Nam tới góc Ðông Nam thành Hà Nội (Citadelle) nay là khu vực (Thành đô do Bộ Quốc Phòng Cộng Sản quản lý) có chiều dài bằng phố Paul Bert (nay là phố Tràng Tiền) và Borgnis – Desbordes (nay là Hàng Khay). Công nghệ Khảm được đưa vào Bắc Kỳ khoảng năm 1820, ít lâu sau thì vào Hà Nội và có tiến bộ rất nhanh, các thợ thủ công Hà Nội, đặc biệt khéo tay, cạnh tranh với thợ Nam Ðịnh có ưu thế nghệ thuật Khảm Xà Cừ. Cho tới năm 1873, việc sản xuất mặt hàng này còn rất nhỏ bé, nhưng phẩm chất rất tinh tế, tập trung ở phố bên cạnh Hồ Gươm. Về sau mang tên Hàng Khay (có lẽ lúc đầu việc khảm trai chủ yếu trên Khay nên mới có tên gọi đó). Phố Francis Garnier (nay là Ðinh Tiên Hoàng) cũng được xây vào năm đó, cổng và lối vào đền Ngọc Sơn làm lại theo một phong cách khác. Trên bức ảnh chụp năm 1884 người ta nhận thấy cầu bằng ván sàn chắp, mỏng manh không có tay vịn.

Từ Hồ Gươm chạy về phía sông Hồng là vô số đầm lầy rải rác dọc theo phố Henri Rivière (nay là phố Ngô Quyền) vùng đầm lầy bị chặn bởi phố Fellonneau (gần với Lò Sũ ngày nay) ở phía Bắc, bởi phố Paul Bert ở phía Nam. Ở một bên phố Hàng Khay, có hai khu đất nổi tiếng quan trọng là Trường Thi (Camp de Lettres) và Trường Tiền (Sapèquerie). Trường Tiền là một khu đất nổi, hình chữ nhật bị giới hạn bởi Rilian (nay là Hàng Bài) và Paul Bert, thông với Hàng Khay qua một cái cầu. Ðó là xưởng đúc tiền kẽm của triều Nguyễn do một Viên Lang Trung điều hành dưới quyền của Bố Chánh Hà Nội. Vào thời kỳ đó, việc đúc tiền kẽm đã bị bãi bỏ do giá kim loại quá cao. Trên đây là một vài nét về khu phố Tây đầu tiên ở Hà Nội.

Các đơn vị hành chính thời Pháp thuộc.

Hà Nội, thời Pháp thuộc được chia làm bốn quận (sau này Cộng Sản đổi là khu phố). Ðó là quận Ba Ðình, quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng, quận Ðống Ða.

1) Quận Ba Ðình là phần Bắc của nội thành, Bắc giáp Hồ Tây, gồm cả phía Ðông Hồ, làng Yên Phụ và phía Tây Hồ. Các làng Trích Sài, Võng Thị và Bưởi. Ðông giáp sông Hồng, phố Hàng Ðậu, phố Lý Nam Ðế (phố này thuộc Hoàn Kiếm), Tây giáp sông Tô Lịch, chạy dài cho đến cầu Giấy. Nam là đường Giảng Võ, tiếp đến phố Nguyễn Thái Học: quận Ba Ðình rộng 10.75 km2 (dân số không biết rõ).

2) Quận Hoàn Kiếm là khu phố trung tâm của Hà Nội. Ở xung quanh Hồ Gươm. Ðó là khu vực đông vui nhất thủ đô, và cũng là quận tập trung nhiều nghề nhất. Quận này bao gồm gần hết 36 phố phường của kinh thành xưa. Phía Bắc quận Hoàn Kiếm là phố hàng Ðậu. Tây là phố Lý Nam Ðế, nhà ga Hà Nội phía Nam giáp các phố Vạn Kiếp, Hàn Thuyên, Lê Văn Hựu, Nguyễn Du thuộc khu Hai Bà Trưng. Phía Ðông là sông Hồng. Tất cả quận Hoàn Kiếm trước đây đều thuộc đất huyện Thọ Xương. Bẩy thập niên trước, nhánh sông Hồng bên Hà Nội rất rộng và sâu. Phía Gia Lâm chỉ có một dòng hẹp, vì thế các bến tầu, thuyền, bè đều ở trong khu vực quận Hoàn Kiếm. Bến Nứa ở phía trên cầu Long Biên. Bến thuyền các nơi chở thổ sản ra khoảng chợ Gạo. Từ phố mới đến Cầu Ðất là bến tầu thủy. Các tầu thuyền từ miền Trung và miền Nam ra thả neo từ Cầu Ðất xuống. Ðến nay nhánh bên Hà Nội cạn, các bến tầu bè phải lùi xuống dưới Phà Ðen từ đầu phố Trần Hưng Ðạo về xuôi. Giữa quận là Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Lục Thủy, Tả Vọng, hồ Hàng Hương). Tên hồ đã dùng làm tên cho quận.

Quận Hoàn Kiếm rộng 4,25 km2. Không bằng nửa quận Ba Ðình (dân số không rõ), chính quyền Cộng Sản chia làm 18 tiểu khu để quản lý.

3) Quận Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng ở phía Nam quận Hoàn Kiếm. Trung tâm tinh thần của khu phố là đền Hai Bà ở phố Ðồng Nhân.

Phía Bắc là ở các phố Nguyễn Du, Lê Văn Hựu, Hàn Huyên, phía Ðông là sông Hồng, đường Bạch Ðằng: Tây là đường quốc lộ số 1, nên quận này thấp có nhiều hồ ao. Hai con đường dọc chính của quận là đường số 1, đường phố Huế, Bạch Mai và Trương Ðịnh, hai đường ngang là tường thành cũ, gồm các đường Ðại Cồ Việt, Trần Khái Châu, Lãng Yên, đường vòng quanh Hà Nội, gồm phố Ðại Na các đường ấy chia đất quận hai bà ra làm 5 khu vực. Khu vực Tây Bắc là khu vườn hoa Thống Nhất. Sau khi Cộng Sản về tiếp quản thủ đô đặt tên là vườn hoa Lenin. Năm 1960 Cộng Sản huy động tất cả dân Hà Nội ngày chủ nhật đến đây vét hồ Bẩy Mẫu. Trồng thêm hoa và làm vườn hoa Lenin rộng đẹp. Hồ có giống sen thơm ngát nhất Hà Nội. Vườn hoa gồm cả vùng Bờ Tây Hồ và vùng giáp chùa Thiền Quan. Khi còn sống, hàng năm Hồ Chí Minh và các Ủy Viên Bộ Chính trị đến đây trồng cây kỷ niệm để tỏ lòng nhớ ơn Lenin!

Quận Bà Trưng rộng 11,62 km2 (dân số không rõ) Cộng Sản chia làm 22 tiểu khu để quản lý.

4) Quận Ðống Ða ở phía Tây Nam nội thành. Khu phố rộng nhất và vẫn còn nhiều nông dân nhất. Bắc giáp quận Ba Ðình, đường thành Giảng Võ, đường Ðại Na. Và các phố phía Nam là Nguyễn Thái Học. Phía Ðông gặp đường số 1. Tây là sông Tô Lịch, Nam là xã Khương Thượng, đường chính của quận là đường tính từ Văn Miếu, qua ấp Thái Hà, Thượng Ðình. Vào Hà Ðông; đó là phố Hàng Bột, phố Nam Ðồng; đường Tây Sơn. Sông Tô Lịch đi suốt mặt Tây quận, sông Kim Ngưu đi từ Tây Bắc, tách từ Tô Lịch sang, xuống Ðông Nam qua Ðầm Sét, rồi sau lại vào sông Tô Lịch. Từ ô chợ Dừa trở lên, nhiều khúc đã bị lấp. Trung tâm quận là gò Ðống Ða. Ở đầu đường Tây Sơn trên là ấp Thái Hà. Kiến trúc quan trọng nhất là Văn Miếu. Sự kiện lịch sử nổi tiếng nhất là gò Ðống Ða. Nơi chôn vùi 20 vạn xác quân Tầu.

Về địa lý, quận Ðống Ða rộng 14,95 km2 (dân số không rõ).


________________________________________

[1] Tờ trình của ông Trương Vĩnh Ký cho Thủy Quân Ðô Ðốc Deperré ngày 28-Avril 1876.

[2] Doumer, L’Indochine Française, 1905 P. 123.

[3] 2 Thư viện trường Viễn Ðông Bác Cổ. A 81. Folio 3 – Thư viện trường Bác Cổ A.81 Folio 2.



	

	

	


Chương V: Việc hồi hương 20 vạn hài cốt quân Tàu ở gò Đống Đa. 
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Viết bởi Trần Nhu 


Thăng Long Xưa - Hà Nội Nay
Chương V: Việc hồi hương 20 vạn hài cốt quân Tàu ở gò Đống Đa.
Trước hết, mời bạn đọc tìm hiểu qua về địa lý nước ta và khu vực thủ đô Thăng Long.

Thư tịch cổ về địa lý học của Việt Nam từ đời Lý nước ta đã có sách “Nam Bắc phiên giới địa đồ, ghi hình thể núi sông phong vật” đời Lý Anh Tông. Tiếc là từ lâu đã thất truyền. Vị trí mở đầu các tác phẩm “địa lý học Việt Nam Thực Lục mở đầu từ Địa Dư Chí” của Nguyễn Trãi.

Đời Lê Thánh Tông có hai đợt phân định địa giới, sửa đổi địa danh: năm Quang Thuận thứ 10 (1469), chia cả nước làm 12 thừa tuyên, năm Hồng Đức thứ 21 (1490), đổi chia làm 13 xứ thừa tuyên.

Đến năm Đinh hợi, nhằm niên hiệu Cảnh Hưng thứ 28 (1767) trong tập Quốc Sử Quan Hàn Lâm Viện, Học Sĩ Lê Quí Đôn tham gia biên soạn, thì địa đồ nước ta: “Phía đông nam đến tận biển, phía đông đến Châu Khâm Châu Liêm, phía bắc tiếp liền với Quảng tây, phía tây tiếp liền với Vân Nam, phía tây bắc vượt đến ranh giới Vân Nam, Quảng đông và Quảng tây, phía Tây Nam kế tiếp nước Ai Lao, phía nam cắt phân nửa nước Chiêm Thành. Hình thể tiếp liền sông biển, nắm lấy núi sông, đáng gọi là một nước rào dậu vững vàng ở bốn bên”
“Dẫn sách Vân Đài Loại Ngũ quyển 3 của Lê Quí Đôn” trang 221.
Riêng về Thăng Long ta còn một tư liệu khá quan trọng cho chúng ta ngày nay hiểu thêm được về thành Thăng Long là bản đồ Thăng Long thời Hồng Đức. Bản đồ thời đó tuy chỉ là những họa đồ có tính ước lệ phần trắc đạc không được chính xác như bây giờ nhưng dù sao qua đó chúng ta có thể hình dung được vị trí một thời của kinh thành.

Nhìn trên bản đồ thành Thăng Long xưa được xây hai lớp, Hoàng Thành và Cấm Thành. Vòng Hoàng Thành uốn lượn theo địa hình, thành có ba cửa: Đông Môn (ước đoán khu vực cửa Đông ngày nay), Nam Môn (ước đoán khu vực phố Cao Bá Quát ngày nay), cửa Bảo Khánh (ước đoán khu vực nhà triển lãm Giảng Võ, Ngọc Khánh ngày nay). Từ góc ngã ba sông Tô Lịch và Thiên Phù chỗ đầu chợ Bưởi ngày nay sang Cầu Giấy, vòng theo đường La Thành xuống Giảng Võ, ngoặt về phía Đông đến phố Kim Mã sang Sơn Tây, vườn hoa Lê Trực đến phố Hà Trung ngược lên hướng Bắc thẳng theo phố Phùng Hưng đến vườn hoa Hàng Đậu, rẽ về phía Tây vòng theo sông Tô Lịch, phố Quan Thánh, đường Hoàng Hoa Thám ngày nay đến chợ Bưởi là hết một vòng Hoàng Thành.

Thăng Long, từ Lý, Trần đến nay, là một khoảng không gian có thể tính từ chợ Bưởi đến Ô Cầu Dền, từ sông Hồng đến Cầu Giấy trên sông Tô Lịch. Bao gồm 3 tòa thành trong 13 trại và 6 phường, rồi 36 phố phường, từ bờ Hồ Tây chạy dài đến Hồ Gươm. Phía Bắc có sông Hồng bao bên trong thành có Hồ Tây, tiếp đến Hồ Trúc Bạch, rồi Cổ Ngư, đi nữa đến Hàng Than, lại thêm một nhánh khác của sông Hồng và sông Tô Lịch, đi từ chợ Gạo đến chùa Cầu Đông, Hàng Đường, chếch lên mạn Bắc ở cổng chéo Hàng Lược đi theo Phố Phan Đình Phùng qua Thụy Khuê, Thụy Chương đến Hồ Khẩu là cửa thoát nước từ Hồ ra sông Hồng rồi đến chợ Bưởi, sau khi gặp con sông Thiên Phù từ Quán La xuống sông Tô Lịch, quẹo về phía Nam sông Tô trở thành cái hào tự nhiên, che mặt Bắc và cả mặt Tây, đến Ô Cầu Giấy, Sông Tô Lịch lại có một nhánh nối liền với sông Kim Ngưu, làm hào lũy cho mặt Nam cửa thành, rồi chạy qua Ô Chợ Dừa, đổ vào Đầm Sét. Mặt Đông của thành Thăng Long có sông Hồng (còn có tên gọi là sông Cái, sông Nhị Hà) phía Nam Tây Hồ. Từ Đông sang Tây, có núi Nùng, núi Khám, núi Xưa, núi Bát Mẫn, núi Voi (Thái Hòa), núi Cột Cờ, núi Cung, núi Trúc và núi Vạn Bảo.

Núi đây là những núi nhân tạo, người ta đắp lên từ đời Lý, Trần. Núi Cung và núi Xưa hiện còn cao khoảng 18 mét. Phía Nam lác đác có những gò lớn tựa như những quả núi. Từ Đống Đa đến gò Chinh Chiến xã Phương Liệt, chạy mãi đến bờ sông có nhiều gò lớn như núi, Gò Ðống Ða ở về phía Tây Nam Hà Nội thuộc khu vực phố Tây Sơn, nay cái tên phố lịch sử đó Cộng Sản đổi thành đường Nguyễn Lương Bằng (UVBCTÐCS, Chủ Tịch nhà nước CSVN).

Gò Ðống Ða là một bằng chứng về sự thất bại thảm hại, nhục nhã nhất của bọn xâm lược Trung Quốc. Hai chục vạn quân xâm lược Tầu đã bị vùi lấp ở nơi đây (Mồng 5 Tết Kỷ Dậu 1789). Trên cả thẩy 12 cái núi xương gọi là gò, thời bấy giờ gọi là Kình Quán, sau những trận đánh, người Việt Nam thường chôn xác giặc thành Gò gọi là Kình Nghê, Kình Quán. Kình Nghê là hai loài cá dữ, chỉ bọn giặc Tầu, Kình Quán là gò lớn. Trong bài thơ “Loa sơn điếu” (viếng núi Ốc của thi sĩ Ngô Ngọc Du, sống cùng thời vua Quang Trung), có hai câu thơ đầy lòng tự hào:

Thành nam thập nhị kình nghê quán
Chiếu diệu anh hùng đại võ công.
Nghĩa là:

Mười hai kình quán phía Nam thành
Còn rọi sáng công lớn của vị anh hùng.
Về núi Ốc ngày trước tên chữ là Loa Sơn. Nay núi này không còn, nhưng trên bản đồ Hà Nội năm 1873 còn thấy ở khu vực Nam Ðồng, Khương Thượng có vẽ nhiều Gò Ðống, trong số này có núi Ốc, giờ đây nằm trên con đường đi từ phố Tây Sơn vào chùa Bộc gần hết địa phận nơi đây Cộng Sản xây dựng trường Công Ðoàn có một chỗ nhô cao chỗ đó chính là vết tích của núi Ốc ngày xưa. Ngoài ra, suốt cả khu vực rộng lớn đó có nhiều gò đống lớn chôn xác giặc Tầu ấy vốn có tên là “xứ Ðống Ða”. Thời Pháp thuộc, vào những năm cuối thế kỷ thứ XX thực dân Pháp đem khu vực xứ Ðống Ða ấy thưởng cho tên Việt gian Hoàng Cao Khải làm Thái Ấp, Khải bắt dân san bằng gò đống, chỉ giữ lại cái gò thứ 12. Năm 1851 khi xây dựng chợ Nam Ðồng, phải làm đường, san đất dân phu đào thấy nhiều đống hài cốt của quân Tầu khắp cả khu vực rộng lớn đó, đào đâu cũng thấy xương quân Tầu. Viên Tổng Ðốc hạ lệnh cho dân đem chôn ở một cái gò nữa thuộc đất làng Nam Ðồng thành ra cái Kình Quán thứ 13 (13 cái gò). Rõ ràng đây chẳng phải là những gò thiên nhiên, mà chính là những đống thây quân Trung Quốc xâm lược. Sau trận Khương Thượng, xác giặc Tầu chôn không xuể, nhiều quá! Vượt tất cả kỷ lục Đông Tây kim cổ của thế giới, phải đào xuống rồi xếp thành đống cao, đổ đất lên trên 13 cái gò là những núi xương trở thành một dãy đài kỷ niệm, mà đáng nhẽ ra những nhà lãnh đạo Bắc Kinh như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo… mỗi lần qua Hà Nội phải đến đây để mặc niệm các chiến sĩ xâm lăng mà suy tư…

Nhưng Giang Trạch Dân, cũng như Hồ Cẩm Đào đã không tới gò Đống Đa, mà chúng nghênh ngang đến Hội An tắm biển không cần lính bảo vệ.

Này hai chú khách kia: Vùng biển Hội An, đâu phải ao nhà của nước Tầu. Các chú muốn tuyên bố gì với thế giới đây? Mục tiêu của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, qua việc đến biển Hội An tắm, chúng ta có thể xác quyết rằng họ có ý đồ xâm chiếm nước ta. Với nhiều bằng chứng cụ thể từ nhiều năm nay… Họ làm cái gì mà không có hậu ý, không theo một sứ mạng (“mission”) nào đó. Ta nhìn thấu tim đen của các chú, nếu không phải cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN này, kể từ nay, đã trở lại quy chế (AN NAM ĐÔ HỘ Phủ) của Thiên Triều trên thực tế.

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Loài nào giống ấy chẳng sai”,

ca dao Việt Nam lại dậy rằng:

“Lòng vả cũng như lòng sung
Một trăm lòng vả lòng sung một lòng”
Nghĩa là người Tầu đời nào cũng có máu xâm lăng như nhau cả:

“Loài đỉa Hán vốn say máu Việt
Nước độc rừng thiêng, một đi là một chết
Vạn người đi không một bóng trở về”
(Thơ của Phạm Lê Phan)

Còn bọn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh kia, vờ không hiểu, và có khi không hiểu thật, ý nghĩa của trò ám chỉ đểu cáng, xấc láo của hai gã kia! Thì bọn chúng đã bôi tro trát trấu vào mặt Tổ Tiên và chối bỏ quốc tịch Việt Nam rồi đó. Bọn chúng không lo mất nước, chỉ sợ mất quyền lợi địa vị.

Tổ quốc Việt Nam chưa bao giờ lâm nguy như bây giờ, bởi vì ngay từ đầu Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện cho giặc can thiệp vào nội tình nước ta cho đến nay đã hội đủ mọi điều kiện để trở thành một tỉnh của Trung Cộng : lãnh đạo đồng lõa, trí thức nhu nhược, dân trí thấp kém với một chủ trương cấm cố qua bao thế hệ bằng đủ mọi thứ biện pháp bưng bít, hậu quả là tất nhiên.

Ý thức nhục nhã, ý thức nguy hiểm. Song với ý muốn giải ảo toàn diện mọi ảnh hưởng của cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” và cả cái thứ Chủ Nghĩa Cộng Sản mà y mang vào một cách dứt khoát. Đất nước ta mới có khả năng hồi sinh, hầu đương đầu với tình huống bi đát hiện tại.

Tất cả ai là công dân Việt Nam hãy ý thức trách nhiệm, hãy cảnh giác Bắc Triều. Đừng bao giờ quên cái họa 1000 năm. Và đừng bao giờ quên Việt Nam luôn luôn là giấc mơ không giấu giếm của bọn bành trướng phương Bắc, dù là bạn bè đồng chí cũng không có ngoại lệ. Đừng bao giờ quên bài học nước Tây Tạng đã bị Trung Cộng ngang nhiên thôn tính trước bó tay của cộng đồng quốc tế.

Có lẽ tôi đã đi ra ngoài đề tài vụ hài cốt người Tầu ở gò Đống Đa, tôi muốn nhắc nhở họ mang hài cốt ông cha họ về Bắc Kinh an táng và lập đền thờ mà đâu có phải chỉ có ở khu vực gò Đống Đa, nội thành Thăng Long và khu vực ngoại thành, đâu đâu cũng có thây xác người Tầu từ lớp này đến lớp khác… Đó là chưa kể ở các dòng sông, như sông Như Nguyệt (thời nhà Lý 1077). Sông Bạch Đằng với Ngô Quyền, Lê Đại Hành, thời nhà Trần sau ba phen lửa đạn (1257-1285-1288). Tuy là cuộc chiến với Thành Cát Tư Hãn với các tướng Mông Cổ đấy, nhưng trên 50 chục vạn lính toàn là người Hán, chết nhiều lắm, đến thời nhà Lê, mười năm đánh quân Minh (1418-1427)… Biết là mấy triệu tử sĩ!

Những tử sĩ người Tầu đó chẳng phải là máu mủ, huyết thống của Giang Trạch Dân, chủ tịch Hồ Cẩm Đào hay sao? Nếu cần, các ông có thể nhờ Trung Tâm giảo nghiệm của Hoa Kỳ ở Hạ Uy Di khám nghiệm xem có đúng huyết thống của các ông không? Nơi đây đáng tin cậy lắm. Các ông không quý nhau, mà Trung Quốc là một nước có lễ nghĩa, con cháu của Hoàng Đế và Thần Nông, Đại Hán mà những người tướng lãnh và người lính Tầu hy sinh vì lý tưởng xâm lược Việt Nam lẽ nào lại là kẻ ngoại tộc?

Thế mà các triều đình nước Tầu không có ông vua nào muốn gánh vác trách nhiệm giải quyết vấn đề đó. Nay may ra có Đảng Cộng Sản Trung Quốc vĩ đại làm được việc đó chăng?

Văn hóa truyền thống 5000 năm đấy nhé. Đế quốc Mỹ chỉ có hơn hai trăm năm mà họ coi hài cốt lính Mỹ còn quý hơn cả vàng, chẳng thế mà đường xa vạn dặm, cách trở ngàn trùng, tốn bạc tỷ cũng thuê Việt Cộng tìm cho bằng được. Vậy mong tiên sinh họ Đào và Ban lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc nhớ giải quyết vụ hài cốt này cho đẹp lòng người chết, an lòng kẻ sống. Cũng xin quý vị lưu ý, các vong người Tầu ở khu vực gò Đống Đa, đói rét kinh khủng, họ khổ sở không thể kể xiết!!!

Vì Tổ quốc của họ không một ai ngó tới! Nên trước đây các chùa Việt Nam ở Hà Nội và nhiều nơi khác hàng năm vào dịp Rằm tháng Bảy có cúng vong. Nhân đây tôi xin kể một câu chuyện xẩy ra gần 50 năm qua mà tôi luôn nghĩ tới. Đó là hồi tôi ở tù khoảng năm 1959, có sống chung với mấy vị sư, tôi có hỏi về việc cúng vong ngày Rằm tháng Bảy. Các thầy đều nói vào những ngày đó, các vong người Tầu đến đông như kiến cỏ. Tôi hỏi: Tại sao các thầy biết là vong người Tầu? Các thầy bảo: Thì họ nói toàn tiếng Tầu mà hàng ngàn vạn vong như một thân hình tiều tụy kêu khóc thảm thiết rằng: Không có ai thừa nhận họ! Không có nơi trở về sống vất vưởng ở đây nhiều thế kỷ rồi! Họ chỉ mong được đầu thai làm con chó nước Mỹ. Hỏi tại sao lại không muốn làm người Trung Quốc? Họ nói nếu được làm kiếp con chó nước Mỹ thì còn hạnh phúc gấp vạn lần làm người Trung Quốc! Sống được đối xử tử tế… chết có nghĩa trang riêng. Còn ở Trung Quốc, muôn thuở các vua chúa coi người như cỏ rác. Nhiều triều đại tắm máu nhân dân để lên ngôi thống trị, bao nhiêu cuộc xâm lăng các vị tướng “công thành” nhờ “vạn cốt khô” nhưng chết không ai ngó tới. Bây giờ chúng con chỉ còn biết trông cậy vào nhà chùa, một năm được ăn của bố thí vài lần, có năm chẳng được gì vì đông quá! Tôi hỏi các thầy có ai ở khu vực đó không?

Một vị nói: Tôi trụ trì chùa Đồng Quang, đối diện với gò Đống Đa, qua trục đường Sơn Tây, ông có nhớ không? Dạ nhớ! Sư kể: Không phải chỉ có ngày Rằm tháng 7 mới có cúng vong mà hàng năm thời Pháp thuộc cứ vào mồng 5 Tết Nguyên Đán có Hội Đống Đa là hội lớn ở Thủ Đô. Từ tinh mơ, cửa đình làng Khương Thượng đã mở rộng. Khói hương thơm ngát tỏa lan cả bầu trời. Lá cờ đại cao ngất trước sân đình chào mừng ngày hội vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cả Thủ Đô náo nức, cờ Ngũ Hành cắm la liệt quanh sân đình, các tụ điểm lịch sử như chùa Bộc, chùa Đồng Quang mà trung tâm là Gò Đống Đa, nơi cử hành quốc lễ.

Sáng rõ mặt người tất cả các đoàn rước kiệu vùng ngoại ô Hà Nội, các bô lão và các vị chức sắc trong các làng đã tề tựu đầy đủ. Chiêng trống gọi hồi gióng uy nghiêm. Sau tuần trầu nước, vừa trọn một tuần hương cuộc đại lễ bắt đầu.

Khoảng giờ Ngọ (12 giờ), đám rước thần mừng chiến thắng được diễn ra từ đình làng Khương Thượng đến Gò Đống Đa: Cờ, biểu, tàn, tán, lọng, kiệu… Đã sửa soạn xong. Quân chấp kích, Đô tùy, quan viên, người nào việc ấy, cũng đã gọn gàng trong trang phục lễ hội, chờ lệnh:

Ba hồi chín tiếng trống chiêng nổi lên báo hiệu tất cả dân làng ngoại ô Hà Nội đốt một bánh pháo như nghi thức pháo lệnh của vị thống soái.

Tiếng pháo dứt, đám rước lên đường uy nghi hùng tráng làm sống dậy hào hùng của trận tấn công mùa xuân Kỷ Dậu (1789) của Hoàng Đế Quang Trung, người anh hùng áo vải Tây Sơn lãnh đạo.

Hàng vạn thanh niên, nam nữ vui vẻ hồn nhiên đua nhau bện con cùi (núm) bằng rơm thật to, nối dài mãi, rồi lấy mo cau, giấy bồi vẽ thành hình rồng lớn (con rồng lửa) múa theo nhịp sênh tiền, nhiều tốp thanh niên mặc võ phục đi quanh đám rước rồng lửa, biểu diễn côn quyền, múa kiếm… Họ dùng rơm bện núm dài tẩm dầu nổi lửa, như mở trận hỏa công uy hiếp kẻ thù. Đám lửa cháy theo đường dài và vòng tròn, tựa như con rồng đang rực lửa căm thù lao vào thiêu cháy quân giặc.

Từ đó (rồng lửa Thăng Long) trở thành biểu tượng chiến thắng của nhân dân ta, một trò lễ hội độc đáo của lễ hội chiến thắng Đống Đa.

Trước đây, nhà nước đứng ra trụ trì cuộc lễ hội. Quốc kỳ và cờ phất phới trên sân đền trên bãi, chân Gò Đống Đa. Đó là nhà nước còn các chùa Đồng Quang và các chùa ở Hà Nội, cũng cầu kinh, cầu hồn, cúng cháo thí cho cô hồn quân giặc, những kẻ chiến bại như một hành động nhân nghĩa truyền thống của dân tộc ta ông ạ!... Nhưng rồi đến thời Hồ thì chùa chiền bị dẹp! Chẳng ai cúng vong. Vả lại cũng như Trung Quốc Thời Mao, nhà nước Cộng Sản quản lý lương thực hết sức gắt gao, và chặt chẽ, đồng bào ai cũng đói. Còn sư tăng đi tù cả lấy đâu cúng vong. Giả sử Nghiêu Thuấn, đến đức Khổng Tử, Lão Tử… mà các vị đó sống trong thời Cộng Sản quản lý lương thực, chắc cũng khó lòng nhường nhau mẩu sắn, huống hồ là người dân!

Nên mong rằng các ông và dân Trung Quốc cũng cảm thông… chứ đồng bào tôi thực lòng không hẹp hòi gì. Nhân đây xin có một vài lời cùng ban lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc vĩ đại.

Cốt nhục, phân ly, các bậc tổ tiên, tướng lãnh Hán tộc quá cố trận vong trăm đời, ngàn đời, cùng với thân nhân quyến thuộc Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào, thủ tướng chính phủ Ôn Gia Bảo, Ngô Bang Quốc chủ tịch quốc hội. Các ông quyền thế, danh vọng tột đỉnh vinh hoa phú quý nhất nước Trung Hoa hiện nay. Phải nghĩ đến tiền nhân của các ông. Ít nhất là nên xây dựng một đài kỷ niệm ở gò Đống Đa Hà Nội. Tiếc thay Ban Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản TQ lại không làm việc nghĩa đó, mà họ lại đi xây dựng “Nhà Hữu Nghị Việt-Trung”. Theo báo chí VN thì vào trung tuần tháng 10 năm 2007 chính phủ Trung Quốc đã cho khởi công xây dựng “Nhà Hữu Nghị Việt-Trung”, ở Từ Liêm, Hà Nội. Kinh phí lên đến 26 triệu Mỹ Kim. Đối với nhân dân VN, đây không phải là điều tốt lành trên thực tế trong tâm khảm muôn đời của người Việt là:

Ngậm mối thù truyền kiếp mấy ngàn năm
Con cháu mẹ từng nhọc nhằn u uất
(Thơ Phạm Lê Phan)

Người Trung Quốc và người Việt Nam đều biết sự thực này! Vậy tại sao họ lại đi xây Nhà Hữu Nghị?

Hay họ muốn làm đẹp lòng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, kẻ khi còn sống thường dậy các Đảng viên Cộng Sản Việt Nam: “Mối tình thắm thiết Việt-Trung, vừa là đồng chí vừa là anh em.”

Lịch sử sang trang rồi (tình đồng chí anh em) Quốc Tế Cộng Sản đã chìm vào dĩ vãng. Hồ Chí Minh cũng đã chết từ lâu! Nhưng di sản của ông để lại có nhiều cái không chịu chìm vào dĩ vãng, có cái thuộc về quá khứ (Cải Cách Ruộng Đất), có cái thuộc hiện tại, Việt Nam mất đất, mất Trường Sa và Hoàng Sa!

Có cái thuộc về tương lai, mất nước!

Trong tình cảnh như thế này, xây dựng “Nhà Hữu Nghị Việt-Trung” cho ai xem đây? Việc này đáng ngờ, họ định chặn long mạch hay yểm gì ở vùng đất thiêng này? Tổ tiên của họ, Mã Viện dựng cột đồng đề chữ “Ðồng trụ chiết, giao chỉ triệt”. Thóa mạ cả dân tộc Việt Nam, Cao Biền đã phá hủy long mạch đất Hương Cổ Pháp (ngoại thành Hà Nội). Thiền Sư Ðịnh Không biết được âm mưu của giặc, đã lấp lại như xưa… Có hàng trăm chứng tích về các cuộc xâm lấn của người Trung Hoa đối với đất nước Việt Nam nhỏ bé!

Tội của chúng:

“Trúc Nam Sơn không ghi hết chữ.
Nước Ðông hải không rửa sạch mùi”
(Cáo Bình Ngô).

Phường chó sói đeo mặt nạ thánh hiền. Dù thời đại văn minh có khác chút ít về tình tiết, về ngôn từ mà chung quy là người Tầu đồng lòng xâm lăng nước ta.

Nhà thơ Phạm Lê Phan phẫn nộ!

“Loài đỉa Hán vốn cuồng say máu Việt”.
Bản thân thơ cũng là một sản phẩm của lịch sử được kết tinh lại, là người Việt Nam ai có thể tin được: “Mối tình thắm thiết Việt-Trung vừa là đồng chí vừa là anh em?” Có lẽ từ khi lập quốc cho đến nay, chỉ có Hồ Chí Minh, Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh, Nông Ðức Mạnh… là tin vào anh em Trung Quốc. Nhưng chẳng lẽ trong số 84 triệu dân Việt Nam có mấy ngoe ấy, mà Bắc Kinh bỏ ra tới 26 triệu dollars để xây nhà Hữu Nghị?măn 2009 lại xậy dựng viện Khổng học ở Hà Nội và Sài Gòn. E rằng quá lố và uổng phí! Ðúng lý ra họ nên dùng số tiền lớn này giúp Việt Nam để xây dựng một Viện Bảo Tàng… (Museum) Kỷ niệm và triển lãm cái núi xương cốt của người Tầu ở Ðống Ða, và các nơi ở nội thành Hà Nội. Ðể mỗi khi giới lãnh đạo Trung Nam Hải qua Hà Nội đến đó làm lễ mặc niệm cho hương hồn tử sĩ hay cho dân Trung Hoa đi du lịch muốn đến đây viếng tổ tiên, hương hoa thì hợp đạo lý. Thế nhưng họ lại không làm, mà đi xây nhà Hữu Nghị với viện Khổng học thì không hợp tình hợp lý mà việc làm Viện Bảo Tàng không mới mẻ gì, trên thế giới có hàng trăm, đủ loại. Người Do Thái xây dựng “Museum” trưng bày tội diệt chủng của Ðức Quốc Xã. Người Campuchia đã xây dựng “Museum” để cảnh tỉnh nhân loại về tội diệt chủng của Khờ Me Ðỏ, mà tác giả của nó chính là quan thầy Trung Cộng, đồng tác giả của chiến dịch Cải Cách Ruộng Ðất ở Việt Nam.

Thử phác thảo một dự án xây dựng Viện Bảo Tàng các cuộc xâm lăng của người Tầu ở Việt Nam. Với các phương thức trình bầy từng thời kỳ, thí dụ: Kỷ thuộc Tây Hán, Kỷ Trưng Nữ Vương, Kỷ thuộc Ðông Hán, Kỷ thuộc Ngô, Tần, Tống, Kỷ Tiền Lê – Lý, Kỷ Triệu Viết Vương, Kỷ Hậu Lý: Kỷ Ðinh, Lê, Lý, Trần, Kỷ thuộc Minh… Rồi tìm kiếm cái phiên bản… Trung Quốc nếu thực lòng, có thể cộng tác với UNESCO cho chương trình sẽ có nhiều trang bị và phương tiện hiện đại. Có nhân viên trình độ khoa học cao, hoặc khảo cổ học, hay các nhà nghiên cứu sưu tầm tài liệu. Nhờ khảo cổ khai quật các trận đánh quanh Thăng Long (Hà Nội).

Có thể giải thích tường tận các thế hệ xâm lăng của người Tầu, đối với Việt Nam. Ðể khắc trên những bộ xương tử trận thế kỷ thứ mấy, cùng với những chứng tích, hiện vật kim loại như đao, kiếm, mặt khác nhiều bộ sưu tập: tranh, sách, vở. Và mô hình các trận đánh như trận Chi Lăng – Xương Giang (8-10-1427), tranh vẽ hoặc điêu khắc tướng nhà Minh, giảo quyệt, dữ tợn như bọn Liễu Thăng, Lương Minh, Lũ Thôi Tụ, Hoàng Phúc chịu trói như thế nào? Nếu nỗ lực trong việc thu thập và bảo tồn các di  sản xâm lăng từ khắp miền đất nước Việt Nam, quá khứ, cả hiện đại như trận Lạng Sơn (1979) đến thuyền các ngư phủ Việt Nam bị lính Trung Quốc bắn giết mấy năm qua cần được trưng bầy.. làm được như vậy sẽ giúp đỡ đắc lực cho nhiều thế hệ sinh viên, cả Trung Quốc lẫn Việt Nam nghiên cứu sinh trong học tập và nghiên cứu lịch sử. Ðồng thời Viện Bảo Tàng này sẽ là một tấm gương vĩ đại, ai là người Tầu có thể nhìn vào đây mà suy ngẫm. Soi xét chuyện đời xưa và đời nay là bài học cho những kẻ xâm lăng. Mong ban lãnh đạo Đảng Cộng Sản TQ hồi tâm làm một cử chỉ đạo lý với tiền nhân của họ. Cho trọn đạo làm người, trước tiên nên làm ngay Trai Đàn Chẩn Tế giải oan là một pháp hội cúng chay và cầu siêu cho những vong hồn người chết không có ai thờ tự, không có nơi nương tựa, đang sống vất vưởng, lang thang khắp mọi nẻo đường trên cạn, dưới sông ở đất nước Việt Nam, hài cốt chôn vùi bờ đầm, gò đống quanh Hà Nội, và nhiều đoạn sông Hồng, cửa Đại Bàng, sông Văn Úc, sông Cầu khắp nơi trên đất Việt nơi nào chẳng có. Riêng khu vực thủ đô Hà Nội những điểm tụ hội hài cốt người Tầu có thể kể từ đình làng Khương Thượng, Chùa Bộc, Chùa Đồng Quang là chung quanh khu vực gò Đống Đa. Nơi đây đã xẩy ra những trận đánh khốc liệt đẫm máu nhất. Cách đây hơn 200 năm (1789-2007).

Các sách sử VN ghi vào thời nhà Thanh được thiết lập ở Trung Hoa cũng như các triều đại đã rắp tâm xâm lược nước ta, nhưng chưa tìm được cớ gây hấn. Nhân cơ hội Lê Chiêu Thống kẻ đại diện triều Lê Mạt thối nát sang cầu cứu với hy vọng trở lại ngai vàng, Tôn Sĩ Nghị, Tổng Đốc Lưỡng Quảng được lệnh đem ba vạn quân sang xâm lược nước ta.

Giặc Tầu tiến vào nước ta ngày 16-12-1788, chúng ỷ sức mạnh, đông quân tràn xuống chiếm Thăng Long. Tướng giữ thành Thăng Long là Ngô Văn Sở. Chủ trương của ông là tránh quyết chiến với giặc, tạm thời lui quân về Tam Ðiệp để bảo tồn lực lượng, kéo dài thời gian cho đại quân Nguyễn Huệ quyết định. Đó là một quyết định sáng suốt, hợp với ý đồ của chủ trương.

Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân(15-1-1789) đại quân của vua Quang Trung tới Tam Ðiệp, Ngô văn Sở, Ngô Thời Nhiệm ra chịu tội. Nhà Vua cười nói: “Ta biết đây là kế của các ông, lui quân để tránh thế giặc đang mạnh trong khuyến khích sĩ khí, ngoài phấn kích lòng kiêu ngạo của giặc. Kế dụ giặc vào chỗ hiểm yếu của ta, như thế là phải lắm!

Tại đây, Vua hội với Ngô Văn Sở, Ngô Thời Nhiệm, Phan Văn Lân và các Đô Đốc, khẩn trương chuẩn bị phản công, chỉnh đốn quân ngũ, cắt xếp tướng lãnh, hoặc định chiến thuật, chiến lược cụ thể. Khi mọi việc đã chuẩn bị, Vua cho mở tiệc linh đình vào ngày 29 tháng Chạp để thiết đãi tướng sĩ trong bữa tiệc vua nói: “Bữa nay ta đã ăn Tết Nguyên Đán trước. Sang Xuân ngày 7 vào Thăng Long. Sẽ mở tiệc ăn tết kiết hạ, lại nói:
“Xuân sang, một là ăn tết, hai là chịu chết. Tướng sĩ phải hết lòng cùng ta”. Ai nấy đều hớn hở vui mừng. [24]
Nắm chắc phần thắng rồi: Hai lần ra Thăng Long, vua Quang Trung đã quan sát kỹ địa danh địa thế của Bắc Hà. Và trước khi dừng binh ở Nghệ An. Nguyễn Huệ đã mật sai quân đi do thám để nắm vững tình hình của địch. Ngày 15-1-1789 ra đến Tam Điệp. Tại đây Vua hợp quân với Ngô Văn Sở gấp chuẩn bị phản công.

Biên chế thành hai đạo quân, Đạo quân của Đô đốc Lộc vượt biển lên vùng Phượng Nhãn Lang Giang chắn đường rút lui của giặc, Đạo quân của Đô đốc Tuyết cũng theo đường biển đánh vào Hải Dương, diệt cụm quân địch đóng ở đây, và tiếp ứng cho trận công kích Thăng Long từ hướng Đông, theo kế hoạch đã định, từ vùng Biện Sơn – Tam Ðiệp. Khi khối bao vây xuất kích theo đường biển, thì đại quân có nhiệm vụ tiến công cũng bất ngờ vượt sông Gián Thủy. Đó là đêm giao thừa Tết Nguyên Đán liên tiếp ba ngày mồng 1, 2, 3, quân ta tiến công tiêu diệt mấy vạn quân Thanh và bọn Lê Chiêu Thống, như một cơn lốc suốt một giải dài từ Gián Khẩu tới Phú Xuyên. Sáng ngày 30-1 từ ngày quân ta bước vào tấn công các mục tiêu chủ yếu. Nguyễn Huệ tiến đánh Ngọc Hồi, Đô Đốc Đặng Tiến Đông, tiến công Đống Đa Vu Hồi vào thành Thăng Long. Còn Ngọc Hồi, Nguyễn Huệ công kích từ chính diện: chủ tướng Hứa Thế Hành bị giết, giặc chống giữ không nổi, phải tháo chạy về phía Đầm Mực, tại đây, đạo quân của Đô Đốc Bảo phục sẵn để tiêu diệt phần còn lại. Theo sử ghi lại trận chiến đấu diễn ra rất ác liệt, giáo mác, đao kiếm, gẫy như rơm, tên đạn bắn như mưa, kiếm đao vung lên như những tia chớp, đầu quân Tầu rụng như sung, máu đổ như suối.

Chủ soái Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt tháo chạy khỏi Thăng Long. Ngày mùa Đông ngắn ngủi ấy kết thúc. Mặt trời rực rỡ chiếu từ buổi sớm đã lặn, và nhờ có bóng tối của đêm đen mà chủ soái Tôn Sĩ Nghị đã thoát chết và không bị bắt. Mất tự chủ, họ Tôn run cầm cập, bỏ cả ấn tín, mấy ngày sau còn phải chạy trốn cực nhục, khốn đốn trên vùng rừng núi Bắc Việt, Tôn Sĩ Nghị mới thoát khỏi tay quân Tây Sơn. Năm thế kỷ trước, Hoàng Tử thoát Hoan con trai Hốt Tất Liệt Đại Hãn, có nhiều sừng cũng phải bẻ để chui vào ống đồng mới thoát khỏi quân nhà Trần.

Trở lại trận Đống đa: Đến ngày mùng 5 Tết thì mọi việc đã xong xuôi, chừng 20 vạn quân Tầu bị giết, bị bắt làm tù binh. Vua Quang Trung kéo quân vào thành Thăng Long trong không khí tưng bừng chưa từng thấy. Chiếc chiến bào của nhà vua đỏ thắm đã bị nhuộm thuốc súng thành màu đen ánh.

Vua vào thành Thăng Long trước kỳ hẹn hai ngày. Trăm họ chật đường nghênh tiếp Ngài và binh sĩ. Tiếng reo hò của nhân dân và binh sĩ vang dội một góc trời. Theo đúng lời hẹn, Vua cho tướng sĩ ăn Tết một lần nữa. Thành Thăng Long, nhân dân đua nhau mời tiệc vui mừng. Cả thủ đô cờ vàng phất phới tung bay.

Nguyễn Huệ là thiên tài quân sự, thông minh xuất chúng, có ý chí vững chắc và nghị lực không gì lay chuyển nổi. Ông hiểu rõ lịch sử, binh pháp, chiến thuật, nghệ thuật chỉ huy, vừa là vị anh hùng dân tộc, vừa là một nhà lãnh đạo quốc gia biết nhìn xa trông rộng, là một nhà ngoại giao khéo léo, và một nhà quân sự tài năng. Nguyễn Huệ biết lựa chọn những người có khả năng vào những vị trí thích hợp. Ông tạo ra một thế hệ tướng lãnh kiệt xuất, những nhà ngoại giao tài ba. Không may cho dân tộc ta, ông chết quá sớm, chứ Nguyễn Huệ còn thì Nguyễn Ánh chắc chắn cũng như Lê Chiêu Thống bỏ xác nơi quê người.

*

Lịch sử dẫu đã sang nhiều trang… Ngày nay, mong rằng giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc và nhân dân Trung Hoa, ai cũng còn chút lương tâm yêu thương nòi giống, và còn nhớ đến những người đã khuất trong các cuộc xâm lăng nước Việt Nam, hãy làm một cử chỉ thực tế. Bây giờ kinh tế Trung Quốc phát triển, Đảng vinh hoa, dân sung sướng chưa từng có, lại sắp đưa người lên du lịch Mặt Trăng nay mai cũng xin nhắc: (không được khạc nhổ bậy trên mặt trăng) về phương diện tâm linh thì mỗi gia đình người Tầu, nên bỏ ra chút tiền thiết lập bàn thờ cúng vong. Chỉ cần hoa, hương, nước trong, và cháo trắng. Còn về phần nhà nước, thì cần lập Đại Trai Đàn Chẩn Tế giải oan. Đây là một trong những hình thức chữa trị những thương tích nội tâm, nối kết lại tình đồng bào, đồng đảng Trung Hoa với nhau. Chắc chắn sẽ làm vơi đi những oan khuất đã chất chứa nhiều thế kỷ xâm lăng Việt Nam. Chúng tôi có thể xác quyết với quý vị rằng: Đã có hàng triệu triệu sinh linh người Tầu đang vất vưởng ở Việt Nam, và nhiều hài cốt đến nay không có ai thừa nhận. Như thế thật là tủi cho người chết quá! Đáng thương tâm quá! Các trận chiến đẫm máu đã xẩy ra, từ thời Việt Nam mới lập quốc! An Dương Vương với Triệu Đà nhà Tần (257-207 trước CN)… Chỉ kể những trận đánh lớn, năm 938 ở sông Bạch Đằng, giữa Ngô Quyền với Quân Nam Hán, trận này hàng ngàn chiến thuyền quân Hán đã bị đánh chìm, máu lính Tầu chảy loang đỏ cả dòng sông Bạch Đằng, Tướng Hoàng Thao cũng tử trận tại đây. Đến năm Tân Tỵ (981) cũng ở tại đây, đại chiến thủy bộ giữa vua Lê Đại Hành với quân nhà Tống, trận này Tầu lại thua đậm hơn trận trước, máu người Tầu cũng nhuộm đỏ cả dòng sông, và tướng Tầu là Hầu Nhân Bảo và hàng vạn thủy quân Tầu cũng chìm sâu ở sông Bạch Đằng này.

Năm Đinh Tỵ (1077) vẫn cũng Tống triều cử Quách Quỳ, Triệu Tiết đem đại binh thủy bộ sang xâm lăng. Đánh nhau với quân Đại Việt do thống soái Lý Thường Kiệt chỉ huy chỉ trong vòng 3 tháng. Binh lực của Tống triều trên 20 chục vạn cả thủy lẫn bộ đều đại bại, quân Tầu chết gần hết, phải cúi mặt xin rút quân. Triều nhà Trần, Việt Nam ba lần đại kịch chiến với Thành Cát Tư Hãn (1257-1285-1288). Như đã nói trên đa số tướng soái là người Mông Cổ, nhưng 50 vạn quân sĩ toàn người gốc Hán cũng quanh quẩn ở Thành Thăng Long. Và sông Hồng, ba lần ít nhất là 50 vạn, rồi đến thời nhà Minh, với Lê Lợi. Mười năm chinh chiến biết mấy chục vạn, rồi nhà Thanh với vua Quang Trung, trận Đống Đa Việt Nam. Xác người lính Tầu tính sao xuể!

Cho nên các nhà lãnh đạo Bắc Kinh cần tổ chức lễ Trai Đàn Chấn Tế giải oan là hết sức hợp tình hợp đạo lý. Điều này cũng lại rất phù hợp với truyền thống của dân Trung Hoa. Pháp hội này được chính vua Lương Võ Đế khởi xướng.

Duyên khởi như sau:

“… Về tập tục theo Hòa Thượng Đạo An, cầu siêu độ cho người chết,” vốn không phải là một tập tục của Phật Giáo, tập tục này chỉ bắt đầu ở Trung Hoa từ đời nhà Đường. Điều này có thể đúng vì theo sử chép, thì năm 738 vua Đường Huyền Tông đã ban sắc lệnh cho toàn quốc ở mỗi quận phải xây một ngôi chùa, đều đặt tên là chùa Khai Nguyên (Khai Nguyên là niên hiệu thứ nhì của vua Huyền Tông). Đó là chùa công do các quan lại địa phương trông coi, dùng làm nơi tổ chức các tiết lễ quốc gia. Cầu cho quốc thái dân an. Năm 755 An Lộc Sơn nổi loạn, kéo binh về chiếm kinh thành khiến vua Huyền Tông phải chạy vào Tứ Xuyên lánh nạn. Một năm sau thì quân triều đình dẹp yên giặc loạn trong một năm chiến tranh. Số người chết, chiến sĩ của cả hai bên và dân thường nhiều vô kể. Triều đình bèn ra chỉ dụ cho tất cả các chùa Khai Nguyên trong toàn nước Tầu, thỉnh chư vị cao tăng, đại đức thiết lễ tụng kinh cầu siêu độ cho các chiến sĩ và thường dân đã chết trong cuộc chiến. Đây rõ ràng mục đích chính của nó là chữa lành những vết thương do chiến tranh gây ra. Tuy nhiên trong nghi thức này cũng dành cho tất cả các loại cô hồn đều được triệu thỉnh về tham dự. Đồng thời an ủi các gia đình nạn nhân. Dân chúng Trung Hoa thấy triều đình làm như thế, bèn bắt chước làm theo. Từ đó lễ cầu siêu độ cho người chết trở thành một tập tục phổ biến lan sang cả các nước láng giềng như nước ta.

Theo tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn, những nạn nhân của cuộc xâm lăng xấu số, tướng Tầu, lính Tầu, nhiều phen chết ở Việt Nam nên các nhà lãnh đạo Bắc Kinh và Phật Giáo Trung Hoa nên đứng ra tổ chức Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan, thì đồng bào Việt Nam sẽ đồng tâm cầu siêu cho tất cả trong tinh thần bao dung, không kỳ thị…

Với ban lãnh đạo Bắc Kinh, đây là cơ hội tốt nhất để chữa lành vết thương, đưa những niềm oan khuất này lên vùng ý thức dân tộc Đại Hán để nhận diện, để khóc thương, để cầu nguyện và chấp nhận sự thật… Chính nó là Cam Lộ Tình Thương của đạo Phật nhiệm mầu, cho các vong hồn phiêu linh và các loài quỷ đói nhiều thế kỷ được hưởng ân phước của Tổ Quốc Trung Hoa vĩ đại.

Trai đàn chay sẽ cung cấp thức ăn để phân phát cho hàng triệu triệu vong hồn tử sĩ. Chẩn là phân phát, tế là cứu giúp, tế độ những kẻ oan khiên kia ra khỏi cảnh ngộ ngặt nghèo, ngàn năm không ai đoái hoài. Các triều đại Trung Hoa làm ngơ, dân Trung Hoa phớt lờ, thành ra các vong linh lâm vào cảnh khốn cùng! Ôi! Có tin vui trong một ngàn năm tuyệt vọng!

Trai Đàn Chẩn Tế cũng là để hướng dẫn các hương linh sám hối, cho hương linh có cơ hội nghe Kinh để chuyển hóa mà vãng sinh cực lạc quốc, hoặc nếu có đầu thai làm người Trung Hoa trở lại, xin nguyện quyết không đi lính sang xâm lăng Việt Nam nữa.

Sự có mặt của ngài Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Đào, ngài Thủ tướng, ngài Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, tới tham dự lễ trai đàn sẽ có ảnh hưởng rất lớn, một sự quan tâm của Đảng Cộng Sản Trung Quốc thực hiện, sẽ là một công lao lớn, nuôi dưỡng tinh thần quốc gia. Một đất nước Trung Hoa luôn luôn đi theo giá trị tinh thần truyền thống trong công cuộc kiến quốc vĩ đại ở cái thế kỷ 21 nầy.

Nếu quý ngài muốn tổ chức một Đại Trai Đàn Chẩn Tế giải oan cỡ quốc tế, xin lưu ý mời Đại lão Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, ngài có nhiều kinh nghiệm tổ chức trai đàn và cần mời các vị Tổng Thống Pháp, Mỹ, Nga… Coi như sứ điệp Hòa Bình của nhân loại.

Xin nhất tâm phụng thỉnh Chư tôn Hòa thượng Ðạo cao Ðức trọng, kể cả Phật Giáo Việt Nam và Phật giáo Trung quốc, đứng ra lãnh trách nhiệm Cầu Siêu Bạt Độ cho chư vong linh quân lính Trung Hoa tử trận tại chiến trường Việt Nam.

(Điều nầy nên liên lạc giữa hai bên để thành lập một “Ban tổ chức” quy mô giữa Phật giáo của hai quốc gia Việt Trung để thực hiện. Lãnh đạo nhà nước Trung Hoa hiện nay phải là phần chủ động.)
Linh vị quý vị có thể được viết bằng chữ Hán, nếu muốn có thể in trên nền giấy mầu đỏ cho đúng với truyền thống Trung Hoa.

Nội dung linh vị các vị tướng Tầu và binh sĩ hữu danh vô danh, dùng chữ Hán tạm phiên âm như sau:

Phụng vị quá khứ liệt vị tướng soái Trung Hoa… Ức triệu chư vong, thuộc Tổ tiên Dân tộc của Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Chủ tịch Quốc Hội nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa…
Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam của Trung Quốc, ngót gần 4000 năm và hàng vạn chiến sĩ trận vong chết tại Gò Đống Đa, hàng triệu mạng chết trên Sông Bạch Đằng v.v… Hữu danh Vô vị, Hữu vị Vô danh, nhân lễ kỳ siêu bạt độ nầy mà Siêu sanh Cực Lạc quốc.
Chúng con đại diện cho dân tộc Trung Hoa, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo hiện diện nơi đây. Nguyện xin chuyển hóa…
******

Nếu được như vậy nhân dân Việt Nam sẽ hết lòng giúp đỡ các ông bằng mọi khả năng sẵn có.
Cũng xin lưu ý:
* Chủ tịch Hồ Cẩm Đào muốn tìm hài cốt tổ tiên (xin liên lạc với người nổi tiếng về khoa ngoại cảm. Việt Nam hiện có nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng được Đảng Cộng Sản xác nhận như Nguyễn thị Phương, Vũ Thành Bát, Dương Mạnh Hùng, thiếu tướng Chu Văn Phát, họ có thể tìm những ngôi mộ cách đây mấy trăm năm, như mộ Huyền Trân Công Chúa đời Trần. Mộ tướng quân Hoàng Công Chất, từ đời chúa Trịnh cách đây gần 300 năm). Theo viện Khoa học Liên Hiệp và giới trí thức Hà Nội, thì các nhà ngoại cảm chỉ là người phiên dịch trung gian, giữa người chết và thân nhân người còn sống, mà họ đã đem đến cho hàng vạn gia đình có người thân mất tích trong các cuộc chiến tranh.
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khi được phỏng vấn thì người cõi âm rất cần ở những tấm lòng của người thân. Và họ sợ bị người thân quên lãng.
Hàng triệu người Tầu chết trận ở Việt Nam đã bị lãng quên! Họ cô quạnh, hẩm hiu, nơi đất khách. Họ luôn trông chờ tình cảm của người thân nơi tổ quốc vĩ đại nghĩ về họ.
Sáng ngày 2-4-2007, phái đoàn 7 nhà ngoại cảm cùng đi dự Lễ Trai Đàn Chẩn Tế Bình Đẳng giải oan, do HT Nhất Hạnh tại Quốc Tự Diệu Đế, THPG Thừa Thiên, Huế – Chiều ngày 3-4-2007 có Đại Chẩn Tế tâm linh cô hồn, họ đã phải bật khóc khi trông thấy nhiều hương linh lũ lượt vào tranh nhau ăn mày công đức nơi cửa Phậ!
* Còn chính phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung quốc muốn khai quật khu gò Đống Đa để đem hài cốt người Tầu hồi hương – giá nhân công rất rẻ. Xin liên lạc Bộ Lao Động, Bộ Thương Binh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
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Tượng Vua Quang Trung ở Chùa Bộc Hà Nội


[24] Dẫn tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc ngày 7 tháng 11 năm 2006.

	

	

	


CHƯƠNG VI: Vua Hàm Nghi và Vua Duy Tân thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 
Thứ hai, 30 Tháng 8 2010 23:49 

Viết bởi Trần Nhu 

Tác phẩm: Thăng Long Xưa, Hà Nội Nay 
CHƯƠNG VI 
Vua Hàm Nghi và Vua Duy Tân thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20.
Các triều đại Việt Nam, có nhiều vị Hoàng Ðế rất nhỏ tuổi. Song các ngài vẫn tỏ ra là những người có bản lãnh vững vàng, có chí khí lớn.

Vua Trần Thái Tông, lên ngôi mới có 8 tuổi, vua Trần Nhân Tông lên ngôi năm 16 tuổi... đến những thế kỷ gần đây, vua Hàm Nghi lên ngôi lúc 13 tuổi, vua Duy Tân lên ngôi mới có 8 tuổi là những vị vua trẻ tuổi anh hùng nổi bật, tiêu biểu tình cảm ái quốc.

Các vị vua Trần lãnh đạo quân dân Ðại Việt 3 lần đánh bại thành Cát Tư Hãn một đế quốc hùng mạnh nhất thời đó. Thật là một thời văn trị võ công.

Hai vị vua trẻ tuổi nhà Nguyễn, Hàm Nghi và Duy Tân vào thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Mới mười mấy tuổi đã giám đứng lên hiệu triệu toàn dân chống thực dân Pháp năm 1885, năm 1916. Mặc dù cả hai cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại. Nhưng nó đã chứng tỏ rằng dân tộc Việt Nam từ dân cho đến vua là một dân tộc bất khuất, không bao giờ chịu ép mình dưới ách đô hộ của ngoại bang.

Vua Hàm Nghi và vua Duy Tân cả hai còn quá trẻ đã giám hy sinh ngai vàng để dấn thân vào cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp, với hy vọng đem lại cho dân tộc Việt Nam độc lập và

tự do, để rồi sau đó cả hai bị thực dân Pháp đưa đi đày sang tận Phi Châu, vua Duy Tân bị đày sang đảo Réunion và vua Hàm Nghi bị đày sang Algeri, suốt 55 trời! Vẫn sống tiết tháo và tư cách của một bậc quân vương, khiến kẻ thù cũng phải kính nể.

Nhưng đối với thế hệ trẻ, phần lớn người ta chỉ biết những cái tên ái quốc giả, kẻ đã mang học thuyết duy vật về trồng tại quê hương gây ra không biết bao nhiêu là thảm kịch cho dân tộc! Lại được nhắc đến hàng ngày hàng tháng hàng năm. Trong khi nhiều thế hệ không mấy ai biết đến các vị vua anh hùng bất khuất.

Vua Hàm Nghi lên ngôi chỉ một năm sau đã rời bỏ ngai vàng chạy ra Tân Sở lãnh đạo phong trào Cần Vương chống lại thực dân Pháp.

Ngài đã ý thức trách nhiệm rất rõ ràng của một ông Vua khi đất nước có giặc ngoại xâm. Vua Hàm Nghi đã hạ chiếu quyết tâm kháng chiến:

Ngày 2 tháng 6 năm Ất Dậu tức là ngày 13 tháng 7 năm 1885, tại Tân Sở, Vua Hàm Nghi năm đó vưà tròn 14 tuổi, đã ban chiếu gọi là “Lệnh Dụ Thiên Hạ Cần Vương” hay là Dụ Cần Vương kêu gọi toàn dân Việt Nam từ Bắc chí Nam cùng đứng lên tiêu diệt bọn thực dân Pháp để dành lại quyền độc lập và tự do cho đất nước. Trong Dụ Cần Vương này có đoạn như sau:

“Chỉ vì sức yếu nên ta phải chịu nhục ký hoà ước (1884) với giặc Pháp đã bao nhiêu năm và bao nhiêu lần. Với chính sách “tàm thực,” thoạt tiên chúng cướp ba tỉnh Nam Kỳ, còn ba tỉnh nưã sau hai năm chúng cũng cướp nốt. Nhưng túi tham của quân cướp nước không bao giờ đầy. Thế rồi chúng dùng thiên phương bách kế, khiêu khích, gây hấn khắp Trung Kỳ và Bắc Kỳ...

Hỡi các trung thần nghiã sĩ toàn quốc! 
Hỡi các nghiã dân hảo hán bốn phương! 
Trước giờ Tổ Quốc lâm nguy, xã tắc nghiêng đổ, ai là dân, 
ai là thần, lẽ nào chịu khoanh tay ngồi chờ chết? (1) 
Hãy mau mau cùng nhau đứng dậy, phất cờ khởi nghiã đánh giặc cứu nước...!”


Vua Hàm Nghi.


Lời kêu gọi của Vua Hàm Nghi, sau còn được gọi là Hịch Cần Vương, đã được các giới sĩ phu ủng hộ nhiệt liệt tại miền Bắc và khắp các tỉnh miền Trung, từ Bình Thuận ở phiá nam cho đến Thanh Hoá ở phiá bắc khiến cho quân Pháp gặp rất nhiều khó khăn để đối phó. Thêm vào đó, chính phủ Pháp ở Paris đánh điện sang không cho phép De Courcy dùng đại binh và lúc đó lại còn xảy ra nạn dịch tả khiến cho quân Pháp bị chết khoảng ba, bốn ngàn người, do đó Phong trào Cần Vương có cơ hội phát triển, nhất là tại vùng Hà Tĩnh và Qủang Bình, nơi mà Vua Hàm Nghi được hai người con của Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất Đạm và Tôn Thất Thiệp phò tá.

Trong Việt Nam Sử Lựơc, sử gia Trần Trọng Kim có đoạn chép:

“Bấy giờ quân của Ðề Ðốc Lê Trực đóng ở mạn Thanh Thủy, thuộc huyện Tuyên Chánh, quân của Tôn Thất Ðạm là con của Tôn Thất Thuyết thì đóng ở mạn Hà Tĩnh, về hạt Kỳ Anh và Cẩm Xuyên. Còn Tôn Thất Thiệp và Nguyễn Phạm Tuân thì phò vua Hàm Nghi ở mạn huyện Tuyên Hóa.
Ông Hoàng Kế Viêm ra Quảng Bình, sai người đi dụ ông Lê Trực về. Nhưng các ông ấy cứ nhất định không chịu, chỉ có bọn thủ hạ lác đác vài người ra thú mà thôi. Bởi vậy, việc Hoàng Kế Viêm ra kinh lược cũng không thành công, cho nên đến tháng 5 năm Ðinh Hợi (1887) lại phải triệt về.
Lập đồn Minh Cầm. Triều đình Huế thấy tìm cách phủ dụ không được, bèn để quyền cho người Pháp tìm kế đánh dẹp.
Người Pháp cũng biết là thế lực của đảng vua Hàm Nghi chẳng được bao nhiêu cốt tìm đường mà chiếm dần địa thế và mua chuộc những đứa làm tay sai trong, thì tất thế nào cũng trừ hết được, bởi vậy cho nên không dùng đến đại binh.
Trước đại úy Mouteaux ở Quảng Bình đã cùng với cố

Tortuyaux đem quân đi đánh lấy đồn của Lê Trực ở Thanh Thủy, nhưng quân của ông ấy vẫn không tan, cứ đánh phá mãi, đến tháng Giêng năm Ðinh Hợi (1887), đại úy Mouteaux đem quân lên lập đồn Minh Cầm đóng ở mé trên Thanh Thủy. Ðại úy vẫn biết ông Lê Trực là một người nghĩa khí, và trong khi hai bên chống cự với nhau không bao giờ ông ấy làm điều gì ác, cho nên đại úy vẫn có ý trọng lắm. Trước đã cho người lên đưa thư dụ ông ấy về thú. Ông ấy phúc thư lại rằng: “Tôi vì vua, vì nước, chết sống cũng một lòng làm cho hết việc bổn phận, chứ không tham sự sống mà quên việc nghĩa.”

Từ khi quân Pháp đóng đồn ở Minh Cầm, các con ông Lê Trực và Nguyễn Phạm Tuân phải lui lên mé trên. Ông Lê Trực thì ra mạn Hà Tĩnh, ông Nguyễn Phạm Tuân thì lên đóng ở làng Yên Lập về phía mạn sông Gianh.

Qua tháng 3, nhờ có người do thám, biết chỗ ông Nguyễn Phạm Tuân đóng, Mouteaux bèn đem quân lên vây làng Yên Lập, bọn Nguyễn Phạm Tuân trong khi bất ý đều bị bắt cả. Ông Nguyễn Phạm Tuân phải đạn bên cạnh sườn sống được mấy ngày thì mất.

Quân Pháp như đã trừ được ông Nguyễn Phạm Tuân nhưng ông Lê Trực hãy còn, và vẫn chưa biết rõ vua Hàm Nghi ở chỗ nào, sau có người ra thú mách rằng muốn bắt vua Hàm Nghi thì mưu với Trương Quang Ngọc. Tên ấy là người bản xứ ở đây và từ khi ra ở vùng ấy nó được vào hầu cận, và lại là một đứa khí độ tiểu nhân, thì chắc có lẽ mua chuộc được.”

“Monteaux tìm cách mua chuộc những kỳ mục trong vùng để chúng liên lạc và giúp đỡ cho Trương Quang Ngọc trong việc mưu bắt nhà vua, tuy nhiên người lo việc bảo vệ cho vua là Tôn Thất Thiệp, ông đã thề sẽ sống chết với vua và sẽ chặt đầu những người nào có ý định về đầu thú với Pháp, do đó Trương Quang Ngọc vẫn chưa làm gì được. Đến ngày 26 tháng 9 năm 1888, Trương Quang Ngọc và Nguyễn Đình Tinh mang mấy chục người kéo lên vây làng Trà Bảo là nơi Vua Hàm Nghi đang

đóng quân. Đến nưả đêm, khi chúng xông vào nhà thì Tôn Thất Thiệp đang ngủ nên bị chúng đâm chết, Vua Hàm Nghi thấy tên Ngọc làm phản bèn cầm thanh gươm đưa cho nó và bảo rằng: “Mày giết tao đi còn hơn đưa tao về nộp cho Tây!” Ngài chưa nói dứt lời thì một tên phản nghịch đằng sau lưng lén giật thanh gươm của Ngài và cả bọn bắt Ngài đưa lên võng, rồi xuống bè về nạp cho bọn Pháp ở Đồn Thanh Lang, sau đó đưa về đồn Thuận Bài ở tả ngạn Sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Tôn Thất Đạm nghe tin nhà vua bị giặc bắt bèn tự vẫn mà chết.

Sau khi bị bắt, nhà vua nói với bọn phản thần và thực dân Pháp:

“Thôi ta đành theo mệnh trời, chúng bay muốn làm chi ta thì làm. Ăn thịt ta cũng được!”
Quân Pháp lấy vương lễ đối xử với nhà vua tuy nhiên ngay từ khi bị bắt, nhà vua không hề mở miệng nói một lời nào với người Pháp, cũng như không hề thừa nhận ngài là Hàm Nghi. Người Pháp không rõ nghe theo kế của ai bèn cho mời ông Nguyễn Nhuận vốn là thầy học của Vua Hàm Nghi hồi trước đến gặp nhà vua. Khi thấy thầy cũ, vua Hàm Nghi đứng dậy cúi đầu vái chào theo lễ nghiã thầy trò, do đó người Pháp mới biết rõ người tù đó chính là Vua Hàm Nghi.
Một tài liệu về lịch sử bằng Anh ngữ viết về chuyện này như sau:
“Hàm Nghi, vị vua mới có 16 tuổi, đã ứng xử đầy tư cách, từ chối không nói chuyện, ngay cả nói đến tên của mình, với những người Pháp bắt ông ta. Nhà vua cũng không thèm gặp cả thân nhân vì họ đã trở về với triều đình Huế và sống những ngày còn lại của đời ông trong sự lưu đày tại Algérie, thuộc địa của Pháp tại Phi Châu.”
Người Pháp đưa Vua Hàm Nghi về Huế tuy nhiên khi họ cho phép nhà vua vào hoàng thành để viếng thăm các vị mẫu hậu và người mẹ đang đau nặng một lần cuối cùng thì ông từ chối:


Vua Hàm Nghi bị quân Pháp bắt tại Quảng Bình Tranh vẽ-Nguồn: bellindochine


“Tôi thân đã tù tội, nước đã mất, còn dám nghĩ chi đến cha mẹ, anh chị em nữa?”
Chiều ngày 25 tháng 11 năm 1888, người Pháp đưa nhà vua xuống tàu La Comète vào Sài Gòn rồi sau đó ngày 12 tháng 12 năm 1888, đưa lên tàu Biên Hoà đi sang Phi châu và đến Alger ngày 13 tháng 1 năm 1899. Người Pháp chọn ba người để đi theo chàng thanh niên Hàm Nghi mới 18 tuổi đầu sống cuộc đời lưu đày: ông Trần Bình Thanh, thông ngôn tiếng Pháp, một người hầu và một người đầu bếp. Họ cũng bắt triều đình Huế trợ cấp cho nhà vua mỗi năm 25,000 đồng quan để sinh sống nơi xứ người. Theo sử gia Fourniau thì đó là một số tiền rất lớn đối với người Việt Nam thời đó, tương đương với 4,981 đồng bạc, nếu so với một người ở tước quận công chỉ được lãnh có khoảng 200 đồng và 200 phương gạo mà thôi.”
Ghi chú:

1- Ðông Tùng “Bút Chiến Ðấu”, Hội Khổng Học Việt Nam, xuất bản Sài Gòn năm 1957, “Chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, ban hành ngày 11 tháng 8 năm Hàm Nghi thứ nhất – trang 12 – 13.”
Vua Duy Tân

Dù vua Duy Tân đã băng hà quá nửa thế kỷ, dù thân xác ngài đã tan hoại. Nhưng tinh thần yêu nước bất khuất của vua Duy Tân đã thoát ra khỏi sự tàn phá của thời gian và không gian.

Nhà thơ Nguyễn Duy trong bài tưởng niệm vua Duy Tân đã viết:

Ước chi tới bến sông Hương 
Đốt nhang mà lạy nắm xương lưu đày 
Thế là đã trở về đây 
Một con người tận chân mây cuối trời 
Thịt da phiêu dạt quê người 
Linh hồn vẫn ở lại nơi quê nhà 
Ngai vàng vừa cũ vừa xa
Ánh vàng vương miện cũng là hư không 
Mặt trời vẫn mọc đằng đông 
Lăng minh quân vẫn dựng trong lòng người 
Bao triều vua phế đi rồi 
Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ!

*

Tưởng niệm vua Duy Tân
(Cải táng về Huế tháng 4/1987)
Việc đưa hài cốt của cựu Hoàng Duy Tân về an nghỉ nơi đất mẹ.
Năm 1987, Hoàng Tử Georges Vĩnh San, Trưởng nam của cựu Hoàng Duy Tân, đã từ Paris bay qua Trung Phi đem hài cốt của cựu Hoàng về Ba Lê làm lễ cầu siêu cho Ngài tại chùa Vincennes (Viện Quốc Tế Phật Học) quận 12 Paris vào ngày 26 tháng 3 năm 1987. Sau đó, qua ngày mồng 4 tháng 4 năm 1987, hài cốt của Ngài được đưa bằng máy bay về Việt Nam để

an táng tại An Lăng - Huế, cạnh lăng của Thượng Hoàng Thành Thái vào ngày 6 tháng 4 năm 1987.

Xem bài diễn văn của Hoàng Tử Bảo Ngọc đọc tại Paris

-Pháp Quốc. Trong không khí trang nghiêm, chúng ta thấy nhiều vị đại diện của chính phủ Pháp đến tham dự. Ðứng đầu là ngài Thủ Tướng Jacques Chirac, ngài Bộ Trưởng Ngoại Giao Raymond, Tướng De Boissieu, ông Charles Boyes de la Giroday đại diện Hội Ðồng toàn quốc đảo Réunion. Ðại Tướng Quân Ðoàn Siomon, Ðại Tướng Quân Ðoàn Richard và ông Chủ Tịch “Hội người Pháp Tự Do”, Ðại sứ và Tổng Lãnh sự Quán tại Trung Phi v.v...

Cuối chót bài diễn văn của Hoàng Tử Bảo Ngọc có đoạn viết: “Tôi bày tỏ lòng cảm ơn chính phủ Việt Nam đã cho phép đưa thi hài của thân phụ tôi về an nghỉ nơi đất Mẹ Việt Nam, và bày tỏ lòng biết ơn ông Khanh đại diện của sứ quán Việt Nam ở Pháp đã vui lòng nhận lời mời của gia đình tôi đến dự.”
(Trích dẫn diễn văn của Hoàng Tử Bảo Ngọc.) Thật là mỉa mai, thật là xót xa! Thật là bất nhẫn! Tưởng như vua Duy Tân là người ngoại quốc! Nên đảng

cộng sản “ban ơn, cho phép”... Có lẽ những kẻ lãnh đạo Ðảng cộng sản Việt Nam suy nghĩ khác biệt với tâm thức dân tộc, họ đã rẽ lối khác, họ không suy nghĩ như một con người!

Tôi cũng đã xem hai bài diễn văn đọc tại An Lăng - Huế. Một của Hoàng Tử Bảo Ngọc tuyệt nhiên, không thấy bóng dáng chính quyền.

Bài thứ hai của ông Lê Văn Hoan, một nhân sĩ đại diện cho dân Huế đọc tại buổi lễ. Cũng không có đại diện của chính quyền cả địa phương lẫn trung ương, và chỉ có một bài ký sự về buổi lễ đó của Phan Thuận An. Ðăng trong tạp chí “Sông Hương” xuất bản tại Huế tháng 8 năm 1988 tức là sau đó hơn một năm.

Ở vị thế lịch sử, nhà vua Duy Tân là một người yêu nước

nồng nàn vừa là vị Hoàng Ðế anh hùng thì ở bất cứ thời đại nào của Việt Nam, hoặc một quốc gia nào khác trên thế giới. Ðương nhiên, nhà nước phải đứng ra tổ chức lễ quốc táng. Nhưng dưới chế độ cộng sản đã không xảy ra. Ðiều trớ trêu là tổ tiên của họ không thờ, lại đi thờ Các-Mác, Lê-nin!

Viết đến đây, tôi không khỏi liên tưởng đến kẻ đã đem chủ nghĩa cộng sản vào gieo trồng ở Việt Nam. Ðến khi y chết lại táng tại Ba Ðình, người ta biến thành Thăng Long thiêng liêng thành một viện bảo tàng. Trong cái lăng đó, hình như họ đang cố gắng chăm sóc một xác chết, giống như con vật mẫu cuối cùng rất quý hiếm của một loài vật đã bị diệt chủng thế kỷ trước, nhưng những kẻ bảo quản nó rất quan tâm đến các đặc điểm điếm đàng của nó, và ra sức ca tụng nó như một vị thánh làm ô nhiễm cả xã hội và làm lu mờ các hình ảnh minh quân...

Vài nét về vua Duy Tân
Để tiếp cận với nhiều nguồn tài liệu mới, chúng tôi trích dẫn một số đoạn trong Bách Khoa Toàn Thư mở của Wikipédia Việt về vua Duy Tân dưới đây:

Vua Duy Tân (1900 – 1945) là vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn (ở ngôi từ 1907 tới 1916), sau vua Thành Thái.

Khi vua cha bị thực dân Pháp lưu đày, ông được người Pháp đưa lên ngôi khi còn thơ ấu. Tuy nhiên, ông dần dần khẳng định thái độ bất hợp tác với Pháp. Năm 1916, bí mật liên lạc với các lãnh tụ Việt Nam Quang Phục Hội như Thái Phiên, Trần Cao Vân, ông dự định khởi nghĩa. Dự định thất bại và Duy Tân bị bắt ngày ngày 6 tháng 5 và đến ngày 3 tháng 11 năm 1916 ông bị đem an trí trên đảo Réunion ở Ấn Độ Dương.

Trong Thế chiến thứ hai (1939 - 1945) ông gia nhập quân Đồng Minh chống phát xít Đức. Ngày 26 tháng 12 năm 1945, ông mất vì tai nạn máy bay ở Cộng hoà Trung Phi, hưởng dương 45 tuổi.

Ngày 24 tháng 4 năm 1987, thi hài ông được đưa từ đảo Réunion về Việt Nam, rồi đưa về an táng tại An Lăng, Huế cạnh lăng mộ vua cha Thành Thái.

Xuất thân
Vua Duy Tân tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh San, (còn có tên là Nguyễn Phúc Hoảng), sinh ngày 26 tháng 8 năm Canh Tý, tức 19 tháng 9 năm 1900[1]. Ông là con thứ 5 của vua Thành Thái và bà hoàng phi Nguyễn Thị Định.

Vua Thành Thái có nhiều con trai, đáng lẽ phải chọn người con trưởng kế vị, nhưng người Pháp sợ một vị vua trưởng thành khó sai khiến nên họ muốn tìm chọn một người nhỏ tuổi. Khi Khâm sứ Fernand Ernest Lévecque cầm danh sách các hoàng tử con vua Thành Thái vào hoàng cung chọn vua, lúc điểm danh thì thiếu mất Vĩnh San. Triều đình cho người đi tìm thì thấy Vĩnh San đang chơi đùa, mặt mày lem luốc. Không kịp đưa về nhà tắm rửa, Vĩnh San ra trình diện quan Pháp. Người Pháp trông thấy đồng ý ngay vì họ thấy Vĩnh San có vẻ nhút nhát và đần độn. Triều đình thấy vua quá nhỏ nên xin tăng thêm một tuổi thành 8. Họ cũng đặt niên hiệu cho Vĩnh San là Duy Tân, như muốn hướng tới sự nghiệp không thành của vua Thành Thái.

Lên ngôi
Ảnh chụp vua Duy Tân năm 1907. Ngày 5 tháng 9 năm 1907, Vĩnh San lên ngôi lấy niên hiệu là Duy Tân. Và chỉ một ngày sau lễ đăng cơ, Duy Tân đã đổi khác. Một nhà báo Pháp đã thuật lại:

“...Un jour de trône a complètement changé la figure d’un enfant de 8 ans” (Một ngày lên ngai vàng đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của cậu bé lên tám)


Ảnh chụp vua Duy Tân năm 1907


Để kiểm soát vua Duy Tân, người Pháp cho lập một phụ chính gồm sáu đại thần là Tôn Thất Hân, Nguyễn Hữu Bài, Huỳnh Côn, Miên Lịch, Lê Trinh và Cao Xuân Dục để cai trị Việt Nam dưới sự điều khiển của Khâm sứ Pháp. Một tiến sĩ sinh học là Ebérhard được đưa đến để dạy học cho vua Duy Tân, theo nhiều người thì đó chỉ là hành động kiểm soát.

Khoảng năm 1912, Khâm sứ Georges Marie Joseph Mahé mở một chiến dịch tìm vàng ráo riết. Mahé lấy tượng vàng đúc từ thời chúa Minh Nguyễn Phúc Chu trên tháp Phước Duyên chùa Thiên Mụ, đào lăng Vua Tự Đức và đào xới lung tung trong Đại Nội để tìm vàng. Vua Duy Tân phản đối quyết liệt những hành động thô bạo đó, nhưng Mahé vẫn làm ngơ. Duy Tân ra lệnh đóng cửa cung không tiếp ai. Toà Khâm sứ Pháp làm áp lực với nhà vua thì Duy Tân đe đọa sẽ tuyệt giao với các nhà đương cục ở Huế lúc bấy giờ. Cuối cùng Toàn quyền Albert Pierre Sarraut từ Hà Nội phải vào giải quyết vua Duy Tân mới cho mở Hoàng thành.

Năm vua Duy Tân 13 tuổi, ông xem lại những hiệp ước mà hai nước Việt-Pháp đã ký. Nhà vua cảm thấy việc thi hành của hiệp ước ấy không đúng với những điều kiện mà hai bên đã ký kết với nhau nên một hôm giữa triều đình, nhà vua tỏ ý muốn cử ông Nguyễn Hữu Bài là người giỏi tiếng Pháp sang Pháp để yêu cầu duyệt lại hiệp ước ký năm 1884 (Patenôtre). Nhưng cả triều đình không ai dám nhận chuyến đi đó.

Năm 15 tuổi, vua Duy Tân đã triệu tập cả sáu ông đại thần trong Phụ chính, bắt buộc các vị phải ký vào biên bản để đích

thân vua sẽ cầm qua trình với toà Khâm Sứ nhưng các đại thần sợ người Pháp giận sẽ kiếm chuyện nên từ chối không ký và phải xin yết kiến bà Thái hậu để nhờ bà can gián nhà vua. Từ đó không những nhà vua có ác cảm với thực dân Pháp mà còn ác cảm với Triều đình.

Dự định khởi nghĩa với Việt Nam Quang Phục Hội
Việt Nam Quang Phục Hội được Phan Bội Châu thành lập từ 1912. Biết được vua Duy Tân là người yêu nước chống Pháp nên Việt Nam Quang Phục Hội quyết định móc nối. Hai lãnh đạo của hội là Trần Cao Vân và Thái Phiên bỏ tiền vận động người tài xế riêng của vua Duy Tân xin thôi việc. Thay vào đó là Phạm Hữu Khánh, một thành viên của hội.
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Nhà Ái Quốc Trần Cao Vân

Trần Cao Vân (1866 - 1916) - một trong những lãnh tụ của Việt Nam Quang Phục Hội

Tháng 4 năm 1916, khi vua Duy Tân ra bãi tắm Cửa Tùng nghỉ mát, Phạm Hữu Khánh có đưa cho vua một bức thư của hai lãnh tụ Trần Cao Vân và Thái Phiên. Duy Tân đọc thư và muốn gặp hai người này. Ngày hôm sau, ba người cùng đến câu cá ở Hậu hồ, vua Duy Tân đồng ý cùng tham gia khởi nghĩa. Khởi nghĩa dự định được tổ chức vào 1 giờ sáng ngày 3 tháng 5.

Nhưng cuối tháng 4, một thành viên của Việt Nam Quang Phục Hội ở Quảng Ngãi là Võ An đã làm lộ tin. Chiều ngày 2 tháng 5, thực dân Pháp ra lệnh thu súng ở các trại lính người Việt cất vào kho và cấm trại không cho một người lính Việt nào ra ngoài.

Đêm 2 tháng 5, Trần Cao Vân và Thái Phiên đưa thuyền đến bến Thương Bạc đón vua Duy Tân. Nhà vua cải trang theo lối thường dân đi cùng hai người hộ vệ là Tôn Thái Đề và Nguyễn Quang Siêu. Họ tới làng Hà Trung, lên nhà một hội viên Việt

Nam Quang Phục hội để chờ giờ phát lệnh bằng súng thần công ở Huế. Nhưng chờ đến ba giờ sáng vẫn không nghe hiệu lệnh, biết đã thất bại, Trần Cao Vân và Thái Phiên định đưa vua Duy Tân tới vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sáng ngày 6 tháng 5 năm 1916, họ bị bắt.



Khâm sứ tại Huế và Toàn quyền thuyết phục vua Duy Tân trở lại ngai vàng nhưng ông không đồng ý:

“Các ngài muốn bắt buộc tôi phải làm vua nước Nam, thì hãy coi tôi như là một ông vua đã trưởng thành và có quyền tự do hành động, nhất là quyền tự do trao đổi tin tức và ý kiến với chính phủ Pháp.”
Pháp bắt Triều đình Huế phải xử, Thượng thư bộ Học Hồ Đắc Trung được ủy nhiệm thảo bản án. Trần Cao Vân khi đó bị giam trong ngục, nhờ được người đưa tin cho Hồ Đắc Trung xin được lãnh hết tội và xin tha cho vua. Hồ Đắc Trung làm án đổ hết tội cho 4 người Thái Phiên, Trần Cao Vân, Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu. Bốn người bị chém đầu ở An Hòa. Vua Duy Tân bị đày đi đảo La Réunion ở Ấn Độ Dương cùng với vua cha Thành Thái vào năm 1916.

Trong quá trình mấy ngàn năm tranh đấu của dân tộc Việt Nam, chống ngoại xâm phương Bắc đã nói ở các chương trước. Theo nghĩa rộng hơn, chúng ta không cần thần thánh hóa mảnh đất này. Nhưng ông cha chúng ta đã hy sinh, đã chiến đấu tại đây, đã cống hiến nhiều hơn, rất nhiều so với những gì mà chúng ta được biết hôm nay. Ngay ở thế kỷ 19, 20 có nhiều nhân vật đã nêu một tấm gương tranh đấu và hy sinh đáng ghi

nhớ như vua Hàm Nghi và Duy Tân, nhưng lại rất ít có sách sử nào của chế độ cộng sản nói đến, trong khi sách tài liệu viết về vua Hàm Nghi và Duy Tân khá đầy đủ ở hải ngoại và từ phía người Pháp có rất nhiều, nói về hai vị vua này. Ở hải ngoại có cuốn “Hồ Sơ Vua Duy Tân” là cuốn sách có nhiều tài liệu hiếm quý của tác giả Hoàng Trọng Thược, Mõ Làng xuất bản năm 1993.



Vua Duy Tân ngày 5 tháng 9 năm 1907


Hoàng tiên sinh đã dầy công sức sưu tầm tài liệu cho chúng ta biết khá đầy đủ các cuộc tranh đấu và hy sinh của nhà vua, cũng như năm tháng dài lưu đày của Ngài.

Một cuộc đời ẩn nhẫn trong cô đơn, nỗi cô đơn từ mọi phía, nỗi cô đơn cả cuộc đời! Không gặp một người thân, và chịu đòn một mình theo nhân cách của một bậc Quân Vương! Chọn con đường tranh đấu cho quê hương, giã từ vinh hoa phú quý và chấp nhận mọi hiểm nguy. Ðiều đáng kính phục hơn nữa ở Ngài trong hoàn cảnh bị lưu đày, nhà Vua vẫn luôn luôn tranh đấu với mục đích trở về quê hương cứu dân, cứu nước của Ngài, khôi phục nền độc lập cho đất nước.

Biến cố đầu tiên sau khi vua Duy Tân lên ngôi.
Vào đầu thế kỷ thứ XX, một số sĩ phu tiến bộ đã hấp thụ trào lưu tư tưởng dân chủ Phương Tây và tủi nhục trước cái nạn mất nước, mất quyền tự do, họ ý thức được là cần phải tiến hành một cuộc cách mạng toàn diện để cứu quốc. Song đường lối hoạt động của một số sĩ phu này không thống nhất: Phong trào Ðông Du của cụ Phan Bội Châu chủ trương những biện pháp quá khích, nhấn mạnh đến sự giải phóng quốc gia bằng mọi cách... Trái lại, phong trào “Ðông Kinh Nghĩa Thục” hay phong trào “Duy Tân” của cụ Phan Chu Trinh, chủ trương cải cách ôn hòa, kêu gọi mọi người bỏ lối học khoa cử, đoạn tuyệt với hủ tục... Theo đòi tân học và mở mang công thương theo con đường tư bản chủ nghĩa nhất là cụ Phan Chu Trinh đã quy lỗi các tệ đoan trong xã hội thời bấy giờ cho giới quan lại được đào tạo theo lối học thi cử ngày xưa. Trong thư gửi viên Toàn quyền Ðông Dương năm 1906, cụ Phan nêu ra ba nguyên nhân đưa đến tình trạng khốn khổ của nhân dân:

1- Chính phủ Bảo Hộ dung túng quan lại Việt Nam thành ra cái lệ cô tức. 2- Chính phủ khinh rẻ sĩ dân Việt Nam thành ra cái lệ xa cách.

3- Quan lại Việt Nam nhân cái lệ xa cách ấy mà thành ra cái tệ hà hiếp dân và trừ việc truyền lệnh thu thuế, không còn biết việc gì nữa. (*)

Từ năm 1906 trở đi, việc vận động yêu nước được thực hiện dưới hình thức những sự hô hào mở hội buôn, hội học, hội cày v.v... Tất cả các sự hô hào này đều được lập lại trong cuộc dân biến tại miền Trung năm 1908.

Vụ kháng thuế miền Trung năm 1908 làm nhân dân đói khổ!

(Theo sách “Phong Trào Kháng Thuế Miền Trung năm 1908 qua các châu bản triều Duy Tân” của Nguyễn Thế Anh, Thạc sĩ sử học, xuất bản tại Sài Gòn năm 1973)

Lúc bấy giờ, vua Duy Tân mới có 9 tuổi. Nhân vụ phong trào xin xâu nổi dậy Ngài phán với triều đình rằng: “Nếu trong nước hay có loạn là vì lỗi nhân dân thiếu thốn! Từ nay sắp tới, lương bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ thì ta giao cho các thầy đem ra giúp đỡ những kẻ nghèo khó.” (1)

(Theo báo Cải Tạo ngày 22-1-1949)

Thái độ của vua Duy Tân khi bị Pháp bắt.
Trong sách: “Hồ sơ vua Duy Tân” có đoạn viết: “Các đại diện của Nam Triều, khi giáp mặt vua Duy Tân tại chùa Thiền Tôn, thì vừa mừng vừa tủi, vì trông thấy vua trong cảnh phong trần vất vả, cảm động đến rơi nước mắt, năn nỉ mời vua trở về hoàng cung, nhưng vua một mực từ chối.
Còn Le Fol, Ðổng Lý Văn Phòng Khâm Sứ, khi gặp vua, thì cất mũ chào một cách trịnh trọng và cất tiếng hỏi:
- Eh bien, sire, vous avez fini cette randonnée? Nghĩa là:
-Tâu Hoàng Thượng, Ngài ngự giá đến đây là hết rồi chứ? Vua Duy Tân nhún vai, cũng đáp lại bằng tiếng Pháp:
-Vous ne pouvez pas comprendre! (Các ông chả hiểu được đâu!)
Ngay lúc ấy, Trần Quang Trứ, cùng đi với hai ông Le Fol và Sogny, tiến đến trước mặt vua, hỏi:
-Tâu Hoàng Thượng, tôi là người cùng với Trần Cao Vân đã hội kiến với Hoàng Thượng đêm mồng 3 ở bến Thượng Bạc và trên sông Phủ Cam, chẳng hay Hoàng Thượng có nhớ không?
Nhà vua nhìn tên Trứ bằng cặp mắt khinh bỉ, đáp:
-Phải, ta nhớ mặt ngươi, đồ phản quốc! Rồi vua ngoảnh mặt nhìn nơi khác.
Lúc bấy giờ, Léon Sogny trông thấy Vua dấu dưới áo một vật gì khả nghi là y ngờ là khẩu súng lục, liền sấn tới định lục xét.
Lùi một bước, nhà Vua nói:
-Nhà ngươi đừng đến gần ta. Nhà ngươi tưởng ta dấu súng sáu à? Không? Ta không có mang vũ khí trong người đâu! Nếu ta có súng, ta đã bắn chết tất cả các ngươi rồi!
Nói xong, Ngài lấy trong người ra hai cái ấn bằng vàng đưa cho Sogny xem.
Ông Le Fol bảo người chạy đi kiếm một chiếc kiệu và một cây lọng để rước vua xuống xe hơi đậu ở trên đường cái ở trên đồi. Nhà vua nghiêm nghị từ chối kiệu và lọng vàng, lủi thủi đi bộ, Lefol và Sogny lẽo đẽo theo sau với đoàn tùy tùng.
Ðến 10 giờ sáng, xe đưa vua đến tòa Khâm. Ông Khâm Sứ Charles mỉm cười bắt tay Ngài và hỏi:
-Eh bien, sire, vous êtes content de votre équipée? (Bệ hạ bằng lòng cuộc du ngoạn chứ?) Nhà Vua trả sẵng một câu bằng tiếng Pháp.
-Non! Puisqu’elle n’a pas réussi! (Không! Bởi vì nó đã thất bại.) Kể từ đó, vua Duy Tân không nói thêm một lời nào nữa. Ngài giữ một thái độ lãnh đạm cho đến khi Ngài bị đày qua đảo Réuniom.” (Trích ở tạp chí Phổ Thông số 6 năm 1952.)

Thái độ của vua Duy Tân với các đại thần trong Triều.
Ðể độc giả hiểu phần nào về vua Duy Tân lúc còn nhỏ đang trị vì. Tác giả trích dẫn lại những đoạn trong sách “Hồ sơ vua Duy Tân” nói về Ngài của một số nhân vật lịch sử đã từng có những liên hệ mật thiết với nhà vua thời bấy giờ là:

- Ông Huỳnh Côn, Thượng Thư Bộ Lễ triều vua Duy Tân.

-Ông Nguyễn Văn Mại, Thái Tử Thiếu Bảo, Hiệp Tá Ðại Học Sĩ, Tuần Vũ Quảng Trị lúc bấy giờ.

Trong tập hồi ký của ông Huỳnh Côn tự Ðan Tường, Thượng thư Bộ Lễ triều vua Duy Tân, do De Jean Jacnal ghi lại bằng Pháp văn và đăng tải trong Revue Indochinoise năm 1924, ông Huỳnh Côn đã kể lại như sau những chi tiết rất sống động về hai vị vua nói trên của nhà Nguyễn:

“Với chức vụ Thượng Thư Bộ Lễ, tôi có bổn sự chỉ vẽ cho nhà vua rõ vai trò của Ngài sẽ giữ trong cái lễ long trọng với trời đất là lễ Nam Giao.”

“Lần đầu tiên, năm 1909, tuy mới có 10 tuổi nhà vua đã thay mặt nhân dân đứng ra làm chủ tế lễ Nam Giao để cầu xin ơn trên ban lành cho trăm họ. Trong nhiệm vụ thiêng liêng ấy, nhà vua đã tỏ ra nghiêm túc mặc dù còn quá trẻ.

“Viên toàn quyền, viên khâm sứ và tất cả các nhân viên Pháp khác ngụ tại Huế, đều có mặt trong buổi lễ. Tất cả đều ngợi khen sự cố gắng phi thường của thiếu quân vương trong việc nhu cầu hạnh phúc và thịnh vượng cho toàn dân.

Làm chủ tế khi còn quá trẻ: Từ 3 giờ cho đến 6 giờ sáng, nhà vua đứng nghiêng mình, quỳ xuống lạy rồi đứng lên dâng phẩm vật: Các tác động cực nhọc ấy cứ như thế được nhà vua làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần mà kể, khiến cho chúng tôi có cảm tưởng rằng nhà vua chắc không thể nào chịu đựng nổi cho đến cùng. Thế mà nhà vua đã tỏ ra một nghị lực phi thường mặc dù sức vóc của ngài chẳng được bao nhiêu. Một ngày nọ, sau Tết Nguyên Ðán, Ngài họp các vị Thượng Thư lại và ra lệnh cho họ ký một văn thư mà họ phải đích thân đem cho viên Khâm Sứ, Ngài còn chỉ thị hai người trong chúng tôi phải qua Pháp để đệ trình quan Giám Quốc một dự án sửa đổi bản hiệp ước Pháp-Việt ông chủ tịch hỏi Ngài định cử ai

đi Pháp thì Ngài đáp: “Một Thượng Thư Hoàng Tộc và một Thượng Thư Bộ Lễ.” Dĩ nhiên, chúng tôi từ khước sứ mạng ấy. Trái lại chúng tôi đến báo cáo các việc ấy với Hoàng Thái Hậu. Bà này rầy la Ngài một chập đích đáng.

“Một lần khác, trong khi tôi dậy chữ Hán cho Ngài, thì Ngài cắt ngang buổi học mà nói rằng: “Không có ông Thượng Thư nào chịu nghe tôi cả. Tôi làm Vua chỉ có hư danh mà thôi!” Giữa lúc ấy, Hoàng Thái hậu đến rầy la vua con, nhưng vô hiệu. Tôi tức tốc đi mời ngay ông Chủ Tịch Hội Ðồng và ông Thượng Thư Bộ Hình đến. Nhà Vua vẫn lập lại: “Các thầy không muốn nghe tôi. Không có ai trong các thầy lo thi hành mệnh lệnh của tôi cả!” Ngay lúc ấy, ông Nguyễn Hữu Bài, Thượng Thư Bộ Công xuất hiện và tâu: “Ngài ngự muốn đánh Pháp ư? Ðược rồi! Nhưng Ngài Ngự lấy gì mà đánh Pháp? Ngài Ngự không có tài chánh cũng không có quân đội!” Nhà Vua làm thinh một chút rối nổi lôi đình la to: “Lúc này chính là lúc phải xúi dân nổi dậy, trong lúc nước Pháp đang lâm chiến!”
“Thật là quá lắm rồi! Tôi không dấu giếm bạn đồng liêu của tôi cái ý kiến nếu nhà Vua còn nuôi dưỡng cảm nghĩ như thế, thì nên đề nghị Ngài thoái vị.”

Lúc này người Pháp thao túng chính trị Việt Nam, ai cũng hiểu thế mạnh của họ. Ða số các vị đại thần trong triều đã nghiêng về phía giặc. Tiền bạc, địa vị đã mê muội họ rồi!

Bây giờ họ chen chúc nhau tranh giành ân huệ của chính quyền bảo hộ. Như vậy nhà vua gần như hoàn toàn bị cô lập. Các bề tôi của Ngài chẳng giúp gì cho Ngài mà còn phản bội Ngài để bí mật lập công với Pháp.

Vua Duy Tân dưới mắt ông Nguyễn Văn Mại.
Trong tập hồi ký bằng Hán Văn nhan đề là “Lô Giang Tiểu Sử”, ông Nguyễn Văn Mại hàm Thượng Thư, Thái Tử Thiếu Bảo, Hiệp Tá Ðại Học Sĩ, kiêm Tỉnh trưởng Quảng Trị triều Duy Tân, đã viết về vị vua này như sau (Tập hồi ký này do ông

Nguyễn Hy Xước, con ông Nguyễn Văn Mại, phiên dịch ra Việt văn và quay ronéo đóng thành tập.)

“Ngày 20 tháng 3 ta về kinh Thiên Quan. Lúc ấy, vua Duy Tân đã lớn, đã nạp phí. Gặp ngày Thiết Triều, các quan đại thần và ta vào chầu. Có quan dặn rằng:

-“Có vào yết, thì Ngài Ngự hỏi chi nói nấy, đừng nên nói chi khác.”

“ Ta ngạc nhiên. Ðại Triều, vua triệu ta vào. Khi ấy vua vào đông viện Cần Chánh, ngồi một mình ở ghế nhỏ, khiến ta ngồi bên cạnh. Vua im lặng nhìn ra ngoài. Khi đó ta có phụng tín một hộp bạc chạm, một khay gỗ khảm xà cừ, vua chẳng nhìn. Ta trông Ngài có vẻ tức giận. Hồi lâu vua hỏi:

- “Dân tình Quảng Trị đói, nay đã bình phục chưa?”

-Ta lấy việc đó tâu lại. Ngài im lặng, ta bái từ đi ra. Mới hay tháng trước, vua xuất viện thành Phàn Chánh Bản Giáp Thân Hòa Ước mà viện Thần Cần Cà. Và nghe được việc ấy, vì đó Ngài cũng viện thần sinh ác cảm lúc ấy ta về kinh, có đem theo tập “Việt Nam Phong Sử” tặng mỗi người một quyển.

Từ khi còn nhỏ. Vua đã có những việc làm và lời nói cương nghị, chống Pháp rất quyết liệt. Có lần ngồi câu trước bến Phú Vân Lâu cùng với thầy học là Nguyễn Hữu bài. Vua ra vế đối:

“Ngồi trên nước không ngăn được nước. Chót buông câu nên lỡ phải lần”.

Nguyễn Hữu Bài đối lại:

“Nghĩ việc đời mà ngán cho đời. Ðành nhắm mắt đến đâu hay đến đó.”

Mặt đượm buồn. Vua nói: “Hóa ra thầy là người cam chịu bó tay trước số mạng. Theo trẫm, sống như thế thì buồn lắm. Phải có ý chí vượt gian khổ, khó khăn để tiến lên thì cuộc sống mới có ý nghĩa.

Cuối năm 1916 được một tổ chức cứu nước giúp đỡ nhà vua

đã bí mật gặp hai nhà chí sĩ của Việt Nam Quang Phục Hội của cụ Phan Bội Châu chủ trương và Trần Cao Vân, Thái Phiên bàn mưu khởi nghĩa đánh Pháp. Vua Duy Tân chủ động tham gia và quyết định ngày khởi nghĩa sớm hơn để khỏi lỡ thời cơ. Không may bị lộ nhà vua đã bị Pháp bắt vào ngày mồng 6 tháng 5 năm 1916 cùng nhiều chiến sĩ cứu quốc khác. Giặc dụ dỗ ngài khẳng khái trả lời:

-Nếu các người dùng bạo lực bắt ta thì cứ bắt. Còn ta nhất định không về!

Toàn quyền Pháp ở Hà Nội đích thân ra gặp và dụ dỗ vua trở lại ngai vàng. Nhà vua bình thản trả lời:

-Các ngươi muốn buộc tôi phải làm vua nước Nam. Thì hãy coi tôi như một ông Vua đã trưởng thành và có quyền tự do hành động. Nhất là quyền tự do trao đổi thư tín và chính kiến với chính phủ Pháp.” Không chấp nhận được. Toàn quyền Pháp ra lệnh cho Khâm Sứ đưa vua Duy Tân vào tạm giữ ở đồn Mang Cá. Cuối cùng Ngài bị đưa đi đày ở đảo Reunion.

Dựa vào sự nhận xét của các vị đại thần triều vua Duy Tân. Chúng ta có thể nói, Ngài là một trong những bức tranh vô song về cuộc sống và nhân cách. Cũng như cung cách ứng xử của Ngài với người Pháp và các quan trong triều. Ở cái tuổi 16, thì đúng là chỉ có bộ óc phi thường mới làm được điều ấy.

Ghi chú: Nguyễn Thế Anh, Thạc Sĩ học xuất bản tại Sài Gòn năm 1973. 
Sách tham khảo: 
1- Duy Tân 1900-1945 trên trang ViệtSiences, 
2- Rời bỏ ngai vàng cùng toàn dân đánh Pháp 
3- Bách khoa điện tử, truy cập 3- 20081 
4 -Hoàng Trọng Thược “Hồ sơ vua Duy Tân” Mõ Làng xuất bản năm 1993. 
5- Trần Trọng Kim “Việt Nam Sử Lược”.
6- Phan Trần Chúc “Vua Hàm Nghi” (Chánh ký – Hà Nội năm 1952)
Tài liệu tham khảo:
7- Trần Ðông Phong “Người Hùng Tân Sở -Hàm Nghi Một Nhà Ái Quốc, Một Nghệ Sĩ Ða Tài”
Theo tài liệu còn được lưu trữ tại trung tâm văn khố Pháp tại Aix-Nem-
Provence.
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Tạp chí “Sông Hương” xuất bản tại Huế tháng 8 năm 1988
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